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LỜI GIỚI THIỆU 


Năm 2004, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sứ mà tiên thân là Tập san Văn Sử 
Địa tròn nửa thế kỷ ra mắt bạn đọc. Trong lịch sử dân tộc, 50 năm là một 
khoảng thời gian ngắn ngủi. Song đối với một tạp chí khoa học chuyên 
ngành, đó là một khoảng thời gian đáng kể. Trẻn đất nước Việt Nam của 
chúng ta, cùng với Tạp chí Văn Học - anh em sinh đôi của Tạp chí Nghiên 
cứa Lịch sứ, cho đến nay không có một tạp chí khoa học chuyên ngành nào 
khác có tuổi đời dài như thế. 


Trải qua chặng đường 50 năm phát triển, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sứ đã thực 
sự là một tạp chí khoa học có bề dày về thành tựu và uy tín. Tạp chí luôn đến với 
bạn đọc một cách thường xuyên, đều đặn trong tỉnh thần khoa học, nghiêm túc 
trong thời kỳ hòa bình và trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. 


Tạp chí Nghiên cứu Lịch sứ không chỉ là diễn đàn khoa học mà còn là 
trung tâm tập hợp, đoàn kết giới sử học nói riêng và giới khoa học xã hội nói 
chung. Không những thế, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sứ còn thu hút được sự 
quan tâm của bạn đọc, sự cộng tác của nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài như: 
Pháp, Đức, Italia, Séc, Ba Lan, Mỹ, Nhật Bản. Trung Quốc, Thái Lan, Hàn 
Quốc, Ôtxtrâylia... 


Với hơn 391 số được ấn hành trong 50 năm qua (1954 - 2004), Tập san 
Văn Sử Địa và Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử đã đem đến cho người đọc 3.782 
luận văn khoa học thuộc nhiều để tài khác nhau như: $/ hình thành dân tộc 
Việt Nam; vấn đề phân kỳ lịch sử; lịch sử nông dân, nông nghiệp, nông thôn 
và phong trào nông dân; hình thái kinh tế^xã hội; giai cấp công nhân; giai cấp 
tr sản và tầng lớp tiểu tw sản, trí thức, phụ nữ, thanh niên ở Việt Nam qua các 
thời kỳ; truyền thống yêu nước, chống xâm lược của dân tộc Việt Nam; lịch sử 
nhà nước và pháp luật; văn hóa, văn minh Việt Nam; văn học; địa lý học; 
khảo cổ học; dân tộc học; nhân vật lịch sử; lịch sử các tỉnh, thành phố Việt 
Nam; lịch sứ thế giới; các vấn để phương pháp và phương pháp luận sử học... 
Nhiều cuộc thảo luận khoa học trên Tạp chí đã được tổ chức rất thành công 
trên tỉnh thần thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau. 


Nhân kỷ niệm 50 năm Tạp chí Nghiên cứu Lịch sứ và để giúp bạn đọc thuận 
lợi trong việc tra cứu các công trình ¡n trên tạp chí, Viện Sử học tổ chức biên soạn 
và ấn hành Tổng mục lục 50 năm Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-2004) với 
mong muốn tạp chí ngày càng gần gũi hơn và phục vụ đắc lực hơn công tác 
nghiên cứu và tìm hiểu lịch sử của bạn đọc. 


Hà Nội, tháng 3 năm 2005 
PHÓ CHỦ TỊCH VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN SỬ HỌC 


PGS -TS. TRẤN ĐỨC CƯỜNG 


» 


LỜI NÓI ĐẦU 


Vào tháng 6-1954, Tập san Văn Sử Địa chính thức ra mắt bạn đọc số đầu tiên. 
Đến tháng 3-1959, để phục vụ kịp thời thực tiễn của đất nước trong giai đoạn 
mới, cũng như đáp ứng nhu cầu tăng cường phát triển và mở rộng vai trò của khoa 
học xã hội, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử mà tiên thân của nó là Tập san Văn Sử 
Địa bắt đâu được ấn hành. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sứ chính là sự nối tiếp sự 
nghiệp của Tập san Văn Sử Địa. Trong lời tựa của Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 
cùng bạn đọc ở số 1-1959, đã nhấn mạnh: Táp san Nghiên cứu Lịch sử là kế thừa 
Tập san Văn Sử Địa ngày trước... Việc chuyển biến về danh nghĩa cũng như về 
hình thức này là một tất yêu, đánh dấu sự trưởng thành và phân hóa của các bộ 
môn khoa học, của nhưng người công tác khoa học. Như vậy vào năm 2004, Tạp 
chí Nghiên cứu Lịch sử vừa tròn 50 năm có mặt trên điễn đàn báo chí Việt Nam 
với tư cách là một tờ tạp chí khoa học chuyên ngành, là cơ quan ngôn luận của 
giới sử học Việt Nam. Từ số đầu tiên cho đến nay (chưa tính năm 2005) Tạp chí 
đã xuất bản được 391 số (trong đó có 48 số Tập san Văn Sứ Địa và 343 số Tạp chí 
Nghiên cứu Lịch sử) tập hợp 3.782 luận văn nghiên cứu của các nhà nghiên cứu 
khoa học, các nhà lý luận - chính trị, các nhà giảng dạy bộ môn lịch sử và của 
đông đảo cộng tác viên - những người yêu thích lịch sử. 


Đề tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, tra cứu danh tính của các tác giả 
cũng như danh mục các công trình đã được công bố trên Tạp chí trong vòng 50 
năm qua nhằm đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, Viện Sử học và Tạp chí Nghiên cứu 
Lịch sử tổ chức biên soạn công trình Tổng mục lục 50 năm Tạp chí Nghiên cứu 
Lịch sử (1954-2004). Công trình này, trước hết là sự kế thừa kết quả của các 
cuốn Tổng mục lục và sách dẫn các luận văn đã công bố trên Tập san Văn Sử Địa 
và Tạp chí Mghiên cứa Lịch sử (1954-1973) được xuất bản vào năm 1976 và Tổng 
mục lục Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1954-1994) được xuất bản vào năm 1995. 


Trong lần xuất bản này, Ban biên soạn đã bổ sung, chỉnh lý danh mục các luận 
văn đã được công bố cho đến hết năm 2004. Đồng thời, trong khi biên soạn, để 
phù hợp với bối cảnh hiện nay và để bạn đọc dễ dàng theo dõi, tra cứu, Ban biên 
soạn cũng đã có sự điều chỉnh trong việc sắp xếp, phân loại các chủ đề, đề mục, 
cũng như biên soạn lại những nội dung trước đây tỏ ra không cập nhật trong giai 
đoạn mới. 


Trên tính thần đó, Ban biên soạn bố trí nội dung cuốn sách thành hai phần chính: 


1. TỔNG MỤC LỤC CÁC LUẬN VĂN 

Phần này chứa dựng tất cả danh mục các luận văn đã được công bố, được sắp 
xếp theo thứ tự A, B, C... của họ và tên các tác giả, tên luận văn (ngoài phần tiếng 
Việt có dịch sang Anh ngữ), tên tạp chí (VSĐ hoặc NCLS), số tạp chí (kèm theo 
số liên tục) và số trang. 

Ví dụ: 

2565. TRẦN ĐỨC CƯỜNG. Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam - Một 
yêu cầu tất yếu trong cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta - The Founding 
of the Peoples Army of Vietnam - An Indispensable Demand ¡n the Revolution 
for National Liberation of Qur Nation - NCLXS, 2004, số 12 (343), tr. 3-6. 

Trong đó: 

- 2565: số thứ tự của luận văn trong Tổng mục lục . 

~- Trần Đức Cường: tên tác giả. 

- Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam - Một yêu cầu tất yếu trong 
cách mạng giải phóng dán tộc ở nước ta: tên luận văn tiếng Việt. 

- The Founding of the People's Army of Vietnam - An Indispensable Demand 
in the Revoiution for National Liberation of Qur Nation: tên luận văn được dịch 
sang Anh ngữ 

- NCLS: viết tắt của Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. 

- 2004: năm công bố, 

- Số 12 (343): số tạp chí (trong đó: 12 là số của năm; (343) là số thứ tự của tạp chí). 

- tr. 3-6: số trang trong tạp chí. 


II. PHÂN LOẠI CÁC VẤN ĐỀ 


Việc phân loại tất cả các luận văn thành những vấn đề nghiên cứu riêng biệt là 
một công việc rất khó khăn và phức tạp. Bởi vì chúng ta biết rằng mỗi một luận 
văn, tác giả thường chủ yếu tập trung khai thác và làm nổi bật về một vài vấn đề 
chủ yếu, song để làm việc đó thông thường luận văn còn phải giải quyết nhiều 
vấn đề liên quan, hỗ trợ cho vấn đề chính. Cho nên khi phân loại các vấn đề đòi 
hỏi phải xác định được luận văn đề cập đến những nội dung gì? Có những luận 
văn tác giả chỉ đề cập đến một vài vấn để cơ bản, song cũng có những luận văn đề 
cập đến nhiều vấn đề khác nhau. Với một khối lượng các luận văn đã được công 
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bố, ngày nay việc thấm định lại để có thể phân định một cách chính xác là một 
công việc hoàn toàn không dễ dàng, và đòi hỏi nhiều thời gian, công sức. 

Bên cạnh, việc phân chia theo thời kỳ lịch sử cũng khó đạt được sự chính xác, 
rành mạch; có luận văn chỉ đề cập đến một triều đại, một thời kỳ cụ thể nào đó 
trong lịch sử, song cũng không hiểm những luận văn mang tính tổng quát nên các 
tác giả đã nghiên cứu xuyên suốt tiến trình phát triển của lịch sử. Với những phức 
tạp như vậy, trong phần này chúng tôi cố gắng căn cứ vào những nội dung cơ bản 
của 3.782 luận văn đã được công bố trên Tạp chí để giới hạn lại trong 14 chuyên 
mục chủ yếu nhất. Đó là các chuyên mục sau: 

1. Khoa học lịch sử. 

HỊ. Chủ nghĩa Mác-Lênin - Đảng Cộng sản. 

THI. Lịch sử chính trị - xã hội. 

IV. Kháng chiến chống ngoại xâm. 

V. Kinh tế. 

Vĩ. Các giai tầng xã hội. 

VĨI. Lịch sử văn hóa - văn mình Việt Nam. 

VIII. Khảo cổ học. 

1X. Dán tộc học. 

X. Địa lý học. 

XI. Văn học. 

XII. Nhân vật lịch sử. 

XIHI. Lịch sử địa phương. 

XIV. Lịch sử thể giới. 


Đồng thời, dựa theo nguyên tắc thư mục "hình cây", chúng tôi cũng còn 
phân chia mỗi một chuyên mục lớn thành nhiều chuyên mục nhỏ khác nhau. 
và đến lượt mình, mỗi chuyên mục nhỏ lại bao gồm nhiều tiểu mục mang nội 
dung khác nhau. Để bảo đảm tính khách quan lịch sử, chuyên mục Wihân vật 
lịch sứ ở công trình này chỉ công bố họ tên của các nhân vật là đối tượng 
(chủ thể) trực tiếp của luận văn nghiên cứu, không phân biệt về ý thức hệ của 
nhân vật đó. Tuy nhiên, chuyên mục Nhân vậi lịch sử sẽ không có đủ điều 
kiện để thống kê họ tên các nhân vật liên quan được để cập đến trong các 
luận văn nghiên cứu nói chung. 


Trong chuyên mục Lịch sử địa phương, vì điều kiện có hạn, chúng tôi chỉ phân 
theo đơn vị tỉnh, thành phố, với mong muốn góp phần giúp bạn đọc có thể tìm 
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hiểu thêm các vấn để lịch sử ên quan đến các vùng đất đã được giới thiệu trong 
các luận văn công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. 

Một điểm nữa mà Ban biên soạn xin lưu ý thêm với bạn đọc là những con số 
được liệt kê trong phần Phân loại vấn để là biểu thị con số thứ tự của các luận văn 
được sắp xếp trong Tổng mục lục. 

Ví dụ: Phần VII Lịch sử văn hóa - văn mính Việt Nam, mục 2. Vương quốc 
cổ, thành cổ, đô thị cổ, phố cổ: 

2507 

Tra số thứ tự trong Tổng mục lục của số 2507 sẽ có: 

2507. PHAN HUY LỄ. Hội An - Di sản văn hóa thế giới - Hoi An - The 
World Cuitural Heritage - NCL%, 2004, số 4 (335), tr. 3-19. 

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực và cẩn trọng trong việc biên soạn, chỉnh lý với 
mong muốn phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn yêu cầu của đông đảo bạn đọc, song 
chắc chắn rằng do mức độ phức tạp của vấn để đặt ra, nên cuốn sách khó tránh 
khỏi thiếu sót. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử hoan nghênh mọi sự phê bình và góp ý 
của bạn đọc. 


Tổng Biên tập 
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sứ 


PGS-TS. VÕ KIM CƯƠNG 
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PHẦN THỨ NHẤT 


TỔNG MỤC LỤC CÁC LUẬN VĂN 
(Sắp xếp họ và tên các tác giả theo thứ tự A, B, C) 


1. A.D. Góp một số ý kiến về bài của đồng chí Trương Hữu Quýnh đăng 
trên Tạp chí NCLS, số 93 - On Truong Huu Quynh°s Arucle Published on 
Historical Siudies Review, N° 93 - NCLS, 1967, số 102, tr. 54-56. 62. 

2. ALATÔSÊVA (A.I). Việc nghiên cứu lịch sử khoa học lịch sử ở Liên 
Xô trong giai đoạn hiện nay - Work study ¡n the History of historical science in 
USSR at the present period - NCL⁄5, 1981, số 6 (201), tr. 49-57. 

3. AN DƯƠNG. Một vài vấn đẻ khi viết quyển Lịch sử Việt Nam - On some 
questions on writing Vietnamese History Book - NCLS, 1967, số 98, tr. 20-22. 

4. ANDƠRÊÉP (N.D). Vấn để bình thường hóa cách phát âm trong 
tiếng Việt Nam - The question of normalization of pronunciation in Vietnamese 
language - VSĐ, 1956, số 18, tr. 29-37. 


5. APHANAXIÉP (N.D). Đề cập tới hệ thống trong nhận thức xã hội - 
Approach of system ¡in the social knowledge - NCL⁄5, 1980, số 5 (194), tr. 72-83. 


6. ASTAFIEP (G). Các nhà sử học Liên Xô nghiên cứu về bản chất của 
chủ nghĩa Mao - Soviet historians studying on the essence of the Maoism - 
NCLS, 1980, số 2 (191), tr. 83-86. 


7. BNCVSĐ. Khoa học lịch sử và công tác cách mạng - Historical science 
and Revolutionary work - VSĐ, 1954, số l1, tr. 2-7. 


§. BNCVSĐ. Cách mạng Tháng Tám và vấn đề ruộng đất - August 
Revolution and Agrarian Problems - VSĐ, 1954, số 2, tr. 3-8. 


9. BNCVSĐ. Trách nhiệm của chúng ta - Our responsibility - VSĐ, 1954, 
Số 3, tr. 3-5. 


10. BNCVSĐ. Lịch sử thủ đô và lịch sử dân tộc - Capital History and our 
people History - VSĐ, 1955, số 4, tr. I-5. 


11. BNCVSĐ. Việt Nam là một khối thống nhất từ Bác đến Nam - Vietnam is 
an unified block from the North to the South - VSĐ, 1955, số 5, tr. 1-4. 


12. BNCVSĐ. Hồ Chủ tịch và thời đại chúng ta - President Ho and our 
Epoch - VSĐ, 1955, số 7, tr. 1-4. 


15 


13. BNCVSĐ. Việt Nam là một dân tộc đang mạnh mẽ (iến lên - Vietnam 
is a people strongly going forward - VSĐ, 1955, số 8, tr. I-5. 

14. BNCVSĐ. Cách mạng Tháng Mười với Cách mạng Việt Nam - 
October Revolution and August Revolution - VSĐ, 1955, số 11, tr. 1-4. 

15. BNCVSĐ. Một trang sử mới trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân - A new historical page in Vietnam national democratic and popular 
Revolution - VSĐ, 1955, số. L2, tr. 1-3. 

16. BNCVSĐ. Đảng Lao động Việt Nam, Đảng khoa học - The Vietnam 
Labour Party, the Party of science - VSĐ, 1956, số 15, tr. 1-6. 

17. BNCVSĐ. Quan hệ Việt - Xô trong quá trình cách mạng - The 
relations between Vietnam and Soviet Union ¡n the revolutionnary process - VSĐ, 
1956, số l6, tr. l-6. 

18. BNCVSĐ. Cùng bạn đọc thân mến - To dear readers - VSĐ, 1956, số 
18, tr. 27-28. 

I9. BNCVSĐ. Âm mưu cản bước tiến của lịch sử nhất định sẽ bị nghiền 
nát - All cospiracy to prevent the advence of history will be crush - VSĐ, 1956, 
số 19, tr: 1-4. 

20. BNCVSĐ. Những vấn đề lịch sử đề ra - The problem raised by the 
history - VSĐ, 1956, số 22, tr. 1-2. 

21. BNCVSĐ. Một tài liệu cổ sử mới phát hiện: Thẻ ngọc An Dương - An 
ancient historical document newly discovered: The gem Card An Duong - VSĐ, 
1956, số 23, tr. 37-39z. 

22. BNCVSĐ. Vấn đề thẻ ngọc An Dương - The question of the gem Card 
An Duong - VSĐ, 1957, số 28, tr. l. 

23. BNCVSĐ. Giới sử học Việt Nam phải có mặt trong Đại hội Quốc tế 
các nhà sử học - The Vietnamese historians must have representatives in the 
International Congress of Historians - VSĐ, 1957, số 29, tr. 1-2. 

24. BNCVSĐ. Hoan nghênh Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập 
Uỷ ban Khoa học - We acclaim the National Assembly decision on the 
establishment of the Committee of Sciences - VSĐ, 1958, số 4], tr. 1-6. 

25. BNCVSĐ. Cách mạng Tháng Tám và công tác nghiên cứu văn sử địa 
- The August Revolution and the literary, historical and geographical studies 
work - VSĐ, 1958, số 43, tr. 1-2. 

26. BNCVSĐ. Để chuẩn bị tiến tới một giai đoạn mới: Tổng kết công tác 
của Ban Nghiên cứu Văn Sử Địa từ ngày thành lập đến nay - Preparations for 


lồ 


the advance to wards a new phase: to report opon the work of the literary. 
historical and geographical studies Committee from the establishment đay to now 
- VSĐ, 1959, số 48, tr. 2-10. 

27. BA KHÊ. Đặt cơ sở vật hậu học ở Việt Nảm - Laying down the basis of 
phenology in Vietnam - VSĐ, 1957, số 31, tr. 18-32. 

28. BA (THỊ NGHÈ). Dư luận đối với bộ Lịch sử Việt Nam. Tập 1 (Đọc 
sách) - Opinions about the book: Vietnam hisiory. Tome ! (Book Review) - 
NCLS, 1975, số 160, tr. 75-77. 

29. BA THU. Nguyễn Mậu Kiến - Một văn thân yêu nước ở Thái Bình 
- Nguyen Mau Kien - A patriotic Scholar of Thai Binh - NCL⁄S, 1975, số l61, 
tr. 60-62. 

30. BẠCH HÀO. Cuộc khởi nghĩa của nông dân Tây Sơn qua một ít bức 
thư của người ngoại quốc đã ở Việt Nam đương thời - The insurrection of Tay 
Son peasents through some letters of the foreigners being in Vietnam in this 
period - VSĐ, 1956, số 14, tr. 69-74. 

31. BẠCH NGỌC ANH. Vấn đề phân kỳ lịch sử cách mạng và chiến 
tranh chồng Mỹ cứu nước ở miền Nam Việt Nam - About the periodisation of 


the revolutionary history and of the war against U.S. ¡imperialists for national 
salvation in South Vietnam - NCLS, 1981, số I (196), tr. 85-89. 


32. BẠCH NGỌC ANH. Vài nét về vành đai diệt Mỹ bác Chu Lai (Quảng 
Nam - Đà Nẵng) - Some features about the anti imperialist U.S. zone at the North 
Chu Lai (Quang Nam - Da Nang) - NCLS, 1982, số I (202), tr. 73-77. 

33. BẠCH THỌ DI. Cổ và kim trong việc giảng dạy lịch sử - The ancient 
and the modern ¡n the teaching on History - VSĐ, 1959, số 6, tr. 82-94. 

34. BẠCH THỌ DI. Vấn đề của lịch sử và lý luận - The question of History 
and Theory - NCLS, 1962, số 38, tr. 48-50. 

35, BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ NCLS. Tổng kết cuộc trưng cầu ý kiến bạn 
đọc của tập san Nghiên cứu. Lịch sử - An account of reader opinions searched 
for by the Historical studies Review - NCLS, 1961, số 25, tr. 1-10. 

36. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LAI CHÂU. Vai trò của Đảng 
bộ và nhân dân tỉnh Lai Châu trong cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 
1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ - The role of Lai Chau local Party 
Organization and population ¡in the Winter-Spring strategic offensive of 1953- 
1954 and the Dien Bien Phu victory - NCLS, 1984, số L (214), tr. 33-39. 


37. BAN CHẤP HÀNH TW ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM. Lời kêu gọi - 
Appeal - NCLS, 1969, số 126, tr. 6-7. 


17 


38. BẠN CHẤP HÀNH TW ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM. Điếu văn - 
Funeral oration - NCLS, 1969, số 126, tr. 11-343. 


39. BAN THANH NIÊN CÔNG NHÂN TW ĐOÀN. Vài nét về đội ngũ 
công nhân trẻ trong thời kỳ xây dựng CNXH ở nước ta - The role of the corps 
of young workers in the process of development during the period of socialist 
edification of our country - NCLS, 1981, số I (196), tr. 12-20. 


40. BAN VẬN ĐỘNG HKHLS VIỆT NAM. Lời kêu gọi của Ban Vận 
động Trung ương Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam - Appeal of the Central 
Committee of preparation for the Establishment of the Vietnam historical science 
Association - NCLS, 1966, số 82, tr. 60-61. 

41. BẾ VIẾT ĐẢNG. Về sự phát triển của nhân dân Xô viết, một cộng 
đồng lịch sử mới (Đọc sách) - Reading the book entiled: Aboi the developmehr 
0ƒ the Soviet people - A new historic commuiity / Bế Viết Đảng, M.N. Gubôklô - 
NCLS, 1982, số 2 (203), tr. 83-90. 

42. BẾ VIẾT ĐẢNG. Tổ chức bản mường cổ truyền của người Thái ở 
Mường Thanh (Điện Biên Phủ) - Tradiional hamlet system with the Thai 
population at Muong Thanh (Dien Bien Phu) - NCLS, 1987, số ¡-2 (232-233), 
tr. 43-53. 

43. BIRIUCÔVICH (V). Thời Trung cổ - The Middle Age - NCLS, 1964, số 
63, tr. 54-65. 

44. BỘ BIÊN TẬP. Những vấn để lịch sử (Tổng kết cuộc thảo luận Vấn 
đề quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa phong kiến trong tạp chí: Những 
vấn đề Lịch sử của Liên Xô) - Historical Issues (Closing Speech on the 
Workshop: on the Problems of the Basic Economy of the Feodalism on the 
Review: Economic Problems of the USSR) - VSĐ, 1955, số 10, tr. 36-42. 

45. BÔRIXCÔPXK (B.I). Một số vấn đẻ nghiên cứu thời đại đồ đá ở Việt 
Nam - Some question in the study of the Stone age in Vietnam - NCLS, 1961, số 
24, tr. 25-32. 

46. BƠRUYHA. Nhà sử học đứng trước thời đại mình - The historian in 
front of his epoch - NCLS. 1962, số 42, tr. 5 1-63. 

47. BUGAI (N.P). Những cơ quan đặc biệt của chuyên chính vô sản 
(phân tích, so sánh) - Special organs of the distatorship of the proletariat - 
NCLS, 1982, số 1 (202), tr. 56-57. 

48. BÙI DANH PHONG. Tài nguyên khoáng sản và lịch sử khai thác, sử 
dụng chúng ở Việt Nam - Mineral resources and the history of their exploitation 
in Vietnam - NCLS, 1985, số 3 (223), tr. 70-77. 


18 


49. BÙI DUY TÂN. Hồ Quý Ly qua thơ văn của Nguyễn Trãi - Ho Quy 
Ly through the poetry and litrerature of Nguyen Trai - NCLS, 1991, số 1 (254), tr. 
56-61. 

50. BÙI DUY TÂN. Hề Quý Ly - Một văn nghiệp khiêm tốn - Ho Quy Ly 
- A modest literary career - NCLS, 1992, số 5 (264), tr. 38-42. 

51. BÙI ĐÌNH PHONG. Liên minh chiến đấu Việt - Lào trong phong trào 
Cần vương ở Thanh-Nghệ-Tĩnh cuối thế kỷ XIX - Viet-Lao struggle alliance 
in "The movement for supporting the King" in Thanh-Nghe-Tinh - NCLS, 1987, 
số 4 (235), tr. 68-70, 


52. BÙI ĐÌNH PHONG. Trở lại một trang của cuộc khởi nghĩa vũ trang 
năm Giáp Tuất (1874) - The armed uprising ¡n Giap Tuat year (1874)/ Bùi Đình 
Phong, Đỗ Quang Hưng - NCLS, 1988, số 1-2 (238-239), tr. 49-54. 

53. BÙI ĐÌNH PHONG. Đọc Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - Reading the 
book Ky Dong Nguyên Van Cam - NCLS, 1994, số L (272), tr. 90-93. 

54. BÙI ĐÌNH PHONG. Hồ Chí Minh với Điện Biên Phủ - Ho Chỉ Minh 
and Dien Bien Phu - NCLS, 1994, số 2 (273), tr. 14-17. 


55. BÙI ĐÌNH PHONG. Nhận thức về câu nói của Bác Hồ "Đảng ta thật 
là vĩ đại" - Understanding the Uncle Hồ's words: "Our Party is truÏy a great one" - 
NCLS, 1995, số 1 (278), tr. 1-5. 

56. BÙI ĐÌNH PHONG. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám - Sự hiện 
thực hóa của tư tưởng Hồ Chí Minh - The August Revolution victory - The 
realization of Ho Chỉ Minh thought - NCLS, 1995, số 4 (281), tr. 10-13. 


57. BÙI ĐÌNH PHONG. Luật sư Phan Văn Trường (Đọc sách) - Reading 
the book: The lawyer Phan Van Truong - NCLS, 1996, số 2 (285), tr. 85-89. 


58. BÙI ĐÌNH PHONG. Việt Nam Cận đại. Những sử liệu mới (Đọc sách) 
- Reading the book: The Modern Vietnam - New historlcal documenis - NCL, 
1996, số 5 (288), tr. 79-8]. 

59. BÙI ĐÌNH PHONG. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng 
Mười Nga (1917) - President Ho Chỉ Minh with the Russian October Revolution 
1917 - NCLS, 1997, số 6 (295), tr. 13-20. 

60. BÙI ĐÌNH PHONG. Việt Nam Cận đại - Những sử liệu mới (Tập 2) 
(Đọc sách) - Reading the book: The Modern Vietnam - New historical documeiits 
(Tome II) - NCLS, 1999, số 2 (303), tr. 89-92. 

61. BÙI ĐÌNH PHONG. Việt Nam Cận đại - Những sử liệu mới (Tập 3) 
(Đọc sách) - Reading the book: The Modern Vietnam - New hitorical 
documneurs. Tome TTI: Soc Trang (1867-1945) - NCLS, 2001, số 2 (315), tr. 91. 


19 


62. BÙI ĐÌNH THANH. Đấu tranh vũ trang trong Cách mạng Tháng 
Tám - Armed struggle in August Revolution - NCLS, 1960, số 17, tr. 16-26. 


63. BÙI ĐÌNH THANH. Một số kinh nghiệm qua các bản tham luận tại 
Hội nghị chuyên để lịch sử địa phương - Some:experiences through the 
contributions in the special Conference on history of the localities - NCLS, 1962, 
số 4l, tr. 3-7. 

64. BÙI ĐÌNH THANH. Một vài ý kiến góp vào việc nghiên cứu các giai 
đoạn của cuộc kháng chiến - Some ideas contributing to the study on the 
different phases of the Resistance - NCLS, 1962, số 45, tr. 12-18. 


65. BÙI ĐÌNH THANH. Một vài ý kiến về tăng cường đấu tranh tư tưởng 
trong lĩnh vực sử học, đánh bại những quan điểm phản động và luận điệu 
xuyên tạc lịch sử dân tộc Việt Nam - Some ideas on the task: Reinforcing thẹ 
ideological struggle in the historical sphere, defeating the reactionary points of 
view and the distortions of Vietnam national history - NCLS, 1964, số 60, tr. II- 
18, 25. 

66. BÙI ĐÌNH THANH. Ngọn lửa chiến tháng Điện Biên Phủ đang rực 
cháy trong phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ 
La-tinh - The Dien Bien Phu victory flames are burning in the national liberation 
movemert in Asia, Africa and Latin America - NCLS, 1964, số 62, tr. 9-12. _ 

67. BÙI ĐÌNH THANH. Cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam với sự kết 
hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang - The liberation 
struggle of the South with the tight combination of political struggle and armed 
struggle - NCLS. 1964, số 64, tr. 17-22. 

68. BÙI ĐÌNH THANH. Về tính Đảng trong khoa học lịch sử - On the 
party character in the historical science - NCLS, 1966, số 83, tr. 8-12. 

69. BÙI ĐÌNH THANH. Một vài suy nghĩ về tính Đảng, tính khoa học 
trong công tác nghiên cứu lịch sử - Some thingkings on party charater and 
scientific in historical studies work - NCLS, 1966, số 90, tr. 23-31. 

70. BÙI ĐÌNH THANH. Chính sách của Mỹ ở Việt Nam - Chiến lược của 
sự thái vọng (Đọc sách) - Reading the book: ÁAmerican policy in" Vietiam - 
Strateey oƒ disappoinimeni - NCLS, 1968, số 112, tr. 45-50. 

7I. BÙI ĐÌNH THANH. Sự bế tắc của đế quốc Mỹ sau hơn ba nãm mở 
rộng chiến tranh cục bộ ở miền Nam và tăng cường chiến tranh phá hoại 
miền Bắc The impasse of American imperialism after three years of widening 
Of the partial war and reinforcement of sabotage war to the North - NCLS, 1968, 
số 115, tr. 22-38. 


20 


72. BÙI ĐÌNH THANH. Từ Chương trình 10 điểm đến Cương lĩnh chính 
trị của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam - From the ten 
points Project to the political Program of the South Vietnam national liberation 
Front - NCL5. số ! 16, tr. 24-38. 

73. BÙI ĐÌNH THANH. Khối liên hiệp quân sự công nghiệp Mỹ và cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt Nam - The U.S military and industrial complex and 
the aggressive war in Vietnam - NCLS, 1972, từ số 143 đến số 146. 


74. BÙI ĐÌNH THANH. Đọc sách: Open secret - the Kissinger - Nixon 
Doctrine tì Asia - Why we are never leaving? (Bí mật bị lộ - Học thuyết 
Kitxinggiơ - Níchxơn ở châu A - Tại sao chúng ta không bao giờ rút đi?) - 
Reading the Book: Ógpen secret - the Kissinger - Nivon Doctrine in Asia - Why 
w€ are never leaving? - NCLS, 1974, số 154, tr. 75-78. 


75. BÙI ĐÌNH THANH. Hai mươi năm miền Nam Việt Nam chiến đấu 
(20/7/1954 - 20/7/1974) - Twenty years of struggle in South Vietnam - NCLS, 
1974, số 157, tr. 3-13. 


76. BÙI ĐÌNH THANH. Ngọn cờ chiến tháng của cách mạng miền Nam - 
The victory flag of revolution in South Vietnam - NCLS, 1974, số 159, tr. 3-7. 


71. BÙI ĐÌNH THANH. Hai mươi năm đấu tranh thống nhất đất nước 
(1954-1974) - Twenty years of struggle for reunification of the country (1954- 
1974) - NCLS, 1976, số 166, tr. 6-23. 


78. BÙI ĐÌNH THANH. Đọc sách: The Íogic oƒ world power (lôgich của 
cường quốc thế giới) - Reading the book: The logic øƒ world power - NCLS, 
1976, số 169, tr. 87-90. 


79. BÙI ĐÌNH THANH. Nhìn lại quá trình thất bại của chủ nghĩa thực 
dân mới của Mỹ ở Việt Nam - Reviewing the process of the failure of the U.S. 
neo-colonialism ¡in Vietnam - NCLS, 1976, số 171, tr. ]-15. 


80. BÙI ĐÌNH THANH. Đọc sách: Vain hopes, grùn realiies - The 
economic consequences oƒ the Vietnam war (Hy vọng hão huyền, thực tế phũ 
phàng - Những hậu quả kinh tế của chiến tranh Việt Nam) của Robert 
Warren Stevens - Reading the book: Vain hopes, grừm realitiex - The economic 
coiseqgiences öƒ the Vietnam war - NCLS, 1977, số 6 (177), tr. 85-88. 


81. BÙI ĐÌNH THANH. The fessons oƒ Vietnam (Những bài học ở Việt 
Nam) (Đọc sách) - Reading the book: The lessons oƒ Vietnam - NCLS, 1979, số 2 
(185), tr. 90-93. 


82. BÙI ĐÌNH THANH. Đọc sách: Le Vietnam au XX*”* siècle (Việt Nam 
ở thế kỷ XX) - Reading the book: Vietnam. in the 20” century - NCLS, 1979, số 
6 (189), tr. 82-86. 


21 


83. BÙI ĐÌNH THANH. Chủ tịch Hỏ Chí Minh - Con người và thời đại - 
President Ho Chi Minh - The man and the epoch - NCLA, 1990, số 2 (249). tr. 1-8. 


84. BÙI ĐÌNH THANH. Cách mạng Tháng Tám và sự nghiệp chiến đấu, 
xây dựng, đổi mới ở Việt Nam - The August Revolution and the cause of struggle 
Construction and renovation ¡in Vietnam - NCLS, 1990, số 4 (251), tr. I-7. 

85. BÙI ĐÌNH THANH. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Một cống hiến to 
lớn vào phong trào giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX - Dien Bien Phu 
victory - A great contribution to the National liberation Movement in the XX® 
Century - NCLS, 1994, số 2 (273), tr. L-8. 


86. BÙI ĐÌNH THANH. Vì sao ta thắng, Mỹ thua? - Why did we triumph 
and the American Imperialists lose? - NCLS, 1995, số 2 (279), tr. 1-6. 


87. BÙI ĐÌNH THANH. Bảo vệ, xây dựng Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam theo tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười - Defending and 
the constructing the Republic Socialist State of Vietnam ¡in the ideology of the 
October Revolution - NCLS, 1997, số 6 (295), tr.7-12. 

88. BÙI ĐÌNH THANH. Giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn - The 
working class in the cause industrialization and modernization in Vietnam - Some 
theoretical and practical issues - NCLS, 1999, số 1 (302), tr. 3-9. 


89. BÙI ĐÌNH THANH. 70 năm chiến đấu và chiến thắng của Đảng Cộng 
sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2000) - 70 years of strigglie and 
success of glorious Vietnam Communist Party (3/2/1930 - 3/2/2000) - NCLS, 
2000, số ! (308), tr. 7- L7. 

90. BÙI HẠNH CẦN. Ý đồ và hoạt động của các giáo sĩ nước ngoài trên đất 
Việt Nam từ thế kỷ XVH-XYVIH - Intetions and activiies of foreign Priests ¡n 
Vietnam during the 17 and 18* Centuries - NCLS, 1978, số 2 (179). tr. 28-40, 48. 

91. BÙI HỮU KHÁNH. Những điều kiện lịch sử đưa đến cao trào hợp tác 
hóa nông nghiệp ở miền Bắc nước ta - The historical conditions bringing to a 
high movement of agricultural cooperation on the Nord of our country - NCLS, 
1961, số 26, tr. 3-14. 

92. BÙI HỮU KHÁNH. Một vài ý kiến về vấn để phản phong trong 
phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh - Some thingkings on the problem of anti 
feudalism ¡n the Nghe Tỉnh Soviet Movement - NCLS, 1962, số 34, tr. 29-35, 52. 

93. BÙI HỮU KHÁNH. Một vài ý kiến về ý nghĩa quốc tế của cuộc đấu 
tranh giải phóng miền Nam nước ta - Some thingkings on internatinal 
significance of the liberation struggle in the South of our country - NCLS, 1964, 
số 64, tr. 29-34, 54, 


22 


94. BÙI HỮU KHÁNH. Một vài suy nghĩ từ con đường đi tìm chân lý cứu 
nước của Hồ Chủ tịch đến việc thành lập Đảng của giai cấp công nhân Việt 
Nam - Ho Chi Minh: from the national saluation path to the founding of a 
proletarian Party - NCLS. 1973, số 149, tr. 22-30. 


95. BÙI HỮU KHÁNH. Bước đầu tìm hiểu Hỏ Chủ tịch với giai cấp công 
nhân trong cách mạng dân tộc dân chủ - President Ho Chi Minh and the working 
class in the democratic national revolution - NCLS. 1974, số 156. tr. 19-27. 

96. BÙI KHÁNH THỂ. Tiếng Việt - Tiếng nói thống nhất của dân tộc 
Việt Nam - The Vietnamese unified language of the people of Vietnam- NCLS, 
1976, số l (166), tr. 49-60. 


97. BÙI KHÁNH THẾ. Vấn để giao tiếp ngôn ngữ trong quá trình hình 
thành dân tộc Việt Nam (Đặt vấn đề và những nhận xét bước đầu) - The 
problem of language contract ¡n the process of formation of the Vieinamese 
nation - NCLS, 1981, số 5 (200), tr. 13-20. 

98. BÙI QUÝ LỘ. Thêm một số ý kiến về chế độ ruộng đất ở Tiền Hải 
(Hà Nam Ninh) nửa đâu thế kỷ XIX - Further remarks on the land regime in 
Tien Hai (Ha Nam Ninh province) ïn the first half of the XIX"? Century - NCLS, 
1993. số 5 (230), tr. 39-44. 


99. BÙI QUÝ LỘ. Vấn đề quan hệ giữa lịch sử và địa lý trong chương 
trình giảng dạy môn lịch sử - The relation between History and Geography in 
the History teaching Program / Bùi Quý Lộ, Vũ Thị Hiển - NCLS, 1993, số (268), 
tr. 47-48. 


100. BÙI QUÝ LỘ. Tìm hiểu tình hình khẩn hoang dưới triểu Quang Trung 
qua địa bạ xã Đông Xá (Thanh Liêm - Nam Hà) cuối thế kỷ XVTH - Presearches 
about the wasteland clearing situation under the Quang Trung dynasty through the 
Cadastral registers of Dong Xa Commune (Thanh Liem - Nam Ha province) ín the 
end of the XVII? Century- NCL⁄5, 1994, số 3 (274), tr. 56-6. 


I01. BÙI QUÝ LỘ. Vấn đề ruộng đất trong phong trào đấu tranh của 
nông dân đồng bằng ven biển Bắc Bộ dưới triều Nguyễn (Qua tư liệu địa 
phương) - The agrarian problem ín the Peasant Movemernt in the coastal delta of 
Tonkin under the Nguyen dynasty (through local documents) - NCLS, 1998, số 6 
(301), tr. 29-36. 


102. BÙI SAN. Vài nét về anh Phan Đăng Lưu (Hỏi ký) - About Phan Dang 
Luu (Memoirs) - NCLS, 1978. số 4 (181), tr. 50-54. 


I03. BÙI THANH KHIẾT. Sử học là một khoa học có tính chất giáo dục và 
chiến đấu cao - History is a science having high educative and millitan 
characrer - NCLS, 1980, số 6 (195), tr. 10-14. 


23 


104. BÙI THỊ TÂN. Về một hình thức phân chia ruộng đất công ở làng 
Phú Kinh (Triệu Hải, Bình - Trị - Thiên) hồi thế kỷ XYVHH - The parcelling of 
communal land ¡n Phu Kinh village (Trieu Hai district, Binh Tri Thien) ín the late 
18" Century - NCLS, 1987, số 1-2 (232-233), tr. 54-59. 


105. BÙI THỊ TÂN. Nghề rèn làng Hiền Lương và tổ chức "Hàng Kỉnh" 
- Ironsmith crajt in the commune Hien Luong (Hue) and the organization "Hang 
Kinh" - NCLS. 1992, số 6 (265), tr. 40-43. 


106. BÙI THỊ TÂN. Nhân dân làng Dã Lê Thượng (Hương Thủy - Thừa 
Thiên Huế) với Phong trào Tây sơn - The Da Le Thuong village's inhabitants 
and the Tay Son Movement - NCLS, 1993, số 4 (269), tr. 67-70. 


107. BÙI THỊ TÂN. Tình hình ruộng đất và phương pháp sử dụng ruộng 
đất công ở làng Câu Hoan (huyện Hải Lăng - Quảng Trị) thế kỷ XIX - The 
land situation and the communal land utilization mode in Cau Hoan village (Hai 
Lang đistrict, Quang Tri province) in the 19*° Century - NCLS, 1994, số 6 (277), 
tr. 35-40. 


108. BÙI THỊ TÂN. Phú Bài. Một trung tâm luyện sát ở Đàng Trong 
thời chúa Nguyễn - Phu Bai. An ironwork centre in the South Vietnam under the 
Emperors of the Nguyen dynasty - NCLS, 1996, số 3 (286), tr. 35-41). 


109. BÙI THỊ TÂN. Vài nét về sự hình thành và phát triển của làng xã 
Bình Định dưới thời phong kiến - Some Remarks on the Formation and 
Development of the Village Communities in Binh Dinh in the Feudal Time - 
NCLS. 2004, Số 9 (340), tr. 38-44. 


110. BÙI THỊ THU HÀ. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước - Hoa Hao Buddhist believers in the anti-American 
resistance war - NCLS, 1998, số 4 (299), tr. 10-16. 


11I. BÙI THỊ THU HÀ. Bước đầu tìm hiểu Việt Nam Dân chủ xã hội 
Đảng - Preliminary study on Vietnam Social Democratic Party the signing of the 
1954 Geneva agreemant - NCLS, 2000. số I (308), tr. 29-34. 


I12. BÙI THỊ THU HÀ. Tìm hiểu một số công trình nghiên cứu “Cuộc 
chiến tranh Việt Nam" ở Mỹ trong những năm cuối thế kỷ XX-đầu thế kỷ 
XXI - (Book review) About Some Researches on “The Viet Nam War" in 
America ¡n the Late of 20° and the Early of 2! Century - NCLS, 2004, Số 3 
(334), tr. 69-73. 


113. BÙI THIẾT. Ngọc phả và truyền thuyết về Hai Bà Trưng ở làng Hạ 
Lôi - Genie register and legends concerning two Sisters Trung at Ha Loi village - 
NCLS. 1982. số 4 (205), tr. 58-62. 


24 


114. BÙI THIẾT. Có một phòng tuyến sông Đáy trong cuộc khởi nghĩa 
kháng chiến của Hai Bà Trưng - The defence line on the Day Rover during the 
insurection and resistance of the Trung Sisters - NCLS, 1983, số 2 (209), tr. 28-37. 


I15. BÙI THIẾT. Sự hình thành và diễn biến của các tên làng người Việt 
cho đến năm 1945 - The emergence and modifieation of Vietnamese village 
name until ¡945 - NCLS, 1987, số 1-2 (232-233), tr. 16-28. 


116. BÙI THIẾT. Sách Đại Việt Sử ký toàn thư - Bản Nội các quan bản 
không phải được khác in từ năm 1697 - The Di Viet §u ky Toan thị 
(ĐVSKTT) (Complete work on the history of Great Vietnam) was not printed 
from the Noi cac quan ban (NCQB) engraving ¡n 1697 - NCLS, 1988, số 5-6 
(242-243), tr. 2-14. 


117. BÙI THIẾT. Đô đốc Long là ai? - Who is Admiral Long? - NCLS, 
1989, số 3-4 (246-247), tr. 49-52. : 


¡18. BÙI THIẾT. Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ XIX (Thuộc các tỉnh 
từ Nghệ - Tĩnh trở ra) (Đọc sách) - Reading the book: The name ðøƒ Vietiamese 
villages at the begiuming oƒ the 19" Century (From Nghe Tỉnh to the North 
Vietnam) - NCLS, 1990, số I (248), tr. 83-85. 

119. BÙI TUẤN BÁCH. Sự khác nhau giữa đèo Ngang và đèo Ba Dội - The 
difference between the Ngang Col and the Ba Doi Col - VSĐ, 1956, số 22, tr. 81. 

120. BÙI VĂN CHÉP. Vài ý kiến về tính khách quan trong sử học mác 
xít - Some ideas on the objestive character in marxits( history / Bùi Văn Chép, Vũ 
Đương Ninh - NCLS, 1964, số 94, tr. 12-16. 

121. BÙI VĂN HÙNG. Quá trình di dân lập ấp Hà Đông và Nghệ-Tĩnh 
ở Đà Lạt trước Cách mạng Tháng Tám 1945 - The process of population 


movement and Ha Dong, Nghe Tính settlements foundation at Da Lat before the 
1945 August Revolution - NCLS, 2002, số 2 (321), tr. 29-38. 


122. BÙI VĂN NGUYÊN. Bàn thêm việc Nguyễn Trãi tham gia cuộc 
khởi nghĩa Lam Sơn từ lúc nào? - To discuse furthur on the time of 
participation to the Lam Son insurrection by Nguyen Trai - NCLS, 1966, số 90, tr. 
46-48. 

123. BÙI VĂN NGUYÊN. Lại bàn về việc Nguyễn Trải tham gia cuộc 
khởi nghĩa Lam Sơn từ lúc nào? - To discuse again on the time of participation 
to Lam Son insurrection by Nguyen Trai - NCLS, 1967, số 99, tr. 25-33. 

124. BÙI VĂN NGUYÊN. Góp thêm ý kiến vẻ các cuộc khởi nghĩa 
chống Pháp thời kỳ đầu ở Nghệ - Tĩnh: Thần Sơn Ngô Quảng - Một trong 
những bộ tướng xuất sắc của Phan Đình Phùng - Some ideas contributing to 


25 


the knowledge on the beginning of the anti-French colonialism insurrection in 
Nghe Tinh: Than Son Ngo Quan - One amony remarkable generals of Phan Dinh 
Phung - NCLS, 1972, số 143, tr. 42-45, 63. 


125. BÙI VĂN TAM. Lương Thế Vinh - Một nhân tài xuất sắc của dân 
tộc hồi thế kỷ XV - Luong The Vinh an ousttanding talent of our nation ¡in the 
XV'" Century /NCLS, 1984, số 2 (215), tr. 67-74. 


126. BÙI VĂN TAM. Ba công chúa thời Trần trên đất Thiên Bản - 
Three princeffef under the Tran dynasty in Thien Ban area - NCLS, 2000, số I 
(308), tr. 83-85. 


127. BÙI VIẾT HÙNG. Một số vấn đề về lịch sử làng xã khu Hà Nam - 
huyện Yên Hưng - Quảng Ninh qua văn bia - Some problem about the 
communal history of Ha Nam area, Yen Hung distrist (Quang Ninh) through the 
writng on stele - NCLS, 1997, số 5 (294), tr. 52-58. 


128. BÙI VIỆT HÙNG. Tình hình sở hữu tư nhân về ruộng đất ở một số 
làng xã thuộc huyện Yên Hưng (Quảng Ninh) từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ 
XX - The private ownership of land ¡in several villages in Yen Hung district 
(Quang Ninh) from the late XIX* century to the carly XX"* century - NCLS, 
1999, số 5 (306), tr. 32-41. 


129. BÙI XUÂN. Về diễn biến của Phong trào chống thuế năm 1908 ở 
Quảng Nam - Some features of the struggle Movement against the taxes in L908 
at Quang Nam province - NCLS, 1994, số 2 (273), tr. 82-88. 


130. BÙI XUÂN ĐÍNH. Vẻ một loại hình ruộng đất công làng xã: loại 
đất "công châu thổ" ở một làng ven sông - About a type of communal 
ricefields and lands: the type of "common đeltaic” soi at a river side village - 
NCLS, 1981, số 4 (199), tr. 26-33. 

131. BÙI XUÂN ĐÍNH. Trở lại vấn đẻ "lão quyền" trong xã hội làng 
mạc cổ truyền người Việt (Qua tài liệu một làng ven sông: làng Yên Sở, 
huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây) - Further research into the "gerontocracy" in the 
traditional rural society of the Viets - NCLS, 1983, số 2 (209), tr. 45-53. 

132. BÙI XUÂN ĐÍNH. Lịch sử triểu Mạc qua thư tịch và văn bia (Đọc 
sách) - Reading the book: 7 he history oƒ Mac dynasty by books and stela lelters - 
NCLS, 2002, số 3 (322), tr. 91-93. 

133. BÙI XUÂN ĐÍNH. Thêm một vài đính chính và nghỉ vấn về các vị 
khoa bảng được chép trong các sách đăng khoa lục - View Exchanges: More 


corrigendum and doubts on laureates written down ¡in laureateship registration 
books - NCLS, 2003, số 4 (329), tr. 89 - 94. 


26 


134. BÙI NAM. Vài nét suy nghĩ về Cách mạng Pháp 789 và công cuộc 
đổi mới của chúng ta - The French Revolution of 1789 and our restruccturation - 
NCLS, 1989, số 2 (245), tr. 91-94. 


135. CA VĂN THỈNH. Mạc thị gia phả và trận Rạch Gầm - Xoài Mút - 
Mác thì famiÌy regisfer and the fight of Rach Gam - Xoai Mut - NCLS, 1965, số 
79, tr. 8-9, 

136. CAO BẠCH MAI. Một vài ý kiến về xây dựng bộ Thư mục Việt 
Nam - Some ideas about construction of the Book and wrtting catalogue Vieinam 
- NCLS, 1977, số 1 (172), tr. 56-59. 


137. CAO DO HI. Một số ý kiến khác nhau về vấn đề gió mùa - Some 
different opinions on the question of the monsoon - VSĐ, 1958, số 43, tr. 65-79. 
138. CAO HÙNG TRƯNG. Một ít tài liệu lịch sử trong An Nam chí 


nguyên - Some historical documents in Á»z Nam chỉ ng¡yen - VSĐ, 1956, số 20, 
tr. 57-75. 


139. CAO HUY THUẦN. Nhận định và phản ứng của Pháp trước phong 
trào cộng sản I930-1931 - Frenchs opinions and reactions towards the 
communist movement in 1930-1931 - NCLS, 1978, số 4 (181), tr. 33-49; số 6 
(183), tr. 129-136. 

140. CAO HỮU LẠNG. Vài nét về tình hình kinh tế ở Thừa Tuyên — Thuận 
Hóa thời Lê qua Ở Cháu cận lục - Economic situation in Thuan Hoa province at the 
Le dynasty through Ó Chứu can lục - NCLS, 1978, số 4 (181), tr. 71-82. 

l4i. CAO TỰ THANH. Về Nguyễn Thông - Apropos of Nguyen Thong - 
NCLS, 1983, số 4 (21 1), tr. 80-81. 

142. CAO TỰ THANH. Một vài tư liệu mới về Nguyễn Trung Trực ở 
Long An - Some documents regarding Nguyen Trung Truc recently 


discovered at Long An / Cao Tự Thanh, Huỳnh Ngọc Trảng - NCLS, 1983, số 
5 (212), tr. 80-82, 93. 


143. CAO THANH TÂN. Đồn binh Châu Đốc thời Nguyễn - Chau Doc 
Military camp under the Nguyen dynasty - NCLS, 1999, số 2 (303), tr. 68-75. 


144. CAO VĂN BIỂN. Những hình thức đấu tranh và sự chuyển biến vẻ 
ý thức của công nhản Việt Nam đâu thế kỷ XX - The forms of strupgle and the 


27 


change of Vietnam worker consciousness in the beginning of the XX"" Century - 
NCLS, 1970, số 130, tr. 53-64. 


145. CAO VĂN BIỂN. Giai cấp công nhân và phong trào giải phóng dân 
tộc ở miền Nam Việt Nam (1885-1930) của Mikhitariau (Đọc sách) - Reading 
the book of C.A. Mikhitarian on the Working class and the national liberation 
Movemei ïn Viefnam (1885-1930) - NCLS, 1970, số 135, tr. 59-61. 


146. CAO VĂN BIỂN. Tiền lương của công nhân thời kỳ 1936-1939 - 
Workers wage in the 1936-1939 period - NCLS, 1974, số 156. tr. 28-36. 


147. CAO VĂN BIỂN. Phong trào Ái hữu và Nghiệp đoàn của công 
nhân thời kỳ 1936-1939 - Workerss friendly society and trade union movement 
¡mm the 1936-1939 - NCLS, 1975, số 164, tr. 39-45. 


148. CAO VĂN BIỂN. Ngày 1-5 trong sự nghiệp giải phóng dân tộc - 
May I* day in the national liberation task - NCLS, 1976, số 167, tr. 69-73. 
149. CAO VĂN BIỂN. Sự phát triển của đội ngũ công nhân trước Cách 


mạng Tháng Tám - DevelopmenL of the working class before the August 
Revolution - NCLS, 1977, số 2 (173), tr. 57-67. 


150. CAO VĂN BIỂN. Giới thiệu cuốn Giai cấp công nhân Việt Nam 
trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa - Reading 
the book: The Vietnamese working class in the national liberation revolution and 
the socialist revolitfion - NCLS, 1983, số 1 (208), tr. 87-93. 

l5I. CAO VĂN BIỂN. Về bản xã công điền, công thổ ở Bác Bộ trước 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Local communal lands in Tonkin up to the 
August Revolution ¡in 1945 - NCLS, 1983, số 2 (209), tr. 66-72. 

152. CAO VĂN BIỂN. Lịch sử Cận đại Việt Nam (Đọc sách) - Reading the 
book: The modern listory oƒVietnam - NCLS, 1985, số I (220), tr. 78-87. 

153. CAO VĂN BIỂN. Vẻ dân số nông thôn Thái Bình trước Cách mạng 
Tháng Tám 1945 - On the population in the country side of Thai Binh before the 
August Revolution - NCLS, 1990, số 3 (250), tr. 80-83. 

154. CAO VĂN BIỂN. Vẻ nạn đói năm Ất Dậu (1945) - On the famine in 
the years of At Dau (1945) - NCLS, 1990, số 4 (251), tr. 50-55. 

I55. CAO VĂN BIỂN. Phân bố sở hữu ruộng đất tư ở Ninh Bình thời kỳ 
1930-1945 - The repartion of private land properties tn Ninh Binh ïn the period of 
1930-1945 - NCLS, 1991, số 1 (254), tr. 35-43. 

156. CAO VĂN BIỂN. Tình hình chia gia tài ruộng đất ở Ninh Bình 
(1930-1945) - The situation of land heritage in Ninh Binh province - NCLS. 1991, 
số 3 (156), tr. 51-60. 


28 


157. CAO VĂN BIỂN. Tình hình mua bán ruộng đất ở Ninh Bình (1930- 
1945) - The situation of land purchase and sale in Ninh Binh in 1930-1945 - 
NCLS, 1991, số 5 (258), tr. 71-79. 


158. CAO VĂN BIỂN. Tình hình thế chấp ruộng đất ở nông thôn Ninh 
Bình (1930-1945) - The situation of security on estate in Ninh Binh coutry 
(1930-1945) - NCLS, 1992, số 1 (160), tr. 28-33. 


159. CAO VĂN BIỀN. Thử đánh giá các yếu tố trong sự phân hóa của 
chế độ tư hữu ruộng đất ở Ninh Bình (1930-1945) - An attempt of evaluation 
on the factors in the differentiation of private proprietorship of land in Ninh Binh 
(1930-1945) - NCLS, 1992, số 4 (263), tr. 27-31. 


160. CAO VĂN BIỂN. Tình hình chia gia tài ruộng đất ở Nam Định 
(1930-1945) - The situation of land family inheritance distribution ¡n Nam Dinh 
province (1930-1945) - NCLS, 1993, số 5 (270), tr. 24-28. 


l6l. CAO VĂN BIỂN. Các loại chủ sở hữu tư nhân về ruộng đất ở Nam 
Định thời kỳ 1930-1945 - The different categories of private [and-proprietors in 
Nam Dinh ïn the period 1930-1945 - NCLS, 1994, số 5 (276), tr. 16-24. 


162. CAO VĂN BIỂN. Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ (S.F.C.T) - The French 
'*Tonkin coal mining company” (S.F.C.T) - NCLS, 1995, số 6 (283), tr. 49-57). 


163. CAO VĂN BIỂN. Sự quản lý của Nhà nước đối với Hương ước 
trong lịch sử - The State management over the Villige Convention in history- 
NCLS, 1996, số 3 (286), tr. 42-51. 


164. CAO VĂN BIỀN. Kho Hương ước Cải lương Hương chính ở Bác Kỳ 
- Reformed Conventions in Tonkin - NCLS, 1998, số 3 (298), tr. 73-83. 


165. CAO VĂN LƯỢNG. Bản chất giai cấp của chính quyền Ngô Đình 
Diệm - Ngo Dinh Diem administration class essence - NCLS, 1961, số 24, tr. 4- 14. 

166. CAO VĂN LƯỢNG. Âm mưu lợi dụng giáo hội Thiên chúa để đàn 
áp phong trào cách mạng miền Nam của Mỹ-Diệm - The conspiracy of taking 
advantage of the Catholician Church to close down on the revolutionary 
movement ¡n the South by American ¡mperilism and Ngo Dinh Diem - NCLS, 
1963, số 48, tr. 2-] 1. 


167. CAO VĂN LƯỢNG. Vấn đẻ liên minh công nông trong cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam Việt Nam hiện nay - The question of the 
worker and pesant alliance ¡in the national democratic revolution in the South 
Vietnam of to day - NCLS, 1964, số 64, tr. 23-28, 38. 


đc, 


168. CAO VĂN LƯỢNG. Công nhân miền Nam trên tuyến đầu chống 
Mỹ - South workers on the front-line of the struggle against American 
imperialism - NCLS, 1969, số 1 19, tr. 47-58, 64. 


169. CAO VĂN LƯỢNG. Công nhân miền Nam từ đầu Xuân Mậu Thân 
đến nay - South workers from the beginning of Mau Than Spring ti now - 
NCLS, 1970, số 131, tr. 45-55; số 132, tr. 114-119. 


170. CAO VĂN LƯỢNG. Thủ đoạn của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ 
đối với công nhận, lao động miền Nam Việt Nam - Exploitation of the 
labouring people and workers in South Vietnam by U.S. neo-colonialism - NCLS, 
1973, số 153, tr. 15-28. 


171. CAO VĂN LƯỢNG. Bước đảu tìm hiểu về cơ cấu công nhận, lao 
động ở các thành thị miền Nam Việt Nam hiện nay - Present structure of the 
working class and the labouring strata in South Vietnam towns and cities - NCL5, 
1974, số 159, tr. 8-20. 


172. CAO VĂN LƯỢNG. Vài nét về giai cấp tư sản mại bản ở miền Nam 
Việt Nam dưới chế độ thực dân mới của Mỹ - Some considerations about the 
compradore bourgeoisic In South Vietnam under the U.S. neo-colonialism - 
NCLS, 1976, số 2 (167), tr. 46-55. 


173. CAO VĂN LƯỢNG. Chính sách ruộng đất của Mỹ-ngụy ở miền 
Nam Việt Nam - The:agrarian policy of the U.S puppet regime ¡n the South 
Vietnam - NCLS, 1976, số 6 (171), tr. 16-29. 


174. CAO VĂN LƯỢNG. Nhìn lại sự thất bại thảm hại của đế quốc Mỹ 
trong chính sách sử dụng chính quyền tay sai ở miền Nam Việt Nam - 
Reviewing the failure of the policy on the use of the puppet administration in 
South Vietnam - NCLS, 1977, số 6 (177), tr. 1-14. 


175. CAO VĂN LƯỢNG. Tìm hiểu phong trào "Đồng khởi" ở miền Nam 
Việt Nam - Study on the Movement of "Dong khoi" im the South Vietnam - 
NCLS, 1979, số 5 (188), tr. 10-21. 


176. CAO VĂN LƯỢNG. Tìm hiểu sự vận dụng sáng tạo quy luật cách 
mạng bạo lực trong cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam - Essay of study 
on the creative application of the law of revolutionary force ¡in the national 
democratic revolution in Vietnam - NCLS, 1980, số 4 (193), tr. 36-44. 


177. CAO VĂN LƯỢNG. Vài nét về cơ cấu kinh tế và xã hội ở nông thôn 
miền Nam Việt Nam trước ngày giải phóng - Some fearture about the 
economic and social structures in the country side of South Vietnam before the 
iiberation - NCLS, 1981, số 2 (197), tr. 55-62. 


30 


178. CAO VĂN LƯỢNG. Nhìn lại việc nghiên cứu vấn đẻ ruộng đất và 
nông dân ở miền Nam Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám đến nay - 
Retrospective study on the problem of rice fields and of the peasantry on South 
Vietnam om the August Revolution to our đays - NCLS, 1981, số 4 (199), tr. 8-14. 


179. CAO VĂN LƯỢNG. Đimitơrôp và vấn đề kết hợp chủ nghĩa yêu 
nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản - G. Dimitrov and the problem of 
combination between patriotism and proletarian internationalism - NCLS, 1982, 
số 3 (204), tr. 6-10, 23. 


180. CAO VĂN LƯỢNG. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử những năm 1980- 
1982 và thời gian tới - The Historical studies Rewiew during the 1980-1982 
period ¡n fortheoming years - NCLS, 1983, số 1 (208), tr. 1-5, 21. 


I8I. CAO VĂN LƯỢNG. Tìm hiểu hợp tác hóa nông nghiệp ở các tỉnh 
Nam Bộ - Researches in to movement of agricultural collectivization at Nam Bo - 
NCLS, 1983, số 3 (210), tr. 12-23. 


182. CAO VĂN LƯỢNG. Đường lối giương cao cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội và chiến thắng Điện Biên Phủ - The raised banner of national 
Independence and socialism and the Dien Bien Phu victory - NCLS, 1984, số I 
(214), tr. 1-8. 


183. CAO VĂN LƯỢNG. Tìm hiểu về sự phân kỳ lịch sử cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước - Research into periodisation of the history of the 
resistance war against U.S. invaders - NCLS, 1984, số 5 (218), tr. 1-8. 


184. CAO VĂN LƯỢNG. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước, thành quả tổng hợp sức mạnh của cả nước, của độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội - The success of the: anti-U.S. resistance, an achieverment recorded 
by the united forces of all the nation, by national independence and socialism - 
NCLS, 1985, số 2 (221), tr. 1-10. 


185. CAO VĂN LƯỢNG. Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp - The historical significance and epochal 
Import of our anti-French resistance war - NCLS, 1986, số 5 (230), tr. 1-6. 


i86. CAO VĂN LƯỢNG. Tìm hiểu chủ nghĩa tư bản ở miền Nam Việt 
Nam đưới thời Mỹ-ngụy (1954-1975) - Investigations on capitalism in South 
Vietnam under American puppet regime (1954-1975) - NCL⁄S, 1987, số 5-6 (236- 
237), tr. 9-17. 

187. CAO VĂN LƯỢNG. Suy nghĩ về một số di sản lịch sử trong nông 
thôn, nông nghiệp miền Nam khi tiến lên chủ nghĩa xã hội - Reflection on 
some historical legacy in the country side and the agriculture in the South on the 
road to socialism - NCLS, 1990, số 2 (249), tr. 76-83. 


3l 


188. CAO VĂN LƯỢNG. Vẻ cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt 
Tết Mậu Thân (1968) - About the General offencive and simultaneous uprIsing 
in the Mau Than lunar New Year Festival - NCLS, 1993, số 1 (266), tr. 1-6. 


I89. CAO VĂN LƯỢNG. Chiến thắng Điện Biên Phủ, biểu tượng của 
khát vọng độc lập, tự do và hòa bình - Dien Bien Phu Victory, A symbol of 
aspiration to independence, freedom an peace - NCLS, 1994, số 2 (273), tr. 9-12. 


190. CAO VĂN LƯỢNG. Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc — 
Nguồn gốc thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám - Highly raising the flag of 
the great national union - The source of the August Revolution victory - NCLS, 
1995, số 4 (281), tr. 1-9. 


191. CAO VĂN LƯỢNG. Độc lập dân tộc kết hợp với chủ nghĩa xã hội, 
sức mạnh chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - National 
independence united with socialism - The victory force in the war of resistance 
against the American Imperialism for national salvation - NCLS, 1995, số 2 
(279), tr. 7-14. 


192. CAO VĂN LƯỢNG. Bài học kinh nghiệm từ trong những năm 
chuẩn bị kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp - Lessons of experience 
drawn Írom the years to prepare for the National resistance war against the 
French colonialists - NCLS, 1996, số 5 (288), tr. l-6. 


193. CAO VĂN LƯỢNG. Mấy vấn đề từ Chiến thắng Việt Bắc (Thu- 
Đông 1947) - Some matters from Viet Bac Victory (Autumn-Winter 1947) - 
NCL%S, 1997, số 5 (294), tr. 1-8. 

194. CAO VĂN LƯỢNG. Vấn đẻ đánh giá đúng địch, ta và tháng lợi của 
cuộc Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) - The problem of correctly 
Judging the enemy and ourselves, and the victory of the General offensive 
uprising in the Mau Than Lunar New Year Festival (1968) - NCL⁄5, 1998, số I 
(296), tr. 3-10. 

195. CAO VĂN LƯỢNG. Một số vấn để xây dựng giai cấp công nhân 
nước ta hiện nay - Some problem on the building of working class in our country 
nowdays - NCLS, 1998, số 3 (298), tr. 3-13. 

196. CAO VĂN LƯỢNG. Viện Sử học Việt Nam 45 năm qua (1953-1998) 
- Vietnam ïnstitute of History during the past 45 year - NCLS, 1998, số 5 (300), 
tr. 3-18. 

197. CAO VĂN LƯỢNG. Nhìn lại quá trình xây dựng Nhà nước Việt 


Nam kiểu mới - Looking back the process of establishment of the new-form 
State of Vietnam - NCLS, 2000, số 4 (31 1), tr. 3-15. 


32 


198. CAO VĂN LƯỢNG. Hồ Chí Minh với vấn đề nâng cao đạo đức 
cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn sự thóai hóa, biến chất 
của một bộ phận cán bộ, đảng viên - Ho Chi Minh with the problem of 
enhancing revolutionary morals, sweeping away individualism, preventing the 
degeneration of a proportion of Communist Party members and cadres - NCL⁄S, 
1999, số 5 (306), tr. 3-9. 


199. CAO VĂN LƯỢNG. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thành quả của ý 
chí và quyết tảm chiến đấu của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự đo và hòa 
bình - The Dien Bien Phu Victory - The Victory of the Will and Determination of 
the Vietnamese People ¡n the Struggle for Independence, Freedom and Peace - 
NCLS, 2004. Số 3 (334), tr. 15-21. 


200.' CAO VĂN LƯỢNG. Tính chủ động, sáng tạo của Tỉnh ủy Quảng 
Ngãi trong quá trình lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Trà Bỏng và miền Tây 
Quảng Ngãi - The Initiative, Creativeness of the Provincial Committee of the 
Party in Quang Ngai ¡n Leading the:Tra Bong Insurrection and other Áctivities in 
the West of Quang Ngai Province - NCLS, 2004, Số 8 (339), tr. 3-I I. 


201. CAO XUÂN PHỔ. Góp ý kiến về cuốn sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 
phổ thông. Tập 1 (Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1960) - Some ideas coitributing to 
the handbook on listory for the 9°" class oƒ general education (Education 
Publishing house, 1960) - NCLS, 1963, số 54, tr. 48-52. 


202. CẨM GIANG. Bức thư mỏ Cẩm (Thái Nguyên) - A leuter from Cam 
Mine (Thai Nguyen) - NCLS, 1959, số 7. tr. 82-87. 


203. CẦM TRỌNG. Góp phần tìm hiểu chế độ ruộng đất công và hình 
thái xã hội của người Thái ở Tây Bác trước đây - The regime of collective land 
and old Thai society ¡n the North West / Cảm Trọng, Hữu Ứng - NCLS, 1972, số 
151, tr. 50-57. 


204. CHÂN THÀNH. Truyện thần thoại Mường có thể chứng mình sự 
tồn tại chế độ chiếm hữu nô lệ trong lịch sử Việt Nam không? - Mythology of 
Muong people can it prove the existence of slavery in Vietnam history? - VSĐ, 
1958, số 36, tr. 75-80. 

205. CHÂU HẢI. Vai trò của các tổ chức xã hội truyền thống của người 
Hoa trong hoạt động thương mại - The role of Chinese' traditionals socials 
Organizations ¡n the commercial activities - NCLS, 1990, số 3 (250), tr. 55-60. 

206. CHÂU HẢI. "Trung Quốc Cách mạng Đồng minh Hội" và các 
nhóm cộng đồng người Hoa ở Đông Nam Á - China revolutionary alliance 


Association and the groups of Chinese communities in South East Asia - NCLS, 
1991, số 5 (258), tr. 83-88. 


33 


207. CHÂU HẢI. Triều Nguyễn với các nhóm cộng đồng người Hoa ở 
Việt Nam thế ký XIX - The Nguyen court with the Chinese communities in 
Vietnam in the ¡9 Century - NCLS, 1994, số 4 (275), tr. 32-37. 


208. CHESNEAX (J). Nghiên cứu theo quan điểm mác xít về sự thức tỉnh 
hiện nay của châu Á và châu Phi - To study from marxit point of view and the 
awakening of Asia and Africa of to day - NCLS, 1961, số 28, tr. 5-17. 


209. CHO JEA HYUN. Về sự kiện một số người dân đảo Tế Châu - Triều 
Tiên trôi dạt đến Hội An đầu thế kỷ XVIHI - About the event of a 8roup of 
Korean Te Chau islanders drifted in Hoi An ¡n the 17th century - NCLS, 2001, số 
4(317), tr. 45-53. 


210. CHÍ CÔNG. Thêm vài ý kiến về quyền Nước Việt Nam - lịch sử và 
văn hóa của ông Lê Thành Khôi - Some remarks on the Le Thanh Khoi's book: 
The historical and cultural Vietnam - NCLS, 1960, số 13, tr. 71-73. 


211. CHIÊM TẾ. Thử tìm hiểu những đặc điểm phát triển lịch sử của xã 
hội phong kiến Việt Nam - To try to understand the paricularities of the 
Vietnam feudal society historical development - NCL⁄§, 1959, số 5, tr. 6-19; số 6, 
tr. 39-50. 

212. CHIÊM TẾ. Nhân dân phương Đông đã tiếp thu bài học của Cách 
mạng Tháng Mười như thế nào? - How have assimilated the Orient people the 
lessons of October Revolution - NCLS, 1959, số 8, tr. 16-40. 

213. CHIÊM TẾ. Cách mạng Tháng Tám là một bộ phận của cách mạng 
thế giới - The August Revolution is a part of the world revolution - NCLS, 1960, 
số 18, tr. 21-30. 


214. CHIÊM TẾ. Khác phục khuynh hướng hiện đại hóa lịch sử, một 
biểu hiện của chủ nghĩa chủ quan trong công tác nghiên cứu sử học của 
chúng ta - To overcome the history modernization trend, an expression of 
subJectivism in our historical studies work - NCL⁄S, 1967, số 95, tr. 21-3]. 

215. CHIÊM TẾ. Vài nét về tư tưởng và hoạt động của Hồ Chủ tịch liên 
quan đến sự nghiệp giải phóng của các dân tộc bị áp bức - Some features on 
the ideogy and the activities of President Ho relative to the liberation cause of the 
Oppressed people - NCLS, 1970, số 132, tr. 33-47. 

216. CHIẾN. Đi sâu vào Cách mạng Việt Nam - Going profoundly to 
Vietnam revolution - VSĐ, 1954, số 1, tr. 8-13. 

217. CHU LƯƠNG TIỂU. Tính chất chống phong kiến của chiến tranh 
nông dân - The anti-feudal character of the peasant war - NCLS, 1965, số 78, 
tr. 56-64. 


34 


218. CHU QUANG TRỨ. Cần nghiêm khác lên án Phan Thanh Giản - 
Ït is necessary to condemn severely Phan Thanh Gian - NCLS, 1963, số 5[, tr. 
35-39, 48. 


219. CHU QUANG TRỨ Bình luận về Trương Vĩnh Ký - Commentary on 
Truong Vinh Ky / Chu Quang Trứ, Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Kim Thư, Hồ 
Hữu Phước - NCLS, 1964, số 62, tr. 27-29. 


220. CHU QUANG TRỨ. Tìm hiểu Phan Chu Trinh trong lịch sử cận đại 
Việt Nam - To study on Phan Chu Trinh in Vietnam modern history / Chu Quang 
Trứ, BT - NCLS, 1965, số 72, tr. 50-56. 


221. CHU QUANG TRỨ Vài nhận xét về đồ án triện tròn khắc hình 
rồng mây ìn trên bìa sách Đại Việt Sử ký toàn thư (Nội các quan bản) - On 
the round seal carved with dragon and aloud figures being set to the cover of Đai 
Viet St ky toan thị (printed from the Noi cac quan ban engraving) - NCL5, 1988, 
số 5-6 (242-243), tr. 73-74. 

222. CHU QUANG TRỨ Mỹ thuật Việt Nam buổi giao lưu thời Trần - 
Hồ - The Vietnamese art in the period of transition from Tran dynasty to Ho 
dynasty - NCLS, 1992, số 5 (264), tr. 80-85. 

223. CHU QUANG TRỨ Xung quanh nhân vật Lý Công Uẩn - About 
the personality of Ly Cong Uan - NCLS, 1994, số 5 (276), tr. 57-65. 

224. CHU TUYẾT LAN. Một số tư liệu liên quan đến mối quan hệ giữa 
Việt Nam và phương Tây dưới triều Nguyễn - Some documents relating tí the 
relation between the West and Vietnam under Nguyen dynasty - NCLS, 2000, số 
6 (313), tr. 80-83. 

225. CHU THIÊN. Mấy nhận xét nhỏ vẻ những cuộc nông dân khởi 
nghĩa dưới triều Nguyễn - Some unimportant remarks on the peasant 
insurrections under the Nguyen dynasty - NCLS, 1960, số 19, tr. 11-20. 

226. CHU THIÊN. Vài nét về công thương nghiệp triểu Nguyễn - Some 
features on the industry and the trade under the Nguyen dynasty - NCLS, 1961, 
số 33, tr. 47-62. 

227. CHU THIÊN. Ba bài thơ xuân nói đến sự thái bình, phổn thịnh ở 
đời Tây Sơn - Three Spring poems speaking of the peace and the prosperity 
under the Tay Son dynasty - NCLS, 1963, số 48, tr. 60-62. 

228. CHU THIÊN. Chính sách khẩn hoang của triều Nguyễn - The 
clearing waste land policy of the Nguyen dynasty - NCLS, 1963, số 56, tr. 45-63. 


229. CHU THIÊN. Nhân kỷ niệm 180 năm ngày mất của Lê Quý Đôn 
(1726-1783) - Đính chính một số chú thích sai về lịch sử trong bài thơ hoài cổ 


35 


của ông Cổ Lộng thành - On Occasion of the 180° deathday anniversary of 
Le Quy Don (1726-1783) - Correction of some erroneous notes on history ïn 
his poem remembering things in the past: The Co Long Town - NCLS, 1964, 
số 59, tr. 50-52. 


230. CHU THIÊN. Một bài thơ viết về thực đân Pháp đánh chiếm thành 
Nam Định lân thứ nhất (12-12-1873): Khốc Bảo Long Trần Chí Thiện - A 
poem writing on the first occupation of Nam Dinh Town by the army forces of 
French colonialism (12-12-1873): Khoc Bao Long Tran Chỉ Thien - NCLS, 1965, 
số 80, tr. 28-30. 


231. CHU THIÊN. Một lãnh tụ văn thân Cản vương miền sông Đáy 
(Nam Hà): Thủ khoa Hoàng Văn Tuấn - A leader of royalist scholars on the 
Day River region (Nam Ha): The Honor Graduate Hoang Van Tuan - NCLS, 
1966, số 84, tr. 29-31. 


232. CHU THIÊN. Táy dương gia tô bí lực một tài liệu lịch sử quý giá nêu 
cao tỉnh thần yêu nước chống xâm lược - Tay duong gia to bí lúc - À pI€cious 
historical documents raising the patriotic spirit against aggression // Chu Thiên, 
Đình Xuân Lâm - NCLS, 1968, số 107, tr. 56-62. 


233. CHU TRỌNG HUYẾN. Phong trào học sinh yêu nước Nghệ-Tĩnh 
trong cao trào 1930-1931 - The student movement of Nghe Tỉnh ¡in the high 
period of 1930-1931 - NCLS, 1978, số 5 (182), tr. 117-124. 


234. CHU XUÂN GIAO. Vài nét về lịch sử người Nùng An ở bản Phia 


Chang - Some features on Nung An peoples history at Phia Chang village 
(Quang Hoa. Cao Bang) - NCLS, 2001, số 3 (316), tr. 33-42. 


235. CHỨ VĂN TẦN. Trở lại vấn đề Văn hóa Hòa Bình - Bác Sơn - 
Again on the question of Hoa Binh - Bac Son culture - NCLS, 1965, số 71, tr. 
44-58, 72. 

236. CHỬ VĂN TẦN. Vai. trò thủy lợi trong lịch sử các nước phương 
Đông - The role of irrigation in the history of the Orient countries - NCLS, 1966, 
số 84, tr. 14-25; số 85, tr. 55-59, 

237. CHƯƠNG DƯƠNG. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên - 
Mông thế kỷ XIII (Đọc sách) - Reading the book: The resistance against the 
Mongol agrexsion in the I3“ Century - NCLS, 1968, số 1 14, tr. 32-38. 

238. CHƯƠNG DƯƠNG. Kỷ niệm 1030 năm chiến thắng Bạch Đằng lần 
thứ nhất - The 1030” anniversary of the first Bach Dang victory - NCLS, 1969, 
số 125, tr. 6-63. 


36 


239. CHƯƠNG LỖ. Bàn về việc dịch và dùng danh từ "Dân tộc" - On the 
translation and the utilization of the term "Nation" - NCLS, 1962, số 44, tr. 31-35. 


240. CHƯƠNG THÂU. Một tác phẩm của Phan Bội Châu Trùng 
quang tâm sử hay là Hậu Trần đật sử - A work of Phan Boi Chau Trung 
quan tam su Or The missing history öƒ the Tran posterior dynasty - VSĐ, 
1959, số 48, tr. 82-90. 


241. CHƯƠNG THÂU. Quá trình hình thành giai cấp công nhân Việt 
Nam (Ý kiến trao đổi cùng ông Đặng Việt Thanh) - The process of Vietnam 
working class formation (Exchange of view with Mr. Dang Viet Thanh) - NCLS, 
1960, số 13, tr. 62-70. 


242. CHƯƠNG THÂU. Lưu Vĩnh Phúc trong cuộc kháng Pháp của nhân 
dân Việt Nam - Luu Vinh Phục in the resistance against the French colonialism 
of the Vietnam people / Chương Thâu, Minh Hồng - NCLS, 1962, số 36, tr. 7-14. 


243. CHƯƠNG THÂU. Ảnh hưởng của cách mạng Trung Quốc đối 
với sự chuyền biến tư tưởng của Phan Bội Châu - The influence of Chinese 
revolution on the idelogical change of Phan Boi Chau - NCLS, 1962, số 43, 
tr. 12-26. 


244. CHƯƠNG THÂU. Một số tài liệu và ý kiến về mối quan hệ giữa 
Phan Bội Châu và Cường Để (Góp thêm ý kiến của đồng chí Hồng Chương) - 
Some documents and opinions on the relation between Phan Boi Chau and Cuong 
De (Contribution to the opinion comrade Hong Chuong) - NCLS, 1962, số 45, tr. 
19-24, 32. 


245. CHƯƠNG THÂU, Một số tài liệu về ảnh hưởng của Phan Bội Châu 
đối với một số tổ chức cách mạng Trung Quốc đầu thế kỷ XX (1905 đến 
1925) - Some documents on the ¡influence of Phan Boi Chau on some 
revolutionary organizations at the beginning of the XX” century (1905-1925) - 
NCLS, 1963, số 55, tr. 33-43; số 56, tr. 32-44. 


246. CHƯƠNG THẦU. Phan Bội Châu qua một số sách báo miền Nam 
hiện nay (Phê phán một số tài liệu dẫn sai) - Phan Boi Chau through some 
South reviews and books of to day (Critique of some erroneousÌy produced 
documenis) - NCL⁄S, 1964, số 67, tr. 10-20. 


247. CHƯƠNG THÂU. Vẻ hai tập tự truyện của Sào Nam: Ngục trung 
thư. và Phan Bội Châu niên biểu - On the two Autobiographies of Sao Nam: 
Wrttings th prison and Phan Boi Chau directory - NCLS, 1965, số 75, tr. 37-45. 


248. CHƯƠNG THÂU. Tác phẩm Tân Việt Nam của Phan Bội Châu - 
Phan Boi Chau work The Nes Vietnam - NCLS, 1965, số 75, tr. 31-39. 


37 


249. CHƯƠNG THÂU. Nhân ngày giỏ, nhắc lại lời đi chúc của Phan Bội 
Châu - On the occasion of the Phan Boi Chau aniversary, we call to mind his 
testment - NCLS, 1965, số 79, tr. 5-7. 


250. CHƯƠNG THÂU. Đinh phu nhân hay chính là Ấu Triệu - Dinhs 
WIfe or Au Trieu - NCLS, 1966, số 82, tr. 47-52. 


251. CHƯƠNG THÂU. Nguồn gốc chủ nghĩa yêu nước của Phan Bội 
Châu - The origin of Phan Boi Chau's patriotism - NCLS, 1966, số 88, tr. 21-24. 


252. CHƯƠNG THẦU. Hai văn kiện ngoại giao đâu tiên của Phan Bội 
Châu - Two first Phan Boi Chau's documents on foreign affairs - NCLS, 1966, số 
90, tr. 9]-94. 


253. CHƯƠNG THÂU. Mối quan hệ giữa Tôn Trung Sơn và Cách mạng 
Việt Nam đầu thế kỷ XX - The relation between Ton Trung Son and Vietnam 
revolution in the begining of the 20° Century - NCL5, 1966, số 91, tr. 17-28. 


254. CHƯƠNG THÂU. Cụ Phan Bội Châu sinh năm nào? - In what year 
was born Phan Boi Chau? - NCLS, 1967, số 97, tr. 60-6. 


255. CHƯƠNG THÂU. Tình hình nghiên cứu Phan Bội Châu từ trước 
đến nay - The situation of research on Phan Boi Chau until now - NCLS, 1967, số 
104, tr. 6-16. 

256. CHƯƠNG THÂU. Một số tài liệu lịch sử về tình hữu nghị chiến đấu 
giữa hai nước Việt - Trung thời Cận đại - Some historical documents on the 


struggle friendship between the two nations Vietnam -China in the modern time - 
NCLS, 1968, số 115, tr. 10-21. 


257. CHƯƠNG THÂU. Giới thiệu và phê bình cuốn sách Nhà yêu nước 
và nhà văn Phan Bội Châu - Book review_ Phan Boi Chau, the patriot and the 
writer + NCLS, 1971, số 136, tr. 35-41. 


258. CHƯƠNG THÂU. Vẻ cuốn Việt Nam nghĩa liệt sử - On the book: 
Vietnam nghĩa liet su - NCLS, 1973, số 151, tr. 58-63. 


259. CHƯƠNG THÂU. Bàn thêm về cuốn Phan Bội Cháu Niên biểu (Đọc 
sách) - Again some reflections on the Phan Bơi Chan Nien bieu - NCLS, 19176, 
số 5 (170), tr. 82-91. 


260. CHƯƠNG THÂU. Ảnh hưởng Cách mạng Tháng Mười đối với Phan 
Bội Châu - The influence of the October Revolution on Phan Boi Chau - NCLS, 
1977, số 5 (176), tr. 82-91. 

261. CHƯƠNG THÂU. Điều trần của Nguyễn Trường Tộ về vấn đề nông 
nghiệp - On the statement of Nguyen Truong To about the question of agriculture 
- NCLS, 1978, số 3 (180), tr. 73-78. 


38 


262. CHƯƠNG THÂU. Góp phần đánh giá con người và tư tưởng của 
Nguyễn Công Trứ - Contributions to the appraisal of Nguyen Cong Tru 
personality and thoughts - NCLS, 1978, số 5 (182), tr. 76-82. 


263. CHƯƠNG THÂU. Phan Bội Châu với chủ trương phát triển kinh tế, 
phục vụ cuộc vận động cách mạng đầu thế kỷ XX - Phan Boi Chau and his 
project of economic development seeking to serve the revolutionary at the 
beginning of the 20° Century / Chương Thâu, Đỉnh Xuân Lâm - NCLS, 1980, số 
5 (194), tr. 35-41. 


264. CHƯƠNG THÂU. Nửa thế kỷ đấu tranh dưới ngọn cờ độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội (Đọc sách) - Reading the book entitled: A haƒÏ century oƒ 
siruggle under the banner óƒ tHdependence and socialism - NCLS, 1982, số 3 
(204), tr. 86-88. 


265. CHƯƠNG THÂU. Về tấm bia kỷ niệm Thiển Vũ Tá Hỷ Thái Lang - 
Ơn the stele commemorating Thien Vu Ta Hy Thai Lang - NCLS, 1983, số 3 
(210), tr. 85-86. 


266. CHƯƠNG THÂU. Huỳnh Thúc Kháng - Nhà sĩ phu yêu nước (1876- 
1947) - Huynh Thuc Khang - A lettered patriot (1876-1947) - NCLS, 1984, số 2 
(215), tr. 56-66. 


267. CHƯƠNG THÂU. Những hoại động của Phan Châu Trình tại Pháp 
1911-1925 của Thu Trang (Đọc sách) - Reading the book entitled: Phan Chau 
Trình activiies in France during the 1911-1925 period of Thu Trang - NCLS, 
1984, số 5 (218), tr. 82-87. 


268. CHƯƠNG THÂU. Thư của Phan Bội Châu gửi Cung kỳ Thao Thiên 
(Miyazaki Toten) Letter from Phan Boi Chau to Cung Ky Thao Thien (Miyazaki 
Toten) - NCLS, 1986, số 1 (226), tr. 82. 

269. CHƯƠNG THÂU. Giới thiệu bài Cải chính về vụ đào mả Tự Đức và 
về vụ bom nổ ở Thái Bình và Hà Nội của Phan Châu Trinh - On the article 
entiled Dementi a propos öƒ the uneacrthing oƒ Tu Duc% remainy and oƒ bomb 
explosion at Thai Bình and Hanoi by Phan Chu Trinh - NCLS, 1986, số 2 (227), 
tr. 81-85. 


270. CHƯƠNG THÂU. Thực dân Pháp chống lại sự truyền bá chủ nghĩa 
Mác-Lênin ở Việt Nam - The French colonialists against the circulation of the 
Marxism and Leninism in Vietnam - NCLS, 1987, số 3 (234), tr. 25-35. 


271. CHƯƠNG THÂU. Những gương mặt công giáo Việt Nam trong sự 
nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước thời cận đại - Vietnamese 


39 


Catholic models in modern history ¡n the struggle for building and safe guarding 
the country - NCL.S, 1988, số1-2 (238-239), tr. 55-60. 


272. CHƯƠNG THÂU. Ảnh hưởng Cách mạng tư sản Pháp đối với một 
số nhà nho Việt Nam yêu nước và tiến bộ đầu thế kỷ XX - influence of French 
revolution upon a number of patriotic interllectuals of the early XX" - NCLS, 
1989, số 2 (245), tr. 79-86. 


273. CHƯƠNG THÂU. Nhật Bản cận đại (Đọc sách) - Reading the HS; 
enuitled: The modern Japan - NCLS, 1991, số 3 (256), tr. 86-87. 


274. CHƯƠNG THẦU. Giới thiệu bài Chính kiến của cụ Phan Châu 
Trinh. Hiện trạng vấn đề: Bất bạo động, bạo động tắc từ! Bất ngoại vong, 
vọng ngoại giả ngư) - Presenting the article: The policical vievs o£ Phan 
Chaun Trình. The preseHL sitHalion ðƒ the qestton: No violence, vioÌlenCe ï 
death: No trust 0n ƒOreigners, Irust on ƒoreigners oøs ƒoolishness! - NCLS, 
1992, số 3 (262), tr. 71, 79. 


275. CHƯƠNG THÂU. Tăng Bạt Hồ với phong trào Đông Du - Tang Bat Ho 
and the movement for a Journey to the East - NCLS, 1995, số 5 (282), tr. 16-21. 


276. CHƯƠNG THÂU. Chính sách của thực dân Pháp đối với ảnh hưởng 
của Tân thư ở Việt Nam - French policy toward influence of Tan Thu (New 
learning) in Vietnam - NCLS, 1997, số ! (290), tr. 7-10. 


271. CHƯƠNG THÂU. Đông Kinh Nghĩa Thục và Phong trào Nghĩa 
thục ở các địa phương - Dong Kinh Nghia thuc (1907) and Nghia thuc 
movement ¡n localities - NCLS, 1997, số 4 (293), tr. II-16. 


278. CHƯƠNG THÂU. Tổng tài Cao Xuân Đục và bộ sách Quốc triều 
chính biên toát yếu - The president of the Institute of National History Cao Xuan 
Duc and the selection Quoc trieu chỉnh bien toait yeu - NCLS, 1998, số 2 (297), 
tr. 33-40. 


279. CHƯƠNG THÂU. Quan hệ mậu dịch ở biên giới Việt-Trung từ cuối 
thế ký XIX đến giữa thế kỷ XX - Trade relations at Vietnamese-Chinese 
frontier from the late 19 century to the middle 20th century - NCLS, 2000, số 5 
(212), tr. 23-31. 

280. CHƯƠNG THÂU. Sách An Nam chí lược và tác giả của nó - The 
book An Nam chỉ luoc and its author - NCLS, 2002, số 3 (322), tr. 53-6 l. 


281. CLAUDINE SALMON. Từ Batavia đến Sài Gòn. Du ký của một 
thương nhân Hoa kiều (1890) - From Batavia to Sai Gon - Travelling notes of a 
Chinese merchant (1890) / Claudine Salmon, Tạ Trọng Hiệp - NCL5, 1995, số ] 
(278), tr. 54-72. 


40 


282. CLAUDINE SALMON. Sứ thần Việt Nam Cao Bá Quát (1809- 
1854) và nhận thức của ông qua chuyến công cán Vùng Hạ Cháu - 
Vietnamese envoy Cao Ba Quat and his knoweledge through his official trip to 
The area øƒ Ha Chau / Claudine Salmon, Tạ Trọng Hiệp - NCLS, 1996, số 5 
(288), tr. 49-55; 1997, số I (290), tr. 11-27. 


283. CÔN (I). Khoa học lịch sử khủng hoảng hay chính hệ thống tư 
tưởng phản động bị khủng hoảng - The crisis oƒ historical science or the crisis 
Of reactionary ideology? - VSĐ, 1956, số 22, tr. 45-55. 


284. CÔN (IS). Triết lý sử học tư sản trên bước đường cùng - The 
philosophy of history of the bourgeois ¡n the blind alley - NCLS, 1961, số 33, tr. 
42-46; 1962, số 35, tr. 47-57. 


285. CÔNTRIN (B.A). Những phương pháp mới trong khảo cổ học - 
Tổng kết Hội nghị toàn Liên Xô về cách áp dụng những phương pháp khoa 
học tự nhiên và kỹ thuật vào khảo cổ học - The new methods on archeslogy - 
Account of the Soviet Ưnion Conference on the application of the natural science 
and technics methods on archeology - NCLS, 1964, số 62, tr. 30-39. 


286. CÔTXƠMINXKI (E.A). Một số vấn đề chủ yếu có liên quan đến chủ 
nghĩa phong kiến Tây Âu trong khoa học lịch sử Xô viết - Some fundamental 
questions relative to the West Europian feudalism ¡in Soviet Union historical 
science - NCLS, 1961, số 22, tr. 74-80; số 23, tr. 65-78. 


287. CƠRAYNỐP (Đ.A). Khảo cổ học và việc nghiên cứu địa phương - 
Archeology and the study on the localities - NCLS, 1960, số 15, tr. 64-70. 


288. CUMANEYV (V). Khoa học lịch sử trong nền giáo dục ở trường học - 
Historical science ¡in the school - NCLS, 1986, số I (226), tr. 70-79. 


289. D.M. Giới thiệu văn học Việt Nam thời Tây Sơn - The Vietnam 
literature in the Tay Son period - VSĐ, 1956, số 14, tr. 51-59, 
_ 290. D.M. Nguyễn Huệ đã cản phá quân xâm lược Xiêm La ở Rạch Gầm 
- Xoài Mút vào ngày nào năm Giáp Thìn? - In what day of the Giap Thin year 
Nguyen Hue has won the Siamese aggressors in Rach Gam - Xoai Mu? - NCLS, 
1965, số 70, tr. 63-65. 


41 


291. D.M. Một chút tài liệu về trận đánh quản Măn Thanh năm 1789 - 
Documents on the battle against the Sing's aggressors in 1789 - NCL⁄S, 1976, số 5 
(170). tr. 81. 


292. DIỆP ĐÌNH HOA. Vài ý kiến về bài Xế hội nước Văn Lang và xã hội 
nước Âu Lạc Some Opinions on the article Van Lang society and Áu Lạc society - 
NCLS, 1961, số 26, tr. 32-42; số 27, tr. 34-48. 


293. DIỆP ĐÌNH HOA. Những ngôi mộ cổ tìm thấy ở Việt Khê (Hải 
Phòng) - The ancient tombs discovered in Viet Khe (Hai Phong) / Diệp Đình 
Hoa, Phạm Văn Kính - NCLS, 1963, số 49, tr. 48-6]. 


294. DIỆP ĐÌNH HOA. Quá độ từ xã hội nguyên thủy đến sự hình thành 
Nhà nước đầu tiên - The transition from the primitive society to the amergence 
of the earliest state organization - NCLS, 1984, số 5 (218), tr. 25-34. 


295. DIỆP ĐÌNH HOA. Truyền thống với sự thử thách quyết liệt đôi với 
sự đổi mới ở lưu vực sông Hồng -Tradition and the decisive test in the 
renovation of Red River delta - NCLS, 1988, số 1-2 (238-239), tr. 91-97. 


296. DIỆP ĐÌNH HOA. Lễ hội quần chúng - The mass feats - NCLS, ¡991, 
số 1 (254), tr. 9-19. 


297. DIỆP ĐÌNH HOA. Thực tiễn và triết lý sinh thái nhân văn của 
người Việt trong nông nghiệp - Pratice and phiolosophy of EEEE-202002/ of 
the Vietnamese In agriculture - NCLS, 1992, số 1 (260), tr. 11-20. 


298. DIỆP ĐÌNH HOA. Đất đai và huyết thống - Vài nhận xét về quyền 
sở hữu đất rừng qua Chuyện họ Phốc (Yao Pul Phoc) của người Mnông Gar - 
tỉnh Đắc Lắc - Land and consanguinity - Some remarks on the forest - land 
propritorship through the History ðƒ Phoc family of the Mnong Gar people ín 
Darlak - NCLS, 1993, số 2 (267), tr. 31-48. 

299. DIỆP ĐÌNH HOA. L¿ làng và ảnh hưởng của nó đối với pháp luật 
hiện đại - Village customs and their influences on the modern Law - NCLS, 
1994, số 1 (272), tr. 1-11. 


300. DIỆP ĐÌNH HOA. Cá tính Việt Nam và Pháp luật Dân sự Việt Nam 
— The Vietnam personality and the Vietnam civil law - NCLS, 1995, số 2 (279), 
tr. 40-47. 


301. DIỆP ĐÌNH HOA. Động thái phát triển bản sắc các dân tộc thiểu số 
ở Việt Nam trong thời đổi mới - Impetus to the character`s development of the 
ethnic minorities in Vietnam ¡n the period of renovation - NCLS, 1997, số 2 
(291). tr. 1-6. 


42 


302. DIỆP ĐÌNH HOA. Giáp - Tổ chức xã hội giới nam của người Việt ở 
đồng bàng Bắc Bộ - Giap - A Vietnamese male genders social organization in 
the Northern delta of Vietnam - NCLS, 1998, số 4 (299), tr. 44-52. 


303. DIỆP ĐÌNH HOA. Người La Hủ ở Mường Tè-Lai Châu - La Hu 
athnic minority in Muong Te - Lai Chau - NCLS, 2000, số I (308), tr. 57-69. 


304. DIỆP ĐÌNH HOA. Người Xila ở Mường Tè - Lai Châu - Xila people 
at Muong Te - Lai Chau - NCLS, 2000, số 6 (313), tr. 50-58. 


305. DIỆP ĐÌNH HOA. Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh (6-2-1959) - Vinh Thanh 
uprising (6-2- 959) - NCLS, 2003, số 1 (326), tr. 35-48. 

306.. DIỆP VÂN. Tài liệu về cuộc kháng chiến chống Pháp của Nguyễn 
Trung Trực (1861-1868) - Documents on the resistance against French 
colonialism of Nguyen Trung Truc - NCLS, 1968, số 1 10, tr. 53-60. 


307. DOÃÄN ĐẠT. Cải tiến công tác nghiên cứu khoa học lịch sử - To 
Improve the historical studies work - VSĐ, 1956, số 19, tr. 59-66. 

308. DU NGHỆ. Cuộc nổi dậy chống Nguyễn (1816-1844) do Lê Duy 
Lương đứng đầu - The Insurrection led by Le Duy Luong against Nguyen 
dynasty (1816-1844) - NCLS, 1968, số 1 17, tr. 38-43. 

309. DUY HINH. Vài ý kiến về vấn đề phong kiến hóa trong lịch sử Việt 
Nam - Some ¡ideas on the feudalization in Vietnam history - NCLS, 1963, số 55, 
tr: 9-17. 

310: DUY HINH. Tính chất cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng - The 
character of the two Trung Sisters insurrection - NCLS, 1965, số 72, tr. 2- 13. 


311. DUY MINH. Đánh giá Phan Chu Trinh - Evaluation on Phan Chu 
Trinh - NCLS, 1964, số 69, tr. 15-19. 

312. DUY MINH. Chính sách của các vua thời Lê sơ đối với miền Tây 
Bác và miền Tây nước Đại Việt - The policy of the Kings ¡n the Early Le 
Dynasty towards the North West and the West regions of the Great Viet - NCLS, 
1965, số 74, tr. 43-46. 

313. DUY MINH. Thử tìm đặc điểm phong trào nông dân trong lịch sử 
Việt Nam - To try to search for the peasant movement particularities in Vietnam 
history - NCLS, 1965, số 78, tr. 2-8. 

314. DUY MINH. Vai trò của khởi nghĩa nông dân trong quá trình phát 


triển của dân tộc - The role of peasant insurrection ¡n the process of nation 
development - NCLS, 1865, số 81, tr. 3-7, 10. 


43 


315. DUY MINH. Vài ý kiến về cuốn Táy Sơn thủy mạt khảo của Đào 
Nguyên Phổ - Some remarks about the book of Dao Nguyen.Pho Tay Son thuy 
mạc khao (Essay on Tay Son from the beginning to the end)- NCLS, 1966, số 83, 
tr. 45-48. 


316. DUY MINH. Nguyễn Trãi tham gia nghĩa quân Lam Sơn từ năm 
nào? - In what year Nguyen Trai participated to the Lam Son rebels - NCLS, 
1966, số 87, tr. 17-18. 


317. DUY MINH. Mấy nghỉ vấn về thời kỳ Ngô, Đỉnh, Lê (939-1009) - 
Some interrogations about-the Ngo, Dinh, Le period (939-1009) - NCLS, 1967, số 
101, tr. 30-32. 


318. DƯƠNG ĐỨC NGUYÊN. Một cơ sở truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin 
đầu tiên ở tỉnh Thái Bình: Trường tư thục Minh Thành - A first propaganda 
tell for Marxism - Leninism ¡in Thai Binh: Minh Thanh private school (1927- 
1928) - NCLS, 1976, số 167, tr. 74-77. 


319. DƯƠNG ĐỨC NGUYÊN. Về lễ truy điệu Phan Chu Trinh ở Nam 
Định, Thái Bình trong năm 1926 - The commemoration of Phan Chu Trinh at 
Nam Dinh - Thai Binh ¡n 1926 - NCLS, 1984, số I (214), tr. 89-90, 


320. DƯƠNG HÀ HIẾU. Địa giới huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ trong 
lịch sử - Border of Thanh Son District, Phu Tho Province ín history - NCLS, 
2003, số 2 (327), tr. 31-35. 

321. DƯƠNG HÀ HIẾU. Vẻ vấn đề quản lý làng xã ở huyện Thanh Sơn 
trước năm 1945 (Qua các hương ước) - On village management at Thanh Son 
đistrict before 1945 (by village conventions) - NCLS, 2003, số 4 (329), tr. 39 - 48. 


322. DƯƠNG HƯỚNG KHUÊ. Học tập học thuyết lịch sử trong tư tưởng 
Mao Trạch Đông - Studying the historical doctrine in Mao Tse Tung thingking - 
VSĐ, 1955, số 5, tr. 69-70. 

323. DƯƠNG KIỀU LINH. Một vài nét về chính sách báo chí của chính 


quyền Ngô Đình Diệm (1954-1963) - Some features on the Press policy of Ngo 
Dinh Diẹm (1954-1963) - NCLS, 1999, số 2 (303), tr. 21-26. 


324. DƯƠNG KINH QUỐC. Ngân sách của chính quyền thực dân Pháp 
(từ đầu thời kỳ thuộc địa đến Chiến tranh thế giới lần thứ Nhất) - The 
French colonial administration budget (From the beginning of colonization to 
World War ]) - NCLS, 1974, số 159, tr. 61-74. 


325. DƯƠNG KINH QUỐC. Một thủ đoạn xâm lược và thống trị thuộc 
địa của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam “Chính sách hợp tác" - A 


44 


manoeuvre of colonial aggression and administration of the French colonialism in 
Vietnam “The policy of association" - NCLS, 1976, số 5 (170), tr. 40-52. 


326. DƯƠNG KINH QUỐC. Cuộc vận động khởi nghĩa ở Mỹ Tho năm 
1883 - Insurrectionary movement of My Tho ín 1883 - NCLS, 1979, số 1 (184), 
tr, 62-69. 


327. DƯƠNG KINH QUỐC. Hệ thống chính quyền của thực dân Pháp ở 
Việt Nam thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 (Quá trình thiết 
lập và cơ cấu tổ chức) - Organization system of power of the French colonialism 
in Vietnam ¡n the time before the August Revolution in 1945 - NCLS, 1982, số 2 
(203) đến số 5 (206). 

328. DƯƠNG KINH QUỐC. Vài nét về nước Pháp trước ngày cách mạng 


năm 1789 bùng nổ - Some Remarks on France before the Revolution of 1789 - 
NCLS. 1989, số 2 (245), tr. 12-18. 


329. DƯƠNG KINH QUỐC. Về cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 
- About Thai Nguyen insurrection (1917) with movemernt - NCLS, 1997, số 3 
(292), tr. 7-32. 


330. DƯƠNG LÊ LONG. Đọc bản dịch Đại Việt thông sử của Lê Mạnh 
Liêu - After reading the version of Dai¡ Viet thong su of Le Manh Lieu - NCLS, 
1976, số 3 (168), tr. 84-87. 


331. DƯƠNG MINH. Thử nhận định về những mũi tên đồng phát hiện ở 
Cổ Loa - To try to evaluate the brass shafts discovered in Co Loa - NCLS. 1960, 
số l4, tr. 41-49. 

332. DƯƠNG MINH. Bảy năm công tác nghiên cứu Cổ sử, Trung thế kỷ 


và khảo cổ học - Seven years of study work on Ancient history, on the Middle 
Age and Archaeology - NCLS, 1960, số 21, tr. 28-35. 


333. DƯƠNG MINH. Đánh giá vai trò Hỏ Quý Ly thế nào cho đúng? - 
How to evaluate correctly the role of Ho Quy Ly - NCLS, 1961, số 22, tr. 6-73. 

334.. DƯƠNG MINH. Những vấn đề lịch sử được nghiên cứu và thảo luận 
trong năm 1961 - The question of history studies and discussed in 1961 - NCLS, 
1962, số 34, tr, 3-5, 23. 

335. DƯƠNG MINH. Thử xem xét nguyên nhân gì khiến cuộc kháng 
chiến của Trưng Trắc và Trưng Nhị phải thất bại? - To try to examine the 
cause determining the dedefeat of Trung Trac and Trung Nhi resistance - NCLS, 
1962, số 36, tr. 3-6. 

336. DƯƠNG MINH. Đồng bào theo Phật giáo ở miền Nam đang tiếp 
tục truyền thống anh dũng bất khuất của dân tộc - Our buddhistic 


45 


compatriots are keeping on the heroic, unyielding tradition of the nation - 
NCLS, 1963, số 53, tr. 1, 24. 


337. DƯƠNG MINH. Tính chất quan trọng của chiến thắng Tụy Động 
và chiến thắng Chi Lăng - The important character of Tuy Dong victory and Chi 
Lang victory - NCLS, 1963, số 55, tr. 2-8. 


338. DƯƠNG MINH. Thử tìm hiểu phương pháp sưu tầm tài liệu của Lê 
Quý Đôn - To try to understand the method carried out by Le Quy Don to search 
for documents - NCL⁄5, 1964, số 61, tr. 2-5. 


339. DƯƠNG MINH. Lê Anh Tuấn và xã hội Đàng Ngoài hồi nửa đầu 
thế kỷ XYVITN - Le Anh Tuan and the society of Dang Ngoai in the first half 18*® 
Century - NCLS, 1978, số 2 (179), tr. 60-63. 


340. DƯƠNG MINH. Vài suy nghĩ về người Hoa trên đất Việt - Reflections 
on Chinese residents in Vietnam - NCLS, 1978, số 5 (182), tr. 1-8-I I 1. 


341. DƯƠNG THÁI MINH. Về cuốn sách Ô Cháu cận lục - On the book 
Ó Chau can iuc - NCLS, 1975, số 2 (161), tr. 75-77. 


342. DƯƠNG TRUNG QUỐC. Nghiên cứu về Tháng Tám 1945 - Từ hiện 
thực đến nhận thức - The August Revolution - from reality to new knowledge in 
Vietnam - NCLS, 1990, số 4 (251), tr. 8-14. 


343. DƯƠNG TRƯNG QUỐC. Ảnh - Một nguồn tư liệu cản được khai 
thác trong nghiên cứu, giảng dạy và truyền bá lịch sử - Photographs - A 
historical sources that needs to be utilized ¡in researching, teaching and 
propogandizing history - NCLS, 1999, số 5 (306), tr. 15-23. 


344. ĐÁI XUÂN NINH. Chủ nghĩa nhân đạo trong thơ Hồ Xuân Hương 
- The humanism ¡in the Ho Xuan Huong poeting - VSĐ, 1955, số 12, tr. 78-86.. 

345. ĐÀM THỊ UYÊN. Tình hình ruộng đất ở Quảng Hòa (Cao Bằng) theo 
địa bạ Gia Long năm thứ 4 (1805) - Land situation at Quang Hoa (Cao Bang) by Gia 
Long the 4th year (1805) cadastre - NCLS, 2001, số 6 (319), tr. 55-60. 

346. 285. ĐÀM XUÂN LINH. Đánh giá Lưu Vĩnh Phúc cần thấy mặt 


tích cực là chủ yếu - Ït is necessary to recognize that the positive side of Luu 
Vinh Phục is his main side, in evaluating him - NCLS, 1962, số 40, tr. 48-52. 


46 


347. ĐAN ĐỨC LỢI. Vấn đề đặt chữ cho các đân tộc chưa có văn tự - 
The question of writing for the illiterate ethnic minorities - VSĐ, 1957, số 29, 
tr. 81-84. 


348. ĐAN ĐỨC LỢI. Một số ý kiến về Phan Chu Trinh - Opinions on 
Phan Chu Trinh - NCLS, 1965, số 72, tr. 57-58. 

349. ĐÀO DUY ANH. Văn hóa Đông Sơn hay văn hóa Lạc Việt - Dong 
Son culture or Lac Viet cuÌture - VSĐ, 1954, số 1, tr. 14-29. 

350. ĐÀO DUY ANH. Mấy ý kiến về bộ Sơ (hảo lịch sử Việt Nam - 
Opinions on The first draƒt oƒ Vietnam history - VSĐ, 1955, số 9, tr. 77-81. 

351. ĐÀO DUY ANH. Phát biểu ý kiến về chế độ chiếm hữu nô lệ ở Việt 
Nam - Opinions on the Slavery in Vietnam - NCLS, 1960, số l6, tr. 72-76. 

352. ĐÀO DUY ANH. Nhân những phát hiện mới về khảo cổ học của 
ta - Ôn occasion of the new discoveries of our Archaeology - NCLS, 1961, số 
32, tr. 25-32. 

353. ĐÀO DUY ANH. Sự cần thiết chỉnh lý tài liệu trong công tác 
nghiên cứu và phiên dịch - The necessity of the correction of documents in the 
study work and ¡n the translation work - NCL⁄5, 1962, số 37, tr. 5-14. 


354. ĐÀO DUY ANH. Cuộc kháng chiến của nhà Trần đã ngăn chặt sự 
bành trướng của Mông Cổ xuống Đông Nam Á - The resistance of Tran 
dynasty has stopped the Mongol expansion to Southeast-Asia - NCLS, 1962, số 
42, tr. 16-20. 


355. ĐÀO DUY ANH. Cái bia cổ ở Trường Xuân với vấn đề nhà Tiền Lý 
- The ancient stele in Truong Xuan and the question of the anterior Ly dynasty - 
NCLS, 1963, số 50, tr. 22-28. 

356. ĐÀO DUY ANH. Tình hình nước Chiêm Thành trước sau thế kỷ X 
(Theo chính sử Trung Quốc) - The situations of Chiem Thanh country before 
and after the !0° Century - NCLS, 1963, số 51, tr. 23-28. 

357. ĐÀO DUY ANH. Sách Phả biên tạp lục và bản dịch - The book Phu 
bien tap Íuc and its translation - NCLS, 1964, số 64, tr. 35-38. 

358. ĐÀO DUY ANH. Tìm các đèo Khâu Cấp và Nội Bàng trên đường 
dụng binh của Trần Hưng Đạo - In search of the Khau Cap and Noi Bang in the 
paths used for the war by Tran Hung Dao - NCLS, 1964, số 66, tr. 36-38. 


359. ĐÀO DUY ANH. Nguyễn Trãi có từng sang Trung Quốc hay 
không? - Nguyen Trai has gone to China - NCLS, 1969, số 128, tr. 50-55. 


47 


360. ĐÀO DUY ANH. Những cọc lim đào được với sự đổi dòng của Bạch 
Đằng - The ironwood piles dug up with the stream change of Bach Dang River - 
NCLS, 1969, số 129, tr. 10-18. 


361. ĐÀO DUY ANH. Chứng tích xưa nhất về chữ Nôm: Một tấm bia 
thời Lý Cao Tôn - The mots ancient proof of demotic script: a stele from the Ly 
Cao Ton dynasty - NCLS, 1970, số 134, tr. 45-46. 


362. ĐÀO DUY ANH. Lai lịch thành Sài Gòn (Tư liệu địa lý lịch sử) On 
the origin of Sai Gon - NCLS, 1971, số 140, tr. 63-64. 


363. ĐÀO DUY ANH. Sách lược "Công tâm" - Cống hiến chủ yếu của 
Nguyễn Trãi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc - "The attack to the hearth" 
tactics - A cucial contribution of Nguyen Trai to the work of national liberation - 
NCLS, 1980, số 3 (192), tr. 43-46. 

364. ĐÀO: DUY ĐẠT. Loại hình xí nghiệp "Quan đốc thương biện" - 
Bước đâu tiến trình cận đại hóa nẻn kinh tế Trung Quốc - The type of 
enterprise “Quan doc thuong bien” - The first step of the modernisation process of 
Chinese s economy - NCLS, 1998, số 5 (300), tr. 73-82. 


365. ĐÀO DUY ĐẠT. Tìm hiểu chính sách văn hóa "Trung học ví thể - 
Tây học vi dụng" ở Trung Quốc trong phong trào Dương Vụ (1861-1894) - A 
study on the culture policy of Trưng hoc vì the, Tan hoc ví dung (Chinese 
education in form, New education ¡n use) in Duong Vu movement, China (186I- 
1894) - NCLS, 2002, số 4 (323), tr. 70-78. 

366. ĐÀO HOÀI NAM. Góp vào việc nghiên cứu tình hình và đặc điểm 
giai cấp tư sản Việt Nam trong thời thuộc Pháp - Contribution to the study on 
the Vietam bourgeoisie situation and particularities ¡n the French colony period 
- NCLS, 1959, số 3, tr. 56-71. 

367. ĐÀO HÙNG. Hoàng thành Thăng Long - Những phát hiện mới của 
Khảo cổ học - Thang Long Royal Citadel - New Archeological Discoveries - 
NCLS, 2004, số 1 (332), tr. 39-44. 

368. ĐÀO QÚY CẢNH. Về vị trí của ly sở lộ An Bang thời Trần - About 
the location of An Bang ly so lo under the Tran dynasty - NCLS, 2000, số I 
(308), tr. 51-56, 

369. ĐÀO THỊ DIẾN. Hà Nội - Những sự kiện trước và sau Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 (Qua một số tư liệu lưu trữ trong thời kỳ 1940-1946) - 
Hano! - The events before August Revolution - NCLXS, 1990; số 4 (251), tr. 62-69. 


370. ĐÀO TỐ UYÊN. Vài nét về công cuộc khẩn hoang thành lập tổng 
Hướng Đạo (Kim Sơn-Hà Nam Ninh) - Some features on cleaning work for the 


48 


seting up the Huong Dao canton (Kim Son-Ha Nam Ninh) / Đào Tố Uyên, 
Nguyễn Cảnh Minh - NCLS, 1990, số 5 (252), tr. 41-49. 


371. ĐÀO TỐ UYÊN. Chế độ ruộng đất ở Kim Sơn trong nửa đầu thế kỷ 
XIX - Land regim in Kim Son district in the first half of XIX* Century / Đào Tố 
Uyên, Nguyễn Cảnh Minh - NCLS, 1991, số 2 (255), tr. 61-66. 


372. ĐÀO TỐ UYÊN. Vài nét về tình hình phân bố ruộng đất ở một ấp 
khai hoang trong thế kỷ XIX: Ấp Thủ Trung (Kim Sơn) - Some features 
about the situation of land repartition in a hamlet organized in the 19'°* Century - 
Thu Trung hamlet, Kim Son district, Ninh Binh province / Đào Tố Uyên, Nguyễn 
Cảnh Minh - NCLS, 1993, số 2 (267), tr. 49-55. 


373. ĐÀO TỐ UYÊN. Thêm mội số ý kiến vẻ vấn đẻ giảng dạy lịch sử 
Cổ-Trung đại Việt Nam - Again some opinions about the question of Antique 
and Middle Age Vietnam history teaching - NCLS, 1993, số 3 (268), tr. 39-41]. 


374. ĐÀO TỐ UYÊN. Bước đầu tìm hiểu tình hình kinh tế huyện Phúc 
Thọ (Hà Tây) - Thời kỳ 1981-1991 - Preliminary studies on economical 
situation ¡in Phục Tho district (Ha Tay) from I98I to 1991 - NCLS, 1993, số 4 
(269), tr. 33-39. 


375. ĐÀO TỐ UYÊN. Tìm hiểu tổ chức chính quyền Trung ương ở nước 
ta thời phong kiến - Research into the central power of our country under 
feudality / Đào Tổ Uyên, Nguyễn Cảnh Minh - NCLS, 1995, số 6 (283), tr. 20-25. 


376. ĐÀO TỐ UYÊN. Góp thêm ý kiến về việc nghiên cứu, biên soạn và 
giảng dạy lịch sử địa phương - Some ideas were contributed to research, 
compilation and teaching of local history / Đào Tố Uyên, Nguyễn Công Khanh - 
NCLS, 2002, số 6 (325), tr. 58-62. 


377. ĐÀO TUẤN THÀNH. Chế độ Quân chủ lập hiến của Rumani (Giai 
đoạn 1866-1947)- The Constitutional Monarchy of Romania (1866-I947 Stages) - 
NCLS, 2004, Số 2 (333), tr. 40-50. 


378. ĐÀO TÙNG. Giá trị to lớn của tác phẩm thiên tài của Lênin Cuốn 
Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán đối với cuộc đấu tranh 
tư tưởng hiện nay - The great value of Lenins talented work relative to our 
ideological struggle of to day: Chu nghĩa duy vat va chủ nghĩa kinh nghiem phe 
phan - NCLS, 1959, số 8, tr. 41-57. 


379. ĐÀO TỬ KHẢI. Vài ý kiến đóng góp về vấn đề di chỉ đồ đá mới Cổ 
Nhuế (Lâm Thao, Phú Thọ) - Some ideas contributing to the question of the 
neolitic instruments and utensils vestiges at Co Nhue (Lam Thao, Phu Tho) - 
NCLS, 1960, số 12, tr. 4-13. 


49 


380. ĐÀO TỬ KHẢI. Người Pháp đã làm gì đối với công tác khảo cổ và 
di tích lịch sử Việt Nam? - What did the Frenchmen with the Vietnam historical 
vestiges? NCLS, 1960, số 13, tr. 49-54. 


38I. ĐÀO TỬ KHẢI. Vấn đề có chế độ nô lệ hay không có chế độ nô lệ 
trong xã hội cổ đại Việt Nam? - On the problem: was there the slavery or not in 
the Vietnam Antique society? - NCL⁄S, 1960, số 19, tr. 63-70. 


382. ĐÀO TỬ KHẢI. Vài ý kiến trao đổi về một số điểm trong bài Xã hội 
Việt Nam có trải qua một thời kỳ của chế độ chiếm hữu nô lệ hay không? của 
hai đồng chí Trần Quốc Vượng và Chu Thiên - Exchange of Opinions on some 
points in the artcle The Vietnam society had ít a slavery period? of two authors 
Tran Quoc Vuong and Chu Thien - NCLS, 1961, số 24, tr. 63-7 l. 


383. ĐÀO TỪ KHẢI. Vài ý kiến về chiếc thạp Đào Thịnh và văn hóa 
đồng thau - Some ideas on the large glazed earthenwar far Dao Thỉnh and the 
culture of the bronze age - NCLS, 1961, số 27, tr. 49-56; số 29, tr. 41-52. 


384. ĐÀO TỬ KHẢI. Những bước phát triển lớn của thị tộc Hồng Bàng. 
Có hay không có nhân vật Hùng Vương trong lịch sử dân tộc ta? - The great 
development phases of Hong Bang clan. Was the personage Hung Vuong ¡in our 
national history? - NCLS, 1967, số 1OI, tr. 41-45, 57. 

385. ĐÀO TỬ KHẢI. Vài ý kiến về công tác nghiên cứu thành Cổ Loa và 
việc fìm hiểu xã hội Âu Lạc - Some ideas on the question of the study on Co Loa 
citadel and on the research on Au Lac society - NCLS, 1968. số 109, tr. 51-54. 

386. ĐÀO TỬ MINH. Một vài ý kiến về vấn để phiên âm và giải thích 
thơ quốc âm của nhà đại văn hào Nguyễn Trãi - Some thingkings about the 
question of phonetic transcription and explanation of the great writer Nguyen 
Trai's poems in national language - VSĐ, 1958, số 36, tr. 80-90. 


387. ĐÀO TỬ MINH. Khởi nghĩa Cờ Vàng năm Giáp Tuất (1874) - Một 
phong trào đấu tranh quyết liệt của nông dân Hà Tĩnh - The Co Vang 
(Yellow flag) insurrection in Giap Tuat year (1874). Á drastic movement of the 
Ha Tỉnh peasants struggle / Đào Tử Minh, Đỉnh Xuân Lâm - NCLS, 1975, số 6 
(165), tr. 69-81. 

388. ĐÀO TỬ MINH. Bài ca về một danh tướng của khởi nghĩa Lam 
Sơn: Nguyễn Tuấn Thiện - A baliad exlting a renowned general of the Lam Son 
insurgent troops: Nguyen Tuan Thien / Đào Từ Minh, Định Xuân Lâm - NCLS, 
1984, số 6 (219), tr. 74-77. 

389. ĐẶNG BÍCH HÀ. Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Lào (1962-1975) - 
Great victory of the Lao revolution (1962-1975) - NCLS, 1975, số 165, tr. 7-16. 


50 


390. ĐĂNG BÍCH HÀ. Đảng của giai cấp công nhân, người tổ chức mọi 
thắng lợi của cách mạng Lào - The working class Party, an organizer of every 
victory of the Laotian revolution - NCLS, 1983, số 4 (211), tr. 52-62, 70. 


391. ĐẶNG DŨNG CHÍ. Nhà tà Côn Đảo (Cuốn 1: Nhà tà Côn Đảo 
(1862-1945). Cuốn 2: Nhà từ Côn Đảo (1945-1954) (Đọc sách) - Reading the 
book: Con Dao prison (Tome 1: Con Dao prison (1662-1945). Tome 2: Con Dao 
prion (I945-1954) - NCLS, 1993, số 2 (267), tr. 93-96. 


392. ĐẶNG DŨNG CHÍ. Vì sao Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược Việt 
Nam? - Why did the American imperialists carry on the agression against 
Vietnam? - NCLS, 1995, số 2 (279), tr. 15-20. 


393. ĐĂNG DŨNG CHÍ. Nỗ lực chiến tranh cuối cùng của Mỹ và Hiệp 
định Paris 1973 - The American last efforts for war and Paris Agreement 1973 - 
NCLS, 1998, sở 1 (296), tr. 14-19. 


394. ĐẶNG ĐỨC AN. Vài nhận xét về việc đưa nhân vật lịch sử thế giới 
vào sách giáo khoa Phổ thông Trung học - Some remarks about the 
introduction of World History personages Into the texboook of general Secondary 
education - NCLS, 1993, số 3 (268), tr. 54-56. 


395. ĐĂNG ĐỨC AN. Thanh niên Hành Thiện tham gia Phong trào 
Đông Du, Đóng Kinh Nghĩa Thục và Việt Nam Quang phục Hội —- The Hanh 
Thien youth parucipaton to the Visit-to-the-East (Dong du) movement, to the 
Dong Kinh Nghia thục movement and to the Vietnam Restoration Association 
(Viet Nam Quang phục Hoi) - NCLS, 1995, số 4 (28L), tr. 64-69, 


396. ĐẶNG ĐỨC KIÊN. Vài đính chính về mối quan hệ giữa Đặng Trần 
Thường và Ngô Thì Nhậm - Some Corrigenda on the Relationship between 
Dang Tran Thuong and Ngo Thi Nham - NCLS. 2004, Số 9 (340), tr. 71-73. 


397. ĐẶNG HUY VẬN. Vài ý kiến nhỏ bàn góp thêm về những đề nghị 
cải cách của Nguyễn Trường Tộ cuối thế kỷ XIX (Ý kiến trao đổi với ông 
Văn Tân) - Contribution to the discussion Nguyen Truong To reform motion at 
the end of the I9* Century (An exchange of opinion with Mr. Van Tan) / Đặng 
Huy Vận, Chương Thâu - NCLS, 1961, số 25, tr. 57-70. 

398. ĐẶNG HUY VẬN. Góp ý kiến nhỏ về đánh giá Lưu Vĩnh Phúc và 
đội quân Cờ Đen trong lịch sử Cận đại Việt Nam - Contribution to the 
estionation of Luu Vĩnh Phục and the Black flag troops in the Vietnam modern 
history - NCLS, 1962, số 37, tr. 15-19, 25, 

399. ĐẶNG HUY VẬN. Phan Thanh Giản trong lịch sử Cận đại Việt 
Nam - Phan Thanh Gian in the Vietnam modern history / Đặng Huy Vận, 
Chương Thâu - NCLS, 1963, số 48, tr. 12-23. 


21 


400. ĐÀNG HUY VẬN. Cuộc kháng chiến chống Pháp của Đốc Đen và 
bài văn tế Créviê tử trận ở Yên Lũ, Thái Bình - The resistance of Doc Den 
against the French colonialists and the funeral oration decicated to Crevier killed 
in battle in Yen Lu, Thai Binh provinces - NCLS, 1963, số 49, tr. 32-36. 


401. ĐẶNG HUY VẬN. Thêm một số tài liệu về cuộc khởi nghĩa năm 
Giáp Tuất (1874) ở Nghệ An và Hà Tĩnh - Some new documents on the Giap 
Tuat insurrection (1874) in Nghe An and Ha Tỉnh province - NCLS, 1965, số 75, 
tr. 10-22. 


402. ĐẶNG HUY VẬN. Về cuộc khởi nghĩa của Trần Tấn và Đặng Như 
Mai năm Giáp Tuất (1874) ở Nghệ An và Hà Tĩnh - On the insurrection of 
Tran Tan and Dang Nhu Mai ¡n Giap Tuat (1874) ¡in Nghe An and Ha Tỉnh 
province - NCLS, 1965, số 79, tr. 15-19. 


403. ĐẶNG HUY VẬN. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược của nghĩa quân Hoàng Đình Kinh - The resistance against the French 
colonialist invaders of the rebel troops of Hoang Dinh Kinh / Đặng Huy Vận, 
Nguyễn Đăng Duy - NCLS, 1965, số 81, tr. 11-18. 


404. ĐẶNG HUY VẬN. Đề đốc Tạ Hiện và phong trào chống Pháp ở 
Nam Định và Thái Bình cuối thế kỷ XIX - The rear Admiral Ta Hien and the 
movement against the French conolialists in Nam Dinh and Thai Binh ¡n the end 
of ¡9° Century / Đặng Huy Vận, Chu Thiên - NCL⁄S, 1966, số 83, tr. 37-44. 


405. ĐẶNG HUY VẬN. Một điển hình của phong trào nông dân cuối 
triều Nguyễn: Cuộc khởi nghĩa Phan Bá Vành - A typic example of peasant 
movement under the Nguyen dynasty: The Phan Ba Vanh insurrection / Đặng 
Huy Vận, Nguyễn Phan Quang, Chu Thiên - NCL⁄5, 1966, số 86, tr. 27-29. 


406. ĐẶNG HUY VẬN. Tìm hiểu về mối liên hệ giữa hai đội nghĩa quân 
Hùng Lĩnh và Sông Đà trong những năm 1891-1892 qua một số tài liệu mới - 
Contribution to the understanding of the relations between two insurrection army 
troops Hung Linh and Song Đa mm 1891 and 1892, through some new documents / 
Đặng Huy Vận, Định Xuân Lâm - NCLS, 1996, số 87, tr, 19-25, 52. 

407. ĐẶNG HUY VẬN. Lã Xuân Oai và những hoạt động chống Pháp 
của ông trong những năm 1882-1889 - La Xuan Oai and his activities against 
the French colonialists in ¡882-1889 / Đặng Huy Vận, Chu Thiên - NCLS, 1966, 
số 89, tr. 27-35. 

408. ĐẠNG HUY VẬN. Tìm hiểu thêm về cuộc đấu tranh giữa phái 
"Chủ chiến" và những phái "Chủ hòa" trong cuộc kháng chiến chống Pháp 
cuối thế ký XIX - Contribution to the understanding of the struggle between the 


32 


"Advocates of war” and the “Advocates of peace” in the war of resistance against 
French conolonialists at the end of the 19* Century - NCLS, L967, số 94, tr. 29-40. 


409. ĐẶNG HUY VẬN. Thêm một số tài liệu về Đốc Ngữ và phong trào 
chống Pháp ở vùng hạ lưu Sông Đà cuối thế kỷ XIX - Again some new 
documents on Doc Ngu and the resistance movement against the French 
colonialism in the Da River downstream at the end of the 19° Century - NCL⁄S, 
1967, số 96, tr. 45-56. 


410. ĐẶNG HUY VẬN. Bàn thêm về cuộc chiến đấu ở cứ điểm phòng 
ngự Ba Đình - Thanh Hóa (1886-1887) - To discuss further on the battle at the 
Important defensive base Ba Dinh, Thanh Hoa province (1886-1887) / Đặng Huy 
Vận, Lê Ngọc Long, Đình Xuân Lâm - NCLS, 1967, số 99, tr. 41-52. 


411. ĐẶNG HUY VẬN. Phan Bội Châu và công cuộc vận động đồng bào 
Thiên chúa giáo ở đầu thế kỷ XX - Phan Boi Chau and the catholic compartiots 
campaign in the beginning of the 20* Century - NCL⁄S, 1967, số 104, tr. 32-40. 


412. ĐẶNG HUY VẬN. Về cuộc kháng chiến kiên cường và anh dũng 
của nhân dân Quảng Bình cuối thế kỷ XIX - On the determined and heroic 
was Of resistance of Quang Binh people at the end of the XIX* Century - NCLS, 
1968, số 106, tr. 24-37. 


413. ĐẶNG HUY VẬN. Thêm một vài ý kiến về công tác sử học của 
Phan Bội Châu - Again some new thingkings on the historical work of Phan Boi 
Chau / Đặng Huy Vận, Hoàng Đình Bình - NCL⁄S, 1968, số 109, tr. 36-43. 


414. ĐẶNG HUY VẬN. Về cuộc đấu tranh anh dũng của những người sĩ 
phu yêu nước chủ chiến chống triều đình đầu hàng xâm lược ở cuối thế kỷ 
XIX - On the patriotic scholars - advocates of war against the surrender policity 
of the court to the invaders at the end of the XIX* Century - NCLS, 1968, số 1 12, 
tr. 33-44, 


415. ĐẶNG HUY VẬN. Những năm đầu của phong trào chống Pháp ở 
Nghệ-Tĩnh và quá trình hình thành cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng - The 
first year of the war of resistance movement at Nghe-Tinh and the formation 
process of Phan Dinh Phung insurrecton / Đặng Huy Vận, Hoàng Đình Bình - 
NCLS, 1970, số 133, tr. 37-42. 


416. ĐẶNG HUY VẬN. Đề đốc Lưu Kỳ và những hoạt động chống 
Pháp của ông ở vùng Đông Bác Bác Kỳ cuối thế kỷ XIX - Rear Admiral 
Luu Ky and his activities against French colonialism ¡n the North East of 
Tonkin at the end of the 19" Century / Đặng Huy Vận, Hoàng Đình Bình - 
NCLS, 1970, số 134, tr. 37-44. 


33 


417. ĐẶNG HUY VẬN. Hà Văn Mao và Cảm Bá Thước với phong trào 
chống Pháp ở miền núi Thanh Hóa hồi cuối thế kỷ XIX - Ha Van Mao and 
Cam Ba Thuoc and the movernent against French colonialism in the Thanh Hoa 
mountainous region at the end of the XIX'° Century / Đặng Huy Vận, Định Xuân 
Lâm - NCLS, 1971, số 140, tr. 20-30. 


418. ĐẶNG KIM NGỌC. Vấn đề Việt Nam trong lịch sử Cổ đại và trong 
sử sách Trung Quốc và Việt Nam - The problem of "Nam Viet" state in Ancient 
history and in Chinese and Vietnamese historical records - NCLS, 1986, số 6 
(231), tr. 58-60. 


419. ĐẶNG KIM NGỌC. Chùa Bỏ Đẻ và dinh Bỏ Đề trong lịch sử - Bo De 
pagoda and Bo De barrack In history - NCLS, 1989, số 3-4 (246-247). tr. 84-90. 

420. ĐẶNG KIM NGỌC.: Về quả chuông đồng có niên đại "Thuộc 
Đường" (thế kỷ VHI - The bronze bell with the reign Under the protectorate of 
Duong dynasty in the 8" Century - NCL.S, 1990, số 5 (252), tr. 50-53. 


421. ĐẶNG KIM NGỌC. Vấn đẻ tuyển dụng quan chức thời Lê sơ (1428- 
1527) - Recruitment of mandarins under the Le So dynasty - NCLS, 1998, số 5 
(300), tr. 49-58. 


422. ĐẶNG NGHIÊM VẠN. Sơ lược về sự thiên di của các bộ tộc 
Thái vào Tây Bác Việt Nam - Summary on the emigration of the Thai tribus 
to the North West Vietnam / Đặng Nghiên Vạn, Câm Trọng - NCLS, 1965, 
số 78, tr. 40-48. : 

423. ĐẶNG NGHIÊM VẠN. Những hoạt động của Hoàng Công Chất 
trong thời kỳ ở Tây Bác - The activities of Hoang Cong Chat on the North West 
/ Đặng Nghiêm Vạn, Cầm Trọng - NCLXS, 1965, số 81, tr. 50-54. 

424. ĐẶNG NGHIÊM VẠN. Vài ý kiến về vấn đề đối tượng của dân tộc 
học - Some thingkings on the question of the object of ethnology - NCLS, 1967, 
số 97, tr. 53-57. 

425. ĐẶNG NGHIÊM VẠN. Truyền thống chống xâm lãng của Điện 
Biên trong lịch sử - The tradition of the Dien Bien people struggle against the 
Invaders in history / Đặng Nghiêm Vạn, Định Xuân Lâm - NCLS, 1967, số 102, 
tr. 47-53, 60. 

426. ĐĂNG NGHIÊM VẠN. Tìm thấy gia phả của dòng họ Lưu Nhân 
Chú - The discovery of Luu Nhan Chu lineage family register - NCLS, 1967, số 
105, tr. 42-49, 56. 

427. ĐẶNG NGHIÊM VẠN. Sơ bộ bàn vẻ quá trình hình thành các 
nhóm đân tộc Tày-Thái ở Việt Nam. Mối quan hệ với các nhóm ở Nam 


54 


Trung Quốc và Đông Dương - Preliminary discussion on the formation 
process of the minority people groups Tay-Thai in Vietnam. Their relations 
with the minority people groups of South China and Indochina - NCLS, 1968, 
số 108, tr. 24-36. 


428. ĐẶNG NGHIÊM VẠN. Tàn dư văn hóa nguyên thủy liên quan đến 
dòng họ, gia đình, hôn nhân người Khơ Mú - Vestiges of primitive culture 
concerning lineage family and marriage by the Khmu's - NCLS, 1971, số 138, tr. 
46-54, 64; số 139, tr. 59-64. 


429. ĐẶNG NGHIÊM VẠN. Một tư liệu quý được phát hiện "Bộ luật" 
của dân tộc Thái ở Mai Châu, Hòa Bình - The code of Thai of Mai Chau, Hoa 
Binh province - NCLS, 1976, số 169, tr. 79-86. 


430. ĐẶNG NGHIÊM VẠN. Những chặng đường hình thành dân tộc 
Việt Nam thống nhất - The stages of the formation of the unified Viets nation - 
NCLS, 1978, số 2 (179), tr. 9-18. 


431. ĐẶNG NGHIÊM VẠN. Có một dân tộc Việt Nam, có một dân tộc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa - There exists a Vietnamese nation, a socialist 
Vietnamese nation - NCLS, 1984, số 2 (215), tr. 28-37. 


432. ĐĂNG NGHIÊM VẠN. Về vai trò của Chúa đất trong xã hội tồn tại 
chế độ Thổ ty, Lang đạo, Phìa tạo, Chúa đất (cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ 
XÃ) - The role of the land lord in the society of mountain mandarins headmen 
Thai Ruling class and land owners - NCLS, 1987, số 5-6 (236-237), tr. 29-34. 


433. ĐĂNG QUANG MINH. Vấn đề tác động của điều kiện tự nhiên tới 
khuynh hướng phát triển của các quốc gia thời Cổ-Trung đại thế giới trong 
công tác nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy lịch sử - The question of the 
Inffuences of the natural conditions on the development tendency of the nations 
in the Antiquity and the Middle Age in World History in teaching, studying and 
writing - NCLS, 1993, số số 3 (268), tr. 67-71. 

434. ĐẶNG THÁI HOÀNG. Nhìn lại quá trình phát triển của nền kiến 
trúc Việt Nam lâu đời và phong phú (Một số vấn đẻ về phân kỳ lịch sử và 
phân loại học trong kiến trúc Việt Nam) - Retiospect on the process of 


development of the old and copious architecture of Vietnam - NCLS, 1977, số 5 
(176), tr. 71-80. 


435. ĐẶNG THANH TOÁN. Quá trình bình thường hóa quan hệ hai 
miền Triểu Tiên sau "Chiến tranh lạnh" - Normalization process of two 
Korean areas after the "“Cold war" - NCLS, 2002, số 6 (325), tr. 68-75. 


35 


436. ĐẶNG THANH TOÁN. Một số vấn đẻ vẻ nghiên cứu và giảng dạy 
lịch sử chủ nghĩa xã hội hiện nay - Some Problems in Research and Teaching 
the History of Socialism Today - NCLS, 2004, Số 2 (333), tr. 51-55. 


437. ĐẶNG THANH TỊNH. Phương pháp so sánh trong nghiên cứu lịch 
sử ở Trung Quốc - The comparative method ¡in the historical study in China - 
NCLS, 1993, số 3 (268), tr. 71-74. 


438. ĐẶNG TRẦN CẦU. Thông tin liên lạc từ sau Cách mạng Tháng 
Tám đến Kháng chiến chống Pháp thắng lợi (1945-1954) - The 
information and communication from after the August Revolution to the 
victory of the war Of resistance against the French colonialism (1945-1954) - 
NCLS, 1969, số 126, tr. 58-64. 


439. ĐẶNG VĂN CHƯƠNG. Về cuộc tấn công của Xiêm vào Hà Tiên và 
Châu Đốc cuối năm 1833 đầu năm 1834 - On the attack of Siam to Ha Tien and 
Chau Doc from late 1833 to early 1834 - NCLS, 2002, số 3 (322), tr. 62-70. 


440. ĐẶNG VĂN LUNG. Thành cổ Long Biên - The ancient Long Bien 
citadel - NCLS, 1975, số 1 (160), tr. 72-74. 

441. ĐẶNG VIỆT THANH. Tìm hiểu giá trị tập Sấi Vấi của Nguyễn Cư 
Trỉnh - To understand the value of the Nguyen Cu Trinh book Bonzeš and 
Buddhisst nuns - VSĐ, 1957, số 33, tr. 32-42. 

442. ĐẶNG VIỆT THANH. Tìm hiểu vẻ thời đại, ý nghĩa và giá trị 
truyện Trỉnh Thử - Studying on the epoch, the meaning and value of Trinh Thu 
story - VSĐ, 1958, số 37, tr. 44-52; số 39, tr. 7-18. 

443. ĐẶNG VIỆT THANH. Mấy ý kiến cùng ông Hoa Bàng vẻ thể văn 
lục bát - Exchange of opinion with Mr. Hoa Bang about the category of poems in 
wich verses are alternatively of six and eight feet - VSĐ, 1958, số 44, tr. 81-87. 


444.. ĐẶNG VIỆT THANH. Mấy ý kiến về tính chất và xu hướng của các 
phong trào dân tộc cuối thế kỷ XIX ở nước ta - Contribution to the điscussion 
on national movement character and tendency in the end of the XIX'" Century of 
our country - VSĐ, 1958, số 45, tr. 65-75. 


445. ĐẶNG VIỆT THANH. Giai cấp công nhân Việt Nam hình thành từ 
bao giờ? - When was formed the Vietnamese working class? - NCLS, 1959, số 6, 
tr. 11-22; số 7, tr. 41-52. 


446. ĐẶNG VIỆT THANH. Một vấn đề về tài liệu lịch sử - A question on 
historical documents - NCLS, 1960, số 15, tr. 58-63. 


56 


447. ĐẶNG VIỆT THANH. Cách mạng Tháng Tám và cách mạng văn hóa 
- The August Revolution and the cultural revolution - NCLS, 1960, số 18, tr. 31-37. 


448. ĐẶNG VIỆT THANH. Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, một 
cuộc cách mạng văn hóa dân tộc, dân chủ đầu tiên ở nước ta - The movement 
Dong Kinh Nghĩa Tiuác, a firsr natlonal, culture and democractic movement in 
our country - NCLS, 1961, số 25, tr. 14-24. 


449. ĐẶNG VIỆT THANH. Trở lại bàn vẻ giai cấp tư sản mại bản ở 
nước (a thời thuộc Pháp - To discuss again on the comprador bourgeoisie of our 
country under the French dominattion - NCLS, 1961, số 32, tr.. 1 5-24. 


450. ĐẶNG VIỆT THANH. Vấn đề mảm mống tư bản chủ nghĩa dưới 
thời phong kiến ở Việt Nam (Góp ý kiến với ông Nguyễn Việt) - The question 
of the capitalism germs under the feudalism ín Vietnam (Exchange of opinion 
with Mr. Nguyen Viet) - NCLS, 1962, số 39, tr. 33-43; số 40, tr. 41-52. 


451. ĐĂNG VIỆT THANH. Cần nhận định và đánh giá Phan Thanh 
Giản như thế nào? - How to judge and to evaluate Phan Thanh Gian? - NCL⁄S, 
1963, số 49, tr. 27-31. 

452. ĐĂNG VIỆT THANH. Đánh giá quan điểm luân lý, đạo đức của cụ 
Phan Chu Trinh - Evaluation on the Phan Chu Trinh moral and ethical point of 
view - NCLS, 1964, số 68, tr. 21-24. 

453. ĐẶNG XUÂN KHÁNG. Fukuzawa - Nhà cải cách lừng danh thời 
Minh Trị Duy Tân - Pukuzawa - A renowned reformist in the Meiji reform 
period - NCLS, 1991, số 5 (258), tr. 80-82. 

454. ĐẦU XỨ CÁT. Văn tế cai Mưu và bếp Tửu - Funeral oration to 
corporal Muu and private first class Tuu - NCLS, 1991, số 4 (257), tr. 74-75. 


455. ĐẬU XUÂN MAI. Vai trò của Phan Chu Trinh trong lịch sử Cận 


đại Việt Nam - The role of Phan Chu Trinh in Vietnam modern history - NCL⁄S, 
1965, số 71, tr. 31-39. 


456. ĐIỀN XƯƠNG NGŨ. Tìm hiểu chủ nghĩa lịch sử mác-xít - To study 
the Marxist historicism - NCLS, 1965, số 65, tr. 47-56. 


457. ĐINH CÔNG BẮC. Vấn đề Việt Nam trong quyển Những quan hệ 
quốc tế trong thế giới hiện nay - The question of Vietnam in the book The 
luternattonal relations in the contemporary worid ƒ Đình Công Bắc, Kim Ngọc - 
NCLS, 1993, số 268, tr. 87-88. 


458. ĐINH CÔNG TUẤN. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ 
nghĩa ở Trung Quốc - Những bài học kinh nghiệm - The construction of 


37 


socialist market economy in China - Experience lessons - NCLS, 2003, số 6 
(331). tr. 63 - 68. 


459. ĐINH CÔNG TUẤN. Vài nét về quá trình xây dựng nền kinh tế 
XHCN ở Trung Quốc - Some Remarks on the Developvemmert of the Socialist 
Economy ¡in China - NCLS, 2004, Số 12 (343), tr. 53-61. 


460. ĐINH CÔNG TUẤN. Những bài học kinh nghiệm trong quá trình 
thực hiện cải cách và mở cửa ở Trung Quốc - The Lessons of Experience in 
Implementing the Reform and Open - Door - Policy in China - NCL5, 2004, Số 7 
(338), tr. 58-66. 


461. ĐINH DUNG. Thử tìm hiểu ảnh hưởng của Nho giáo trong đường 
lối ngoại giao của triều Nguyễn nửa đâu thế ký XIX - To try to study the 
infuence of Confucianism on the Nguyen dynasty°s diplomatic direction ¡n the 
first half of 19* century - NCLS, 1997, số 6 (295), tr. 73-78. 


462. ĐINH GIA KHÁNH. Xác định giá trị của truyền thuyết đối với việc 
tìm hiểu lịch sử thời đại Hùng Vương - To define the value of legend for the 
research of Hung Vuong Epoch history - NCLS, 1969, số 123, tr. 25-31, 65. 


463. ĐINH KHẮC THUẦN. Bia Mạc - The stele under the Mac dynasty - 
NCLS, 1991, số 6 (259), tr. 51-59. 


464. ĐINH NGỌC BẢO. Vẻ việc xây dựng chương trình môn học lịch sử 
thế giới học theo phần - On the elaboration of the programme for the subject of 
the curriculum - NCLS, 1992, số 1 (260), tr. 56-59. 

465. ĐINH QUANG HẢI. Nhìn lại công nghiệp ở Hà Nội thời kỳ 1961- 
1965 - Casting a reprospective glance at the industry of Hanoi in the period 1961- 
1965 - NCLS, 1989, số 3-4 (246-247), tr. 61-67. 


466. ĐINH QUANG HẢI. Vài nét vẻ kinh tế cá thể, tư nhân ở thành thị 
miền Bác thời kỳ 1954-1960 - Some fcatures of the individual private economy 
in the cities of the North Vietnam in the period 1954-1960 - NCLS, 1992, số 4 
(263), tr. 7-14. 


467. ĐINH QUANG HẢI. Tiểu thủ công nghiệp với vấn đề tạo việc làm 
cho người lao động thời kỳ 1975-1996 - Handicrafts and the job-creating for the 
laborers in 1975-1996 - NCLS, 2000, số 6 (313), tr. 59-66. 


468. ĐINH QUANG HAI. Vài nét về quá trình phát triển tiểu thủ công 
nghiệp Việt Nam (1945-1975) - Some features on the development process of 
andicrafts and minor ¡ndustries in Vietnam (1945-1975) - NCLS, 2001, số 6 
(319), tr. 9- L7. 


38 


469. ĐINH QUANG HẢI. Những Nhật kiểu cuối cùng ở Việt Nam hồi 
hương sau năm 1954 - Last Íapanese Overseas in Vietnam repatriated after 1954 
- NCLS, 2002, số 6 (325), tr. 63-67. 


470. ĐINH QUANG HẢI. Tìm hiểu thêm về chính sách cai trị của thực 
dân Pháp ở Tây Nguyên trước năm 1945 - Further Studies on ruling policy of 
the French colonialism in Tay Nguyen (Plateau) before 1945 - NCLS, 2003, số 6 
(331), tr. 38 - 47. 


471. ĐĨNH QUANG HẢI. Khởi nghĩa Trà Bỏng - Mốc mở đầu trang sử 
đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang của nhân dân Quảng 
Ngãi - The Tra Bong Insurrection - The Starting Point of the Mixturing Between 
the Poliucal Struggle and the Armed Struggle of the People in Quang Ngai - 
NCLS, 2004, số 8 (339), tr. 36-43. 


472. ĐINH THU CÚC. Bước đầu tìm hiểu vẻ quá trình hình thành và 
phát triển tư tưởng làm chủ tập thể của người nông dân Việt Nam - Early 
study of the process of formation and development of the Vietnamese peasants 
§pirit of collective mastership - NCLS, 1976, số 2 (167), tr. 34-45. 


473. ĐINH THU CÚC. Tìm hiểu quá trình từng bước củng cố và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất XHCN trong các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ở 
miền Bắc nước fa - Essay of research on the process of reinforcement and of 
improvement of the relation of socialist production on agricultural cooperatives in 
North Vietnam - NCLS, 1977, số 4 (175), tr. 37-50. 

474. ĐINH THU CÚC. Những bước đầu tiên trên con đường di lên 
CNXH của giai cấp nông dân Việt Nam - First steps taken by the Vietnamese 
peasantry on the road to socialism - NCLS, 1985, số 4 (223), tr. 28-38. 

475. ĐINH THU CÚC. Về phong trào đổi công hợp tác trong sản xuất 
nông nghiệp thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) - On the 
mutual aid and cooperative movement in agriculture production ¡n the anti- 
French resistance (1945-1954) - NCLS, 1986, số 5 (230), tr. 16-2I. 

476. ĐINH THU CÚC. Cách mạng Tháng Mười với nông dán các dân 
tộc ở Trung Á và Cadắcxtan - The The October Revolution with the peasant of 
the nations in central Asia and Cazacxtan - NCLS, 1987, số 234, tr. 42-48, 

471. ĐINH THU CÚC. Một số giải pháp cấp bách về kinh tế trong những 
ngày đầu kháng chiến - Some urgent solutions to economic matters during the 
initial days of the anti - French resistance war - NCLS, 1996, số 5 (288), tr. 19-27. 

478. ĐINH THU CÚC. Bài học của chính quyền Xô viết trong việc nâng 
cao dân trí ở nông thôn trong năm đảu của Cách mạng Tháng Mười - The 


59 


lessons of the Soviet power in the promotion of rural people's intellectual 
standard during the first years after the October Revolution - NCLS, 1997, số 6 
(295), tr. 40-51. 


_ 479. ĐINH THU CÚC. Nhìn lại một vài vấn đề lịch sử giai cấp nông 
nhân miền Bác Việt Nam trong giai đoạn 1965-1975 - Reviewing some 
historical problems of the peasant class in the North Vietnam during the period 
1965-1975 - NCLS, 1998, số 6 (301), tr. 67-73. 


480. ĐINH THU CÚC. Mấy số liệu về sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp 
miền Bắc cho vùng giải phóng miền Nam trong những năm 1975 - Several 
statistics on the support by the North agriculture to the South liberalized area in 
1975 - NCLS, 2000, số 2 (309), tr. 12-16. 


481. ĐINH THU CÚC. Nội dung chủ yếu của các thời kỳ phát triển của 
nông nghiệp Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám - Main content ¡n 
diffirent periods of Vietnamese agriculture development afterwards the August 
Revolution - NCLS, 2000, số 4 (311), tr. 39-57. 


482. ĐINH THU CÚC. Mười năm xây dựng và phát triển các khu công 
nghiệp Việt Nam (1991-2000) - Ten years of construction and development of 
the industrial zones in Vietnam (1991-2000) - NCLS, 2001, số 4 (317), tr. 3-15. 


483. ĐINH THU CÚC. Các chế độ Sài Gòn: Tôn giáo và chính trị ở Nam 
Việt Nam (1945-1963) (Đọc sách) - Reading the bóok: Søi Gon regimes: relipion 
and politics in South Vietnam (1945-1963) - NCLS, 2002, số 5 (324), tr. 89-91. 


484. ĐINH TRẤN DƯƠNG. Nghệ - Tĩnh với ngọn cờ độc lập dân tộc 
những năm trước sau năm 1930 - Nghe Tính provinces and the national 
independence flag before and after 1930 - NCLS, 1993, số 5 (270), tr. 9-12. 


485. ĐINH TRẦN DƯƠNG. Những hoạt động cứu nước của đồng bào 
Thiên chúa giáo ở Nghệ - Tĩnh đầu thể kỷ XX - The activities for the country 
salvation of our Catholie compatriots at the beginning of the XX®? Century - 
NCLS, 1994, số 4 (275), tr. 25-31. 


486. ĐINH TRẦN DƯƠNG. "Vừng Hồng" trong lịch sử cách mạng Việt 


Nam những năm 1929-1936 - "Daybreak" m the Vietnam revolutionary history 
from 1929 to 1936 - NCLS, 1995, số I (278). tr. 73-78. 


487. ĐINH TRẦN DƯƠNG. Đối sách của thực dân Pháp và phong kiến 
Nam triều chống Cao trào cách mạng 1930-1931 ở Nghệ-Tĩnh - 
Countermeasures taken by the French colonialism and the Vietnamese royal court 
against the revolutionary upsurge of 1930-1931 ¡n Nghe-Tinh - NCLS, 1995, số 5 
(282). tr. 9-15. 


60 


488. ĐINH TRẦN DƯƠNG. Phong trào xuất dương cứu nước ở Nghệ- 
Tĩnh trong 30 năm đầu thế kỷ XX - The movement to go abroad in Nghe-Tinh 
in the first 30 years of the XX century - NCL⁄S, 1996, số 6 (289), tr. 39-48. 


489. ĐINH TRẦN DƯƠNG. Sự chuyển hóa của các tổ chức yêu nước ở 
Việt Nam trong những năm 1925-1930 - The mutation. of patriotic 
Organizations in Vietnam during the years 1925-1930 - NCLS, 1997, số 4 (293), 
tr. 44-49. 


490. ĐINH TRẤN DƯƠNG. Ý chí cứu nước của nhóm sĩ phu bị tù ở Côn 
Đảo đầu thế kỷ XX - The country-saving will of imprisoned intellectuals in Cơn 
Dao in early 20° century - NCLS, 2003, số 2 (327), tr. 65-71. 


491. ĐINH THUẬT. Hà Tây lại tìm thấy thành đất cổ có lớp ngói - Ha 


Tay discovers again an ancient earthen citadel roofed witft tieš - NCLS, 1968, số 
112, tr. 63-64. 


492. ĐINH TRƯNG KIÊN. Mahatma Gandhi với các vấn đề đoàn kết 
nhân dân trong phong trào giành độc lập dân tộc ở Ân Độ - Mahatma Gandhi 
and the problem of people unity in the national independence movement in Indian 
- NCLS, 1990, số 6 (253), tr. 67-71. 


493. ĐINH VĂN HẠH. Phòng tuyến của thực dân Pháp ở Vũng Tàu cuối 
thế kỷ XIX - The depence line of French colonialists at Vung Tau in the end of 
the XIX" Century - NCLS, 1994, số 6 (277), tr. 66-68. 

494. ĐINH VĂN HẠNH. Đạo "Tứ Ân Hiếu Nghĩa" với phong trào chống 
Pháp ở Nam Kỳ cuối thế kỷ XIX - "Tu An Hieu Nghia" religion with the anti- 
French movement in Cochinchina in the late 19*° century - NCLS, 1997, số 2 
(291), tr. 32-38. 

495. ĐINH VĂN LIÊN. Thử tìm hiểu về cơ cấu dân số và đặc điểm dân 
cư ở Tây Nguyên trước và sau năm 1975 - Getting at the problem of 


demographie structure and population features in the central Highlands before 
and after 1975 - NCLS, 1984, số 3 (216), tr. 15-25. 


496. ĐINH VĂN LIÊN. Tình hình dân số và đặc điểm dân cư các dân 
tộc Sông Bé - Population and demographie features of ethni groups at Song Be - 
NCLS. 1987. số 1-2 (232-233), tr. 73-81. 

497. ĐINH VĂN LIÊN. Về sự phân bố các vùng dân cư tôn giáo ở Nam 
Bộ - The repartition of religious population zones in Cochinchina - NCLS, 1991, 
số 6 (259). tr. I-10. 


498. ĐINH VĂN NHẬT. Đất Cấm Khẻ, căn cứ cuối cùng của Hai Bà 
Trưng trong cuộc khởi nghĩa Mê Linh năm 40-43 - Cam Khe, last base of 


óI 


the Trung Sisters (Me Linh uprising 40-43) - NCLS, 1973, số 148, tr. 26-33; số 
149, tr. 31-40. 


499. ĐINH VĂN NHẬT. Vùng Lăng Bạc thời Hai Bà Trưng - Lang Bac at 
the time of the Trung Sisters - NCLS, 1974, số 155, tr. 15-35; số 156, tr. 44-49, 


500. ĐINH VĂN NHẬT. Đất Cửu Chân vẻ thời Hai Bà Trưng - Cuu Chan 
in the times of the Trung Sisters - NCLS, 1974. số 159. tr. 21-40. 


_ 301. ĐINH VĂN NHẬT. Đi tìm quê hương cũ của An Dương Vương 
Thục Phán - In the search of the old native place of An Duong Vuong Thuc Phan 
- NCLS, 1976, số 1 (166), tr. 65-83. 


502. ĐĨNH VĂN NHẬT. Huyện Mê Linh vẻ thời Hai Bà Trưng - The 
district of Me Linh at the period of the Trung Sisters - NCLS§, 1977, số I 
(172), tr. 24-43. 


503. ĐINH VĂN NHẬT. Ruộng Lạc về thời Hùng Vương - Rice-fields 
Lac at the time of Kings Hung - NCLS, 1978, số 3 (180), tr. 15-23, 32. 


504. ĐINH VĂN NHẬT. Vết tích của những ruộng Lạc đầu tiên quanh 
hồ Lãng Bạc và trên đất của quê hương Phù Đồng Thiên Vương - Vestiges of 
the earliest rice-fields Lac around Lang Bac lake and ¡n the vicinity of the native 
village of Phu Dong Thien Vuong - NCLS, 1979, số 4 (187), tr. 24-37. 


505. ĐINH VĂN NHẬT. Vùng đất bậc thêm Ba Vì - đất Mê Linh: Trung 
tâm huyện Mê Linh về thời Hai Bà Trưng (Tư liệu ảnh) - The terraced zone of 
Ba Vi-Me Linh, a centre of Me Linh district in the reign of the Trung Sisters 
(Photos) - NCLS, 1980, số I (190), tr. 82-86. 

506. ĐINH VĂN NHẬT. Đất Mê Linh - Trung tâm chính trị, quân sự và 
kinh tế của huyện Mê Linh về thời Hai Bà Trưng - Me Linh - Potitical, 
military and economic centre of Me Linh district in the reign of Trung Sisters - 
NCLS, 1980, số 1 (190), tr. 35-53; số 2 (191), tr. 35-39. 

507. ĐINH VĂN NHẬT. Trở lại vấn đề huyện Mê Linh và quê hương 
của Hai Bà Trưng qua thư tịch cổ - Once more on the problem of the head- 
quarter of the Me Linh district and the native reign of two Sisters Trung through 
ancient writings - NCLS, 1982, số 4 (205), tr. 50-57, 71. 

508. ĐINH VĂN NHẬT. Huyện Khúc Dương vẻ thời Hai Bà Trưng - Thu 
Khuc Duong district under the reign of the Trung - NCLS, 1983, số 2 (209), tr. 18-22. 

509. ĐINH VĂN NHẬT. Góp phản xác định một số địa danh trên chiến 
trường chỏng xâm lược Tống năm 98I - Contribution to defining come 


62 


placenames relating to battle field against Tsung aggressors (98l) - NCL, 1983, 
số 5 (212), tr. 7-II. 


510. ĐINH VĂN NHẬT. Phương pháp vận dụng địa danh học trong 
nghiên cứu địa lý học lịch sử cổ đại Việt Nam (Trả lời bài Từ một số địa danh 
trong chuyên đề nghiên cứu địa lý lịch sử dưới thời Hai Bà Trưng) - The 
toponymy in practical use - NCLS, 1984, số 5 (218), tr. 72-81. 


511. ĐINH VĂN NHẬT. Thành cổ Mê Linh của quân Hán và vết tích 
quân chiếm đóng phương Bác ở bờ trái sông Con - The Me Linh citadel built 
by Han troops and vestiges of their occupation of Song Cons left river side - 
NCLS, 1985, số 5 (224), tr. 43-47. 


512. ĐINH VĂN NHẬT. Huyện Chu Diên về thời Hai Bà Trưng - Chu 
Dien district under two Trung Sisters time - NCLS, 1987, số 5 (235), tr. 33-42. 


513. ĐINH VĂN NHẬT. Đi tìm quê hương gốc của Lý Bí - Going in 
search of native village of Ly Bi - NCLS, 1989, số 1 (244), tr. 78-82. 


514. ĐINH VĂN NHẬT. Hai huyện Câu Lậu và An Định về thời Hai Bà 
Trưng - The rural districts Cau Lau and An Dinh under the reign of Hai Ba Trung 
- NCLS, 1990, số 5 (252), tr. 64-70. 


515. ĐINH VIỆT NAM. Vài nét về tình hình sử học miền Nam Việt Nam 
hiện nay - Some features on the situation of the South history of to day - NCLS, 
1964, số 6l, tr. 6-12. 


516. ĐINH XUÂN LÂM. Hình ảnh Tôn Thất Thuyết dưới mắt một tác 
giả dân gian qua bài về Thất thủ Kinh đô - The portrait of Ton That Thuyet 
under the eyes of a popular author through the satirical folk song The ƒaÍl øƒ the 
capital tow / Đình Xuân Lâm, Triệu Dương - NCLS, 1959, số 2, tr. 76-80. 


517. ĐINH XUÂN LÂM. Cuộc khởi nghĩa năm 1866 ở Kinh thành Huế 
dưới ánh sáng của sử liệu mới: bài Trung nghĩa ca do chính thủ lãnh Đào 
Hữu Trưng viết - The insurrection of 1866 in Hue capital town unđer the ligh of 
a new đdiscovered historical document Tr1g ñg ha ca written by the insurrection 
leader Doan Huu Trung / Đính Xuân Lâm, Triệu Dương - NCLS, 1959, số 9, tr, 
87-96; 1960, số II, tr. 58-71. 


518. ĐINH XUÂN LÂM. Góp một vài ý kiến vẻ phân kỳ lịch sử Cận đại 
Việt Nam - Contribution to the periodization of Vietnam modern history / Định 
Xuân Lâm, Đặng Huy Vạn - NCLS, 1962, số 44, tr. 36-41, 51. 


519. ĐINH XUÂN LÂM. Đối tượng sử học và lịch sử Hiện đại - The 
object of history and modem history - NCLS, 1966, số 93, tr. 33-36, 58. 


63 


520. ĐINH XUÂN LÂM. Tống Duy Tân với phong trào chống Pháp của 
nhân dân Thanh Hóa hồi đầu thế kỷ XIX (1886-1892) - Tong Duy Tan and the 
anti-French colonialism movement of Thanh Hoa people at the end 19° Century / 
Định Xâm Lâm, Đặng Huy Vạn - NCLS, 1967, số 98, tr. 52-62. 


521. ĐINH XUÂN LÂM. Nguyễn Xuân Ôn, một thủ lĩnh văn thân lỗi lạc 
cuối thế kỷ XIX (1825-1889) - Nguyen Xuan On, an outstanding leader of the 
scholars movement (1825-1889) - NCL⁄5, 1974, số 158, tr. 45-52. 


522. ĐINH XUÂN LÂM. Giới thiệu sách Một số vấn đề lịch sử giai cấp 
công nhân Việt Nam - Reading the book: Problems concerning the history oƒ the 
Vietnamese working cỉass - NCLS, 1975, số 162, tr. 78-80. 


523. ĐINH XUÂN LÂM. - Cao Thắng với phong trào yêu nước chống 
Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX - Cao Thang and the patriotic movement 
against French aggression at the end of the XIX*? Century / Đỉnh Xuân Lâm, 
Phan Trọng Báu - NCLS, 1975, số 5 (164), tr. 46-55. 

524. ĐINH XUÂN LÂM. Bốn bang thư, một tài liệu có giá trị về cuộc 
khởi nghĩa Lê Văn Khôi (1833-1835) - Bon Bang thu (Bon Bang letters), a 
preclous document on the Le Van Khoi insurrection (1883-1835) / Định Xuân 
Lâm, Nguyễn Phan Quang - NCLS, 1978, số 1 (178), tr. 75-86. 


525. ĐINH XUÂN LÂM. Tìm hiểu thêm vẻ tư tưởng bạo động của Phan 
Bội Châu - On the Phan Boi Chau's concep of revolt / Định Xuân Lâm, Chương 
Thâu - NCLS, 1978, số 5 (182), tr. 18-23. 


526. ĐINH XUÂN LÂM. Giai cấp công nhân Việt Nam những năm trước 
khi thành lập Đảng (Đọc sách) -- Reading the book entitled: The Vietnamese 
working class during the years before the foundation øƒ the Party - NCLS, 1979, 
số 5 (188), tr. 89-91. 

527. ĐINH XUÂN LÂM. Giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ 1936- 
1939 (Đọc sách) - Reading the book: The Vietnamese working cÍass iu the period 
1936-7939 - NCLS, 1980, số 1 (190), tr. 86-88. 

528. ĐINH XUÂN LÂM. Phong trào chống thuế năm 1908 ở Nghệ-Tĩnh - 
Struggle movement of peasants of Nghe Tĩnh against taxes and prestations policy in 
1908/ Định Xuân Lâm, Đỗ Quang Hưng - NCLS, 1980, số 2 (191), tr. 29-34. 

529. ĐINH XUÂN LÂM. 25 năm xây dựng và trưởng thành của khoa 
Lịch sử, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1956-1980) - 25 years of formation 
and maturation of the Faculty of History of the Uaiversity of Hanoi - NCLS, 
1980, số 4 (193), tr. 13-18. 


64 


530. ĐINH XUÂN LÂM. Tư liệu mới về Nguyễn Xuân Ôn và cuộc khởi 
nghĩa do ông lãnh đạo - New materials relating to Nguyen Xuan On and his 
uprising / Định Xuân Lâm, Võ Văn Sạch - NCLS, 1982, số 6 (207), tr. 80-83. 


531. ĐINH XUÂN LÂM. Việt Nam những sự kiện lịch sử (1858-1945) 
(Tập 1 và Tập 2) (Đọc sách) - Reading the book entitled: Vietnam historical 
eventš and ƒacts from 1858 to 1945 (Tome 1, Tome 2) - NCLS, 1983, số 2 (209), 
tr. 89-91, 94. 


532. ĐINH XUÂN LÂM. Xung quanh cái chết của Đẻ Thám - On the 
deaths of De Tham / Định Xuân Lâm, Nguyễn Phan Quang - NCLS, 1983, số 2 
(209), tr. 73-74. 


533. ĐINH XUÂN LÂM. Ba văn kiện về phong trào Cân Vương - Three 
documents regarding the Can Vuong movement / Định Xuân Lâm, Võ Văn Sạch 
- NCLS, 1983,số 5 (212), tr. 76-79. 


534. ĐINH XUÂN LÂM. Về Nguyễn Cao - Apropos of Nguyen Cao/ Đinh 
Xuân Lâm, Võ Văn Sạch - NCLS, 1983, số 4 (21 1), tr. 71-74. 


535. ĐINH XUÂN LÂM. Nhân đọc bài Cuộc kháng chiến chống Pháp ở 
Bình Định-Phú Yên từ 1885 đến 1887 theo những tài liệu Pháp (của Giáo sư 
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(282), tr. 80-82. 


565. ĐINH XUÂN LÂM. Lịch sử Việt Nam (1954-1965) (Đọc sách) - 
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h. Các tôn giáo, tín ngưỡng khác 
4. Giáo dục 
- Thời kỳ quân chủ 
Quốc Tử Giám 
- Thời kỳ Pháp thuộc 
- Giai đoạn sau năm 1945 
3. Báo chí 
6. Y học 
7. Lịch 
§. Kiến trúc, Mỹ thuật 
9. Giao thông, Thông tin liên lạc 
10. Tiền tệ 
11. Tri thức khoa học kỹ thuật 
12. Luật pháp 
13. Dân số 


VII. KHẢO CỔ HỌC 
1. Những vấn đề chung 
Đồ gốm sứ 
Trống đồng 
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Mũi tên đồng Cổ Loa 
Xã hội nguyên thủy 
Xã hội cổ đại 
Nước Văn Lang - Âu Lạc 
2. Phương pháp mới khảo cổ học 
3. Những phát hiện mới 
4. Các nền văn hóa 
a. Văn hóa Đông Sơn 
b. Văn hóa Hòa Bình 
c. Văn hóa Phùng Nguyên 


IX. DÂN TỘC HỌC 


1. Lý luận chung 
2. Công tác dân tộc học 
3. Các dân tộc ít người ở miền Bắc Việt Nam 
Vấn đề chung 
Người Thái 
Tày 
Mường 
Nùng 
Dao 
Mán 
Mông 
Cao Lan 
Khơ Mú 
La Hủ 
Xi La 
Pu Péo 
Phù Lá 
4. Các dân tộc ít người ở miền Trung, Tây Nguyên và Trường Sơn 
5. Các dân tộc ít người ở Nam Bộ 


375 


376 


X. ĐỊA LÝ HỌC 
1. Lý luận chung 
2. Địa danh và bản đồ 
3. Khí hậu 
4. Thủy triều 
5. Tài nguyên 


XI. VĂN HỌC 


1. Lý luận chung 
2. Lịch sử Văn học Việt Nam 
3. Lý luận ngôn ngữ 
4. Tiếng Việt và chữ viết 
5. Ca dao, cổ tích 
6. Chữ Nôm 
8. Hát chèo 
9. Tác phẩm, tác gia văn học 
Chinh phụ ngâm 
Truyện Kiều 
Trê cóc 
Quốc âm thi tập 
Nhị độ mai 
Thánh Gióng 
Thạch Sanh 
Sãi vãi 
Vè thất thủ Kinh đô 
Thằng bờm 
Trinh Thử 
Hạnh thục ca 
Hà Thành chính khí ca 
Truyện Trạng Quỳnh 
Quan Âm Thị Kính 
Truyền kỳ mạn lục 
Phú tụng Tây Hồ 


Lục súc tranh công 
Tú Xương 

Bà huyện Thanh Quan 
Về cuốn Tiếng cười dân gian 
Việt ngữ nghiên cứu 
Phan Khôi 

Phạm Công Cúc Hoa 
Phạm Tải Ngọc Hoa 
Bài ngoại liệt truyện 

Tống Trân Cúc Hoa 
Chử Đồng Tử 

Tự lực vàn đoàn 

Gia huấn ca 

Tang lệ hải đàm 

Tấm Cám 

Thập giới cô hồn 

Văn học trào phúng 
Phê phán: Báo Nhân văn 

Trương Từu 

Hồ Xuân Hương 

Vũ Trọng Phụng 


XII. NHÂN VẬT LỊCH SỬ 


Anna Pancratova 
Ấu Triệu 

Bùi Quốc Hưng 
Cao Bá Quát 
Cao Thắng 

Cao Xuân Dục 
Cảm Bá Thước 
Châu Văn Liêm 
Chu Văn An 
Cường Để 


kSớU 


Đoàn Thị Ngọc 
Đào Công Bửu 
Đào Duy Anh 
Đào Duy Từ 
Đào Trực 
Đặng Huy Trứ 
Đặng Trần Thường 
Đặng Thúc Hứa 
Đặng Tiến Đông 
Đặng Xuân Bảng 
Định Công Tráng 
Đỗ Quang 
Đốc Ngữ 
Đốc Tích 
Francisco de Pina 
Hà Huy Tập 
Hà Văn Mao 
Hai Bà Trưng 
Hoàng Công Chất 
Hoàng Diệu 
Hoàng Hoa Thám (Đề Thám) 
Hoàng Văn Thụ 
Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành) 
Hồ Bá Ôn 
Hồ Quý Ly 
Huỳnh Thúc Kháng 
Indira Gandhi 
Lê Công Chánh 
Lê Đức Thọ 
Lê Hoàn (Lê Đại Hành) 
Lê Hồng Phong 
Lê Hồng Sơn 
LA Khiết 
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Lê Lai 

Lê Lợi 

Lê Niệm 

Lê Quang Quyền 
Lê Phụng Hiểu 

Lê Quý Đôn 

Lê Trà 

Lê Văn Hưu 

Lê Văn Khôi 
Lương Khải Siêu 
Lương Ngọc Quyến 
Lương Thế Vinh 
Lưu Nhân Chú 

Lưu Khánh Đàm 
Lưu Vĩnh Phúc 

Lý Bí 

Lý Công Uẩn 

Lý Thường Kiệt 
Mạc Cảnh Huống 
Mạc Đĩnh Chi 

Mạc Thiên Tích 

M. Gandhi 

Mai Thúc Loan 
Ngọc Hân công chúa 
Ngô Gia Tự 

Ngô Quyền 

Ngô Thì Nhậm 
Ngô Văn Sở 

Trúc Khê Ngô Văn Triện 
Nguyễn An Ninh 
Nguyễn Binh Khiêm 
Nguyễn Cao 
Nguyễn Chích 
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380 


Nguyễn Công Trứ 
Nguyễn Doãn Cử 
Nguyễn Du 

Nguyễn Duy Hinh 
Nguyễn Đình Chiểu 
Nguyễn Đức Cảnh 
Nguyễn Hoàng 
Nguyễn Hữu Cầu 
Nguyễn Hữu Chỉnh 
Nguyễn Huệ (Quang Trung) 
Nguyễn Lộ Trạch 
Nguyễn Lương Bằng 
Nguyễn Mậu Kiến 
Nguyễn Thị Minh Khai 
Nguyễn Thái Học 
Nguyễn Thông 
Nguyễn Thiếp 
Nguyễn Trãi 
Nguyễn Trung Trực 
Nguyễn Trường Tộ 
Nguyễn Tư Giản 

Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm 
Nguyễn Văn Cừ 
Nguyễn Văn Vĩnh 
Nông Văn Vân 
Phạm Hồng Thái 
Phạm Quỳnh 

Phạm Phú Thứ 
Phạm Thận Duật 
Phạm Văn Nghị 
Phan Bá Vành 

Phan Bội Châu 

Phan Chu Trinh 


Phan Đăng Lưu 
Phan Đình Phùng 
Phan Huy Chú 
Phan Kính 

Phan Phu Tiên 
Phan Thanh Giản 
Phan Trung 

Phan Văn Lân 
Phan Văn Trường 
Phùng Khắc Khoan 
Sĩ Nhiếp 

Tang Bạt Hồ 

Tôn Đức Thắng 
Tôn Quang Phiệt 
Tôn Thất Thuyết 
Tôn Trung Sơn 
Tống Duy Tân 
Trần Huy Liệu 
Trần Kỳ Phong 
Trần Quốc Tuấn 
Trần Phú 

Trần Quốc Toản 
Trần Quý Cáp 
Trần Tấn 

Trịnh Hoài Đức 
Trương Hán Siêu 
Trương Định 
Trương Vĩnh Ký 
Trường Chinh 
Tuệ Tĩnh 

Tuệ Trung Thượng 51 
Võ Duy Dương 
Vũ Phạm Khải 
Vũ Văn Dũng 
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XIIH. LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG 

1. Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội 
2. Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 
3. Hải Phòng, Quảng Yên 
4. Các tỉnh phía Bắc 

Lai Châu - Điện Biên 

Các tỉnh Việt Bắc 

Cao Bằng 

Sơn La 

Yên Bái 

Tuyên Quang 

Hòa Bình 

Hà Bắc, Bác Ninh, Bắc Giang 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ 

Hà Tây 

Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình 

Hải Hưng, Hưng Yên 

Thái Bình 

Thanh Hóa 
5. Nghệ An - Hà Tĩnh 
6. Quảng Bình, Quảng Trị 
7. Huế, Thuận Hóa 
8. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nắng 
9. Bình Định - Phú Yên 
10. Các tỉnh Tây Nguyên 

Gia Lai - Kon Tum 
I1. Các tỉnh Nam Bộ 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Hà Tiên 

Tiền Giang 


XIV. LỊCH SỬ THẾ GIỚI 


1. Những vấn đề chung 
Nguồn gốc loài người 
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Phân kỳ lịch sử thế giới 

Lịch sử Cổ - Trung đại 

Quy luật kinh tế của chế độ phong kiến 
Chiến tranh thế giới lần thứ Hai 
Chuyên chính vô sản 

Phong trào giải phóng dân tộc 


2. Các quốc gia châu Á. 
Các nước Đông Nam Á (Lịch sử, văn hóa, quan hệ quốc tế) 

Ba nước Đông Dương 
Lào 
Thái Lan 
Quan hệ Việt Nam - Thái Lan 
Myanma 
Inđônêxia 

Các nước Trung Cận Đông và Nam Á 
Các nước Arập 
Palétxtin 
Ấn Độ và quan hệ Việt Nam - Ấn Độ 
Apganixtan 
lran 

Trung Quốc 
Lịch sử Trung Quốc 
Cách mạng Trung Quốc 
Sử học Trung Quốc 
Người Hoa ở Việt Nam 
Quan hệ Trung - Việt 

Nhật Bản 
Lịch sử Nhật Bản 
Quan hệ Việt- Nhật 
Vương quốc cổ Ryukyu 
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Triểu Tiên 
Hàn Quốc 
2. Các nước Châu Phi 

Các nước Á-Phi 
Angiêri 
Êtiôpia 
Madagátca 
Môdămbích 
Nam Phi 


3. Các nước châu Âu 

Liên xô (Lịch sử, văn hóa, chính sách đối ngoại) 
Về chủ nghĩa Lênin 
Về Cách mạng Tháng Mười 
Quan hệ Việt - Xô 

Pháp 
Về Cách mạng Pháp 
Quan hệ Pháp - Việt 

Bungari 

Đức 

Ba Lan 

Anbani 

Hunggari 

Rumani 

4. Các nước châu Mỹ 

Cu Ba 

Dimbabuê 

Nicaragoa 

Hoa Kỳ 

Vênêduêla 


3. Australia - Đông Dương 
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1. Vấn đề chung 


136 

925 

1685 
2209 
2647 
2695 
2796 
2906 
2952 
2982 
3007 
3356 
3734 


283 
963 

1687 
2310 
2659 
2697 
2791 
2925 
2953 
2984 
3017 
3367 
3762 


. KHOA HỌC LỊCH SỬ 


284 322 332 712 713 


976 

1725 
2322 
2661 
2102 
2803 
2928 
2960 
2986 
3019 
3368 


980 

1804 
2424 
2666 
2704 
2805 
2932 
2961 
2988 
3025 
3418 


1000 
1808 
2601 
2661 
2705 
2826 
2933 
2963 
2991 
3059 
3423 


2. Chủ nghĩa Mác - Lênin và lý luận sử học 


65 


456 823§ 923 934 
1736 2081 2302 2645 2694 
3570 3745 3748 3755 


3. Tính Đảng trong khoa học lịch sử 


65 
3006 


l6 
3081 


68 
3218 


4. Phương pháp luận sử học 


3 


7 


33 


69 
3316 


34 


120 


63 


307 353 437 510 578 


1001 
1829 
2608 
2668 
2706 
2892 
2935 
2967 
2993 
34136 
3452 


980 
2778 


989 


103 
620 


1002 
2165 
2611 
2671 
270? 
2894 
2936 
2968 
2997 
3322 
3454 


1195 
2971 


1340 


210 
638 


822 

1024 
2251 
2625 
2672 
2793 


2896. 


2937 
2970 
2998 
3323 
3435 


1727 
3263 


1858 


214 
696 


839 

1196 
2256 
2641 
2673 
2794 
2898 
2938 
2980 
2999 
3324 
3621 


1730 
3315 


2251 


2l6 
822 


90I 

1204 
2302 
2643 
2691 
2795 
2901 
2947 
2981 
3003 
3325 
3627 


1733 
3342 


295 


239 
831 


385 


834 

1340 
2174 
2534 
2796 
2965 


5. Phân kỳ lịch sử 


838 

1371 
2254 
2552 
2797 
3251 


Cổ - Trung đại 


31 


43 


Cận - Hiện đại 


315 


866 


839 

1483 
225 
2554 
2892 
3252 


1318 


1984 


6. Công tác nghiên cứu lịch sử 


25 
350 
1072 
1746 
2341 
2619 
2680 
2918 
2953 
2982 
3023 
3317 
3397 
3659 


58 
687 
1165 
2038 
2355 
2644 
2681 
2925 
2956 
2984 
3028 
3318 
3400 
3675 


7. Sách giáo khoa lịch sử 


09 
1491 


133 
1936 


2847 3610 


386 


60 
799 
1167 
2165 
2468 
2646 
2684 
2931 
2960 
2989 
3058 
3319 
3401 
3718 


288 
2020 


930 

1596 
2257 
2613 
2911 
3362 


1347 


2508 


ó 
855 
1185 
2254 
2469 
2617 
2688 
2933 
29ói 
2993 
3138 
3320 
3403 
3753 


394 
2058 


1000 
1685 
2258 
2643 
2935 
3394 


1573 


2576 


214 

920 

1336 
225% 
2470 
261 
2708 
2935 
2966 
2997 
3258 
3322 
3411 


464 
2059 


1027 
1694 
2259 
2647 
2938 
3621 


2309 


2577 


307 

92] 

1337 
2257 
2523 
2666 
2741 
2937 
2967 
3004 
3278 


1105 
1726 
2334 
2648 
2941 
3738 


2516 


2899 


332 

930 

1358 
2258 
2535 
2668 
2754 
2938 
2968 
3006 
3281 


3323 3324 


423 


637 
2528 


3427 


826 
222 


1166 
1818 
2425 
2662 
2947 
3762 


3240 


2962 


334 

934 

1673 
2259 
2596 
2672 
2905 
2941 
2970 
3010 
3305 
3374 
3575 


§7? 
2548 


1328 
2107 
2523 
2667 
2949 


3781 


338 

940 

1686 
230? 
2601 
2673 
2916 
2946 
2975 
3013 
3314 
3387 
3598 


1019 
2556 


1339 
2165 
2526 
2728 
2952 


319 

963 

1744 
2340 
2611 
2676 
2917 
2949 
2980 
3017 
3316 
3389 
3621 


1440 
2601 


§. Công tác giảng dạy lịch sử 


343 9 288 373 376 394 43 436 464 637 
1072 1220 1356 1442 1638 1848 2056 2156 2169 2355 
2535 2540 2541 2542 254§ 2720 2794 2846 2847 3005 
3126 3127 3206 3273 3440 3593 3730 838 3120 


9. Lịch sử địa phương và chuyên ngành 


202 1090 1646 1744 1819 2765 2769 2948 295L 2955 
2923 3320 3389 3400 376 1646 


10. Các bộ sử Việt Nam 


28 133 138 201 27§ 280 350 545 565 769 
847 I139 1322 1922 1974 2080 2090 2291 2301 2339 
2402 2442 2482 2530 2597 2624 2657 2701 2720 2722 
27146 2802 2844 2868 2876 2897 2914 3075 3076 3109 
3144 3145 3147 3149 3153 3156 3157 3223 3250 3286 
3287 328§ 3309 3348 3350 3448 3481 3484 3487 3497 
3498 3499 3501 3513 3520 3588 3729 3764 3765 


Bộ Đại Việt Sử ký toàn thư: 
ll6 22I II39 1384 1526 I6Q§ 1955 1970 1995 
2395 2455 2496 2500 2841 3065 3143 3522 3565 
11. Các cơ quan khoa học xã hội 
a. Ban nghiên cứu Văn Sử Địa và Tập san Văn Sử Địa 
25 26 35 2699 2906 2915 2924 3306 34l4 3574 
b. Ủy ban KHXH - Viện KHXH - Trung tâm KHXH& NVQG 
24 II 3779 
c. Viện Sử học 


19 l5/4 I763 287I 2874 2946 2973 2974 3101 3321 
3393 3437 
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d. Tập san Văn Sử Địa - Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử 


I8O II114 1517 2557 2659 2682 2686 2709 3363 
3433 3574 3596 


e. Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam 
23 2471 299§ 3373 3421 3750 3758 


II CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN - Đ*ẲNG CỘNG SẢN 


1. Chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam 


79 270 318 37§ 68§ 1379 16§4 1731 1738 
2705 2751 778 3211 3390 3402 


2. Đảng Cộng sản Việt Nam 
l6 55 68§ 747 840 933 1080 I154 1195 
1537 1683 1844 1845 2017 2182 2658 2668 2698 


2768 2904 2936 2940 2945 2975 2985 3170 3214 
2934 3385 3405 3486 3580 364l 3689 3690 3691 


II. LỊCH SỬ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

1. Phương thức sản xuất châu Á 
1073 1499 1689 182I 1826 3337 

2. Bàn về vấn đề chế độ chiếm hữu nô lệ ở Việt Nam 
204 35I 381 382 1136 1272 1289 1320 1359 
1586 1597 1606 1615 1623 1767 1805 1806 1807 
I8I6 2309 2479 26% 2656 3074 3234 3310 3488 
3490 3722 

3. Thời đại Hùng Vương 


462 501 503 504 58505 822 1009 1159 I160 
II79 1180 1181 1182 1600 l681 1779 1790 1791 
1798 2492 2887 2909 3335 3525 3535 3693 


3885 


3387 


2418 


1353 
2750 
2920 


1580 
1815 
3489 


1166 
1793 


4. Nguồn gốc hình thành dân tộc và thống nhất dân tộc 


II 13 19 4340 431L 687 1103 1185 1218 
1492 1494 1505 1523 1802 2492 2574 2702 2714 
2900 290I 2910-3239 3409 3485 3502 3508 3516 


5. Chế độ quân chủ ở Việt Nam 
a. Vấn đề chung 
] 2lII 309 844 867 1354 1510 1588 1592 


1682 1828 2189 2479 2700 2877 3075 3227 3239 
3498 5506 353L1 3537 3719 732 3780 


b. Thời kỳ xây dựng quốc gia độc lập tự chủ (Ngô - Đình - tiền Lê) 


355 513 686 9I§ 1042 1386 1458 1495 1497 
1505 1530 1534 1774 2264 2839 2840 3412 3456 


c. Triều Lý 


223 1493 1527 1535 1766 l767 1825 2085 2174 
2404 2506 2885 3080 3113 3136 3253 3333 3526 
3692 


đ. Triều Trần 


126 222 67§ 733 1131 1156 1492 1508 1524 
1535 1563 I599 1690 I766 1767 1825 199| 2075 
2077 2078 2079 2085 2394 2404 2499 2602 2725 
3060 3113 3115 3249 3254 3256 3264 3268 3502 
3642 


e. Triều Hồ 


222 6ól4 665 722 IOố6l 1100 II0I 1236 1237 
1568 1l6l4 1644 1657 2427 2457 2502 2707 3117 
3204 3687 

£. Triều Lê sơ 


342 421 6i 666 668 721 73§ 994 1521 
1997 lIól5 782 1869 1870 2460 2477 3246 3248 
3272 297 3504 3505 3527 3726 


1323 
2896 
3532 


1660 
3260 


1498 


2394 
3642 


1528 
2076 
2838 
3504 


1248 
3119 


¡529 
3264 


389 


390 


ø. Triều Mạc 


132 463 
3118 3292 


870 1522 


943 3125 


j. Triều Tây Sơn 


30 100 
393 613 
173 783 
1363 1432 
1633 1873 
270 2723 
3334 3514 


k. Triều Nguyễn 


27 558 
1569 1838 
2015 2208 
3164 3165 


313 314 
1625 I760 
1888 1889 
1326 2400 
3238 3518 


- Triều Nguyễn 


225 308 
780 786 


603 667 
3449 3619 


h. Vua Lê - Chúa Trịnh 


2885 3124 


ỉ. Chúa Trịnh - Chúa Nguyễn 


106 227 
640 657 
809 957 
1494 1509 
1874 1884 
2786 2907 
3540 3767 


681 

1879 
2711 
3301 


590 

1877 
2328 
3300 


- Trước triều Nguyễn 


815 1316 
1761 1785 
1891 1896 
2403 2480 


405 423 
8lS 1459 


950 


3122 


291 
62 
097 
I334I 
2327 
3116 


763 

1880 
2717 
3523 


1456 
1873 
1900 
2489 


524 
1467 


522 


3726 


315 
680 
1117 
1584 
2480 
3142 


1188 
{881 
2729 
3725 


1516 
1875 
1901 
2678 


771 
1516 


1708 


1781 


1837 


2835 


586 587 589 592 
693 718 720 749 


1120 
1604 
2489 
3178 


1313 
1887 
2862 


1589 
1878 
1904 
3226 


Vữ Đỏ 
1882 


1140 
1616 
2501 
3253 


1512 
1888 
2863 


F Phong trào nông dân và các cuộc khởi nghĩa nông dán 


1594 
1883 
1905 
322? 


7174 
1883 


1187 
1620 
2533 
3262 


1532 
1891 
3123 


1595 
1885 
1906 
3233 


T77 
1885 


1331 
1628 
2671 
3308 


I536 
1913 
3162 


I596 
1887 
2006 
3237 


778 
1887 


1858 1890 189I1 1892 
190] 1904 1905 1906 


- Thời Cận đại 


5328 548 744 786 
1989 2128 2268 2546 


6. Thời kỳ Pháp thuộc 


324 325 327 380 
3539 540 54L 542 
335S 55 557 558 
1425 1426 1474 1482 
2373 2594 2748 2767 
3647 


Mặt trận dân tộc 


1991 1995 2178 2573 
7. Thời kỳ hiện đại 
a. Cách mạng Tháng Tám 


8 5% 62 84 

813 82I 84I 1078 
1688 1729 2019 2026 
2639 2660 2766 2808 
2957 2979 2990 3002 
3355 3365 3366 3369 


1895 
2005 


1059 
2627 


493 
544 
559 
1749 
2849 


190 

1091 
2163 
2848 
3020 
3370 


1896 
3139 


1333 
2807 


534 
347 
363 
1920 
3170 


213 

1092 
2248 
2900 
3040 
3453 


1897 
3247 


1450 


335 
348 
580 
2000 
3176 


342 

1148 
2332 
2912 
3041 
35542 


1898 


1470 


536 
351 
375 
2025 
3201 


369 

1335 
2353 
2920 
3173 
3739 


[899 


1656 


447 

1476 
2374 
2942 
3183 


b. Tổng tuyển cử đầu tiên và xây dựng chính quyền cách mạng 
24 197 926 1082 2687 2823 2824 2825 2932 


3406 3418 3424 3686 


c. Mặt trận dân tộc thống nhất 


72 176 627 798 825 858 
1554 1670 1703 1982 2057 2106 2164 2343 2354 
2685 2690 2942 3355 3357 3438 3641 


1075 1265 1366 


1900 


1712 


338 
354 
1409 
2372 
3417 


743 

1480 
2419 
2943 
3341 


3381 


1449 
2636 


39] 


d. Hiệp định Genève 
857 993 1046 1437 3631 

e. Ngoại giao 
1233 1234 1235 1706 1983 2033 2437 2639 2981 3035 
3458 


ý. Hoạt động ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền 
Nam Việt Nam 


1705 3018 3343 
ø. Xây dựng Chủ nghĩa Xá hội ở miền Bắc 


24 4ó 466 1486 1669 2322 2706 3055 3379 3380 
34I5 3424 3429 


h. Hiệp định Paris 

3493 1223 
¿. Thời kỳ quá độ xảy dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 

933  9/§ 23I6 2322 2600 2706 2846 2928 3429 3430 
j. Chính quyền miền Nam Việt Nam 


lI6S 16 173 174 483 755 IiII2 1263 1373 1477 
1481 2243 2244 2390 2631 2632 2633 2634 2635 2813 
2865 2972 3070 


k. Giai đoạn từ năm 1975 đến nay 


84 134 197 2439 2440 2601 2708 3058 3426 


IV. KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM 


1 Thời kỳ Cổ - Trung đại 
1834 1847 2125 2151 
a. Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền (năm 938) và kháng chiến chống Tống 
1247 1346 1867 2150 2451 2494 2511 3336 3407 


392 


b. Kháng chiến chống Mông - Nguyên và trận Bạch Đằng năm 1288 


237 354 819 918 1108 l1I86 1294 1364 1692 (830 
18346 ¡753 I864 199I 2147 2148 2287 2361 2605 2653 
2880 2964 3077 3256 3295 3515 3528 3533 3557 


c. Kháng chiến chống Minh 


337 388 2723 994 1087 1344 1345 l15Il 1545 1559 
I560 i83I 1837 2149 2400 2403 2405 2453 2485 2486 
2489 2513 2787 2855 3245 3256 3613 3614 3480 3576 


d. Kháng chiến chống Xiêm 
439 1432 186 1902 2498 2514 3333 3512 
e. Kháng chiến chống Thanh 


10G 587 1140 1504 I756 1803 1866 1902 1964 1971 
2152 2269 2285 24l6 2484 2487 248§ 2498 2514 2657 
2718 2724 2726 2927 308§ 3243 3333 3395 3512 3514 
3534 3558 3563 


2. Thời Cận đại 
a. Phong trào Cần Vương 


31 32. 230 23L 242 269 2/71 326 387 40O 
40I 402 403 404 40S 406 407 40§ 409 4I0 
42 4l4 4l5S 4l6 417 423 425 444 454 516 
317 520 52! 523 528 533 5344 535 537 538 
339 540 54I 547 548 554 556 557 562 563 
568 580 590 59I 689 742 744 842 843 966 
967 1025 1026 1098 1126 I137 IlI57 1158 1215 1286 
1288 1405 14I0 1459 1607 I672 1700 1752 1890 1893 
1894 1910 1918 1996 2003 2179 2I83 2206 2288 2290 
2527 2566 2567 2568 2579 2719 2759 2760 2761 2770 
2780 2908 2929 3029 3054 3195 3196 3198 3326 3655 
3710 3185 3197 3603 


393 


b. Các phong trào chống Pháp khác 


- Các tổ chức yêu nước và phong trào chống đế quốc phong kiến 
485 4885 4ã9 493 


129 

1204 
1912 
2181 
2381 
2926 


403 

1428 
1918 
2187 
2598 
3063 


1429 
1987 
2202 
2677 
3071 


- Đông Kinh Nghĩa Thục 


277 395 44§ 
2820 2903 3063 


- Xô viết Nghệ - Tĩnh 


484 


922 


1193 


1484 
1988 
2206 
2679 
3169 


892 
3461 


1470 


3208 3209 3210 3193 
-Thời kỳ vận động dân chủ (1936-1939) 


2057 


- Nam Kỳ khởi nghĩa 


3045 


3. Thời Hiện đại 


394 


3179 


3214 


1488 
1989 
2231 
2820 
3194 


1420 


2029 


1609 
2030 
2249 
2849 
3212 


1448 


2663 


528 570 563 


1656 
2031 
2263 
2859 
3461 


2034 


2921 


a. Kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) 


36 
134I 


2799 2823 2824 2870 
- Chiến dịch Điện Biên Phủ 


36 
1216 


2423 2532 2581 2866 


185 


192 


193 438 643 


1389 1390 1666 
2139 2140 2164 2364 


54 


66 


85 


I252 1437 1664 


1667 
2367 
2923 


182 
1704 
3174 


1835 
2371 
2961 


189 
2141 
3446 


880 

2029 
2512 
3039 


199 
2260 
3601 


1701 
2044 
2267 
2894 
3462 


2181 


2950 


882 

2030 
2543 
3208 


828 
2279 
3602 


1712 
2128 
2268 
2898 
3578 


2202 


897 
2031 
2617 


856 
2308 
3632 


583 

1786 
2145 
2343 
2903 
3702 


2212 


898 
2138 
2696 


1003 
2371 


b. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) 


31 
79 
617 
1043 
1241 
2630 
2845 
2990 
3009 
3137 


67 
80 
618 
1044 
1255 
2668 
Só12 
2991 
3015 
3139 


70 71 
8I 82 
643 795 
1045 1047 
1262 1697 
2764 2811 
2214 2976 
2992-0092 
3016 3020 
3142 3180 


73 


1903 
2812 
2978 
2994 
3023 
3358 


74 


1977 
2814 
2979 
2⁄9 
3026 
3367 


75 
184 
872 
1050 
227 
2815 
2983 
3000 
3034 
3368 


- Phong trào "Đồng khởi" ở miền Nam Việt Nam. 
173 2363 2719 2792 3014 3022 3056 


- Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 


194 


- Chiến địch Hồ Chí Minh lịch sử 


871 


1415 


1903 2002 2280 2281 2515 3553 


76 
392 
873 
1057 
2278 
2816 
2986 
3002 
3038 
3577 


- Chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc 
1251 2845 2987 3019 3380 


928 


77 
393 
896 
1109 
2299 
2817 
2987 
3005 
3159 


78- 
564 
952 
1191 
2431 
2822 
2988 
3007 
3136 


- Chính sách của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 


951 


952 


II9I I213 2308 2369 2389 2764 2814 


3070 3098 3111 3159 3160 3161 
- Thế giới ủng hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược 


1145 1297 1853 
- Các cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam 


3132 3298 3742 
- Chiến tranh nhân dân 


3008 


3009 


- Truyền thống văn hóa và chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
1076 2995 3005 3007 3024 3369 3371 


I855 2628 2629 2994 3016 3589 


33/8 3408 4335 


395 


1. Nông nghiệp 
a. Ruộng đất 


- Cổ - Trung đại 


¡00 

1315 
1628 
1662 
1878 
2890 
3269 


130 
1459 
1629 
1680 
1884 
2893 
3275 


- Thời Nguyễn 


98 

1467 
1931 
3638 


I0I 

1539 
1946 
3645 


- Thời Pháp thuộc 


128 
371 
1989 
2736 
3647 


151 
372 
2190 
2737 
3652 


- Thời Hiện đại 
Vấn đề chung 


150 


203 

1460 
1630 
1750 
1966 
3129 
3635 


107 

1632 
2758 
3646 


155 
869 
2254 
2735 
3650 


1473 


Cải cách ruộng đất 


20 


145 


V. KINH TẾ 


298 
1585 
1631 
1751 
2394 
3249 
3642 


228 
1634 
3100 


156 
942 
2324 
2739 
3651 


2073 


2196 


603 

Ló1l6 
1632 
1757 
2443 
3253 
3643 


345 
1635 
3121 


158 
999 
2373 
2741 
3652 


2244 


2258 


868 

1617 
1633 
1758 
2449 
3254 
3645 


370 
1636 
3205 


159 

1406 
2376 
3067 


2254 


2891 


Hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc 
4713 4/4 475 2432 
Hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Nam 
2240 3037 


396 


9I 


181 


3413 


2864 


948 

1619 
1635 
1768 
2452 
3255 


372 
1639 
3269 


l61 

1642 
27133 
3121 


3444 


957 

1620 
1636 
1824 
2453 
3252 


14i9 
1411 
3275 


2093 

1929 
2734 
3297 


3769 


1029 
1625 
1637 
1874 
2473 
3268 


1459 
1929 
3635 


370 

1946 
2735 
3639 


Ruộng đất và sử dụng đất đai hiện nay 
§ 1473 2191 3298 
b. Nông dân, nông nghiệp, nông thôn 


- Cổ - Trung đại 


I00 109 
2706 
- Triểu Nguyễn 
596 947 
- Cận đại 
261 479 
2193 2210 
- Hiện đại 
177 178 
952 962 
2241 2242 
2436 2440 
3107 3108 
- Đê điều thủy lợi 
597ỹ 598 
1662 2328 


738 


2210 


543 
2372 


187 

1163 
2241 
2450 
3274 


601 
3113 


1920 


2215 


863 
3071 


472 

1333 
2242 
2509 
3392 


605 


2291 


2328 


995 
3096 


473 

1338 
2244 
2510 
3413 


606 


2326 


2558 


999 
3202 


474 

1849 
225 
2710 
3416 


609 


2336 


3651 


1333 
3416 


475 

2048 
2368 
3036 
3434 


938 


2402 


1407 


479 

2049 
2369 
3055 
3650 


1249 


2703 2704 


2192. 


481 928 
2239 2240 
2370 2431 
3098 3103 
3681 


1417 1418 


c. Tiểu thủ công nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp 


- Cổ - Trung đại 
155% 1655 
2327 2384 
3721 2209 


- Thời Nguyễn 
108 226 
2154 2155 
- Cận đại 


105 1714 
2741 2742 


1713 
2401 
399 


295 
2275 


1932 
3685 


1968 2061 2226 2272 2275 2325 2326 
2404 2406 3299 3300 3301 3436 3537 


675 


1243 1244 1655 1682 2129 2153 
2326 2410 2449 2452 2481 2483 3303 


2064 2083 2300 2407 2422 2467 2740 


397 


Đồn điền 
2376 2732 2733 
2741 
Mỏ than 
162 185i 2000 
- Hiện đại 
467 468 482 


2734 2735 2736 2737 2738 2739 


224? 


3436 


VI. CÁC GIAI TẦNG XÃ HỘI 


1. Trước năm 1945 

a. Giai cấp công nhán 
l4 147 14§ 149 
1046 1266 1332 1351 
1406 1431 1447 1450 
2117 2203 2306 2615 
3641 

b. Giai cấp tư sản, tiểu tư sản 
172 366 449 450 
1474 1478 1479 2182 


2. Từ sau năm 1945 đến 1975 
a. Giai cấp công nhân 


39 144 147 150 
[610 1698 1702 2118 
3032 3374 3375 3376 
3426 3428 3570 3604 


Ở miền Nam Việt Nam 


l45 lố7 LI6§ 169 
1487 1538 2002 


398 


150 445 522 526 


1352 
2001 
2735 


812 
2372 


195 

2365 
3379 
1697 


170 


1378 
2111 
2778 


1327 


927 
2366 
3380 


171 


1396 1397 
2112 2113 
3172 3353 


1330 1446 


928 930 
2367 2788 
3383 3399 


825 987 


327 

1401 
2114 
3374 


1469 


931 
2789 
3406 


1099 


717 

1402 
2116 
3379 


1471 


1251 
3031 
3421 


I266 


3. Sau năm 1975 
Giai cấp công nhân 3421 3428 
4. Các giai tảng xã hội khác 
Trí thức 
2194 2350 2996 3410 3606 3741 
Phụ nữ 
2074 2299 2939 3524 
Thanh niên, học sinh, sinh viên 
2182 2185 2364 28l1] 2945 360 
Giai cấp nông dân miền Bắc (1965-1975) 
479 


VI. LỊCH SỬ VĂN HÓA - VĂN MINH VIỆT NAM 


1. Văn hóa - văn mình Việt Nam 


3400 2056 2337 2553 2652 3001 
a. Xã hội cổ truyền Việt Nam 


1341 302 1240 I50I 1506 1986 
b. Làng xã, làng nghề người Việt 

IS 118 303 321 655 853 

I622 1624 1626 1627 1716 1778 

1862 1945 218§ 2190 2325 2334 

2462 2464 2559 2590 3699 3700 


c. Phong tục, truyền thông 
295 296 297 299 300 302 
1370 1581 1582 1592 1605 1863 


3085 


1380 
2416 
2386 
3746 


454 
2091 


3086 


1513 
2454 
2392 


823 
2652 


3408 


1514 
2456 
2408 


961 
2970 


3420 


1621 
34131 
2459 


1182 
3241 


399 


d. Di sản 
214 2507 3434 3436 3439 3482 


e. ương ước 


321 2043 2438 2745 3615 3616 3618 3620 3715 


2. Vương quốc cổ, thành cổ, đô thị cổ, phố cổ: 
- Phù Nam 
1223 1225 1227 
- Champa - Chiêm Thành 
356 1083 1168 1644 
- Cổ Loa 
385 1385 
- Phú Xuân 
2573 3229 
- Thành Thăng Long: 
3467 1386 1519 
- Phố Hiến: 
3242 
- Hội An: 
997 998 2507 
- Thanh Hà: 
594 
- Thành Quèn: 
659 
- Tây Đô (Thành nhà Hồ): 
2427 3573 


- Mê Linh, Dền, Vượn: 
671 

- Thành Hồ: 
1392 

- Thành Long Biên 
440 

- Thành cổ làng Chiểng 
726 

- Thành nhà Ngo 
1393 

- Thành Khu Túc 


1394 
- Thành Lồi 


1395 
- Hoa Lư 


1386 1519 
- Đô thị cổ khác: 
678 


3. Tôn giáo, tín ngưỡng 


a. Những vấn đề chung 


1377 1759 3238 1229 1939 3768 


b. Nho giáo 


607 1414 246I 2729 3164 3165 


c. Thiên Chúa giáo 

- Thời kỳ quân chủ 
90 232 1677 1770 1881 
2213 2214 2216 3617 


194i 2205 2208 2209 2211 


401 


- Thời kỳ thuộc Pháp 


271 4l[[ 485 939 1021 1507 1707 1871 1940 
194I 1963 2204 2211 2213 22l6 2519 2595 2620 
3267 3648 


- Giai đoạn 1945 - 1975 
l6 2637 992 1942 
- Giai đoạn 1975 đến nay 
2359 3431 
d. Phát giáo 
- Thời kỳ quân chủ 
732 I524 2l66 2725 2753 3238 333I 3552 
- Thời kỳ thuộc Pháp 
1656 
- Giai đoạn 1945 - 1975 
336 1043 1044 1045 1047 1050 1264 


e. Đạo Tìn lành 
1230 
ý. Đạo Hòa Hảo, Cao Đài 
II0 2007 2008 
8ø. Đạo Isiam 
1222 3756 
h. Các tôn giáo, tín ngưỡng khác 


494 
4. Giáo dục 
1493 1708 2350 2569 2570 
- Thời kỳ quân chủ 
1944 2331 


402 


Quốc Tử Giám 


676 67? 


- Thời kỳ Pháp thuộc 


15 


1425 1426 


- Giai đoạn sau năm 1945 


644 


5. Báo chí 
323 


645 2116 


1938 2010 


2057 2613 2616 


6. Y học 
632 


633 634 


2143 3539 


7. Lịch 


1105 II06 2088 


8. Kiến trúc, Mỹ thuật 


222 


9. Giao thông, thông tin liên lạc 


438 
3561 


19. Tiền tệ 
662 
673 


434 937 


1569 1570 


63 664 
G74 675 


11. Trì thức khoa học kỹ thuật 


T81 
12. Luật pháp 


299 


2128 3388 


300 3439 


682 


2123 


2816 


2011 
2618 


1130 


1556 


1571 


665 
903 


3440 


1022 


2569 


3069 


2012 
2621 


1131 


2835 


2072 


666 
1412 


3686 


2689 


2572 


3637 


2013 
2748 


1132 


3079 


2199 


667 
I956 


3687 


3605 374I 


2014 2028 2032 2034 


2749 2930 


1133 1134 


3190 


ló02 2142 


2277 2278 2281 2466 


68 669 670 672 


2084 2783 


2784 


403 


13. Dân số 


I53 1926 2045 2046 2047 2048 2650. 


1. Những vấn đề chung 


287 420 

1956 1957 
Đồ gốm sứ 

2055 2836 
Trống đồng 

636. 1177 


VIII. KHẢO CỔ HỌC 


715 1212 
1959 2411 


3189 


1178 1387 


Mũi tên đồng Cổ Loa 


331 385 


3716 


Xã hội nguyên thủy 


293 616 
Xã hội cổ đại 

138 418 

2858 3072 


730 610 


1103 1142 


Nước Văn Lang - Âu Lạc 


292 293 
2683 2818 


3484 8233 
3136 3228 


2. Phương pháp mới khảo cổ học 


285 2414 
3. Những phát hiện mới 

2 293 

802 803 

154L 1590 

2428 2429 

3724 3728 
4. Các nền văn hóa 


3081 


352 379 

941 1005 
I787 1788 
2602 3050 


a. Văn hóa Đông Sơn 


349 80I 
404 


860 1175 


1348 
2412 


1846 


811 


1159 


1009 
3491 


380 
1174 


1799 


3052 


1722 


1654 
2604 


2399 


1136 


1587 


1159 
3495 


383 
1176 
2171. 
3051 


2178 


1750 
2798 


3133 


1976 


1789 


1789 


420 

1177 
2178 
3283 


2655 


L790 
3230 


2335 


2465 


1793 


658 

1206 
2236 
3284 


1813 


2681 


1798 


660 

1247 
2413 
3330 


1814 


2852 


2681 


732 

1360 
2427 
3500 


b. Văn hóa Hoà Bình 


45 235 


1416 3077 


c. Văn hóa Phùng Nguyên 


735 


1. Lý luận chung 
301 424 
2465 2517 
2. Công tác dân tộc học 
1006 1008 


IX. DÂN TỘC HỌC 


687 1006 1032 1272 1547 1548 ISII 
2721 


I018 1093 1812 1817 


3. Các dân tộc ít người ở miền Bắc Việt Nam 


Vấn đề chung 
423 424 
2297 2321 


Người Thái 
424 1032 
2465 2517 
Tày 
1009 1011 
1034 1274 
1011 1012 
1271 3082 


1270 1786 


1838 


426 427 428 430 1012 IO0l4 1015 2198 


3087 


1272 1350 1547 l154§ 1811 183§ 2198 2297 


3571 


1012 1013 1014 1015 1016 1086 2133 2252 


1550 2051 2335 3129 3130 3194 


1013 1014 1015 2319 
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Mông 

I033 2198 
Cao Lan 

I010 
Khơ Mú 

428 
La Hủ 

303 
XI La 

304 
Pu Péo 

2320 
Phù Lá 

1295 


4. Các dân tộc ít người ở miền Trung, Tây Nguyên và Trường Sơn 
495 IIII 1238 1239 1240 l27ố 1549 1593 1986 2622 
3293 3633 

5. Các đản tộc ít người ở Nam Bộ 
49% 497 1278 1279 1369 


X. ĐỊA LÝ HỌC 


1. Lý luận chung 


310 71lI 96§ 1129 I197 I1199 1202 1965 2728 2802 
2826 3152 3419 3759 


2. Địa danh và bản đồ 


3462 509 685 949  III8 Ii38 1142 1198 2676 2728 
2771 2843 2858 2881 2882 2883 2890 3043 3073 3079 
3096 2654 3694 3709 371I 3712 3713 3760 
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3. Khí hậu 

27 137 60iI 806 807 I200 
4. Thủy triều 

601 1864 1865 1866 1867 1868 
Š. Tài nguyên 

48 2144 


XI. VĂN HỌC 
1. Lý luận chung 


766 907 1040 II52 1153 1317 
1842 1843 2136 2313 2448 2782 
2. Lịch sử Văn học Việt Nam 


76 907 ¡1363 1576 I591 1651 
2752 2878 2919 3324 3340 3462 
3479 3480 3483 3492 3656 3665 
3. Lý luận ngôn ngữ 
2051 2252 226 2317 2318 2335 
3338 3723 
4. Tiếng Việt và chữ viết 
96 97 3447 443 560 685 
125 1350 1575 1950 2009 2051 
2571 3221 33l11 1264 


5, Ca dao, cổ tích 


3092 3466 3663 3664 3666 


6. Chữ Nôm 
361 752 1190 2042 2726 3137 


I201 


1319 
3219 


1794 
3469 
3667 


2336 


850 


2066 


3155 


1203 2296 3177 


1349 
3473 


1797 
3473 
3669 


2338 


914 


2312 


3220 


1794 
3483 


2050 
3476 
3671 


2518 


1135 
2318 


1795 
3492 


2305 


3477 


3312 


1151 
2338 
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8. Hát chèo 


3668 
9.Tác phẩm, tác gia văn học 

Chỉnh phụ ngâm 

759. 824 1170 2232 2276 2592 2755 3470 3474 
Truyện Kiểu 

757 763 I116 1321 2352 3471 
Trê cóc 

1678 2311 3030 3222 3224 3465 
Quốc âm thi tập 

3486  I12I 2296 
Nhị độ mai 

1056 3223 3464 
Thánh Gióng 

3693 
Thạch Sanh 

764 3611 
Sãi vãi 44I 
Về thất thủ Kinh đô 357 
Thằng bờm 1361 1382 
Trinh Thử 442 
Hạnh thục ca 760 
Hà Thành chính khí ca 1123 
Truyện Trạng Quỳnh 1282 
Quan Âm Thị Kính l611 
Truyền kỳ mạn lục 1612 
Phú tụng Tây Hồ 1571 
Lục súc tranh công 3468 
Tú Xương 3093 
Bà huyện Thanh Quan 3467 
Về cuốn Tiếng cười dân gian 1796 
Việt ngữ nghiên cứu 3472 
Phan Khôi 1583 
Phạm Công Cúc Hoa 758 
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Phạm Tải Ngọc Hoa 2312 
Bài ngoại liệt truyện 1124 
Tống Trân Cúc Hoa 1283 
Chử Đồng Tử 1578 
Tự lực văn đoàn I613 
Gia huấn ca 1679 
Tang lệ hải đàm 2089 
Tấm Cám 2593 
Thập giới cô hồn 3478 
Văn học trào phúng 2137 
Phê phán: Báo Nhân văn 2928 
Trương Tửu 2352 
Hồ Xuân Hương 3463 
Vũ Trọng Phụng 3475 
XII. NHÂN VẬT LỊCH SỬ 
Anna Pancratova 3770 
Ấu Triệu 250 
Bà Triệu 1558 
Bùi Quốc Hưng 994 
Cao Bá Quát 282 778 
Cao Thắng 568 1924 
Cao Xuân Dục 278 
Câm Bá Thước 1996 2393 
Châu Văn Liêm 2603 
Chu Văn An 3696 
Cường Để 244 913 2346 2626 
Đoàn Thị Ngọc 1952 
Đào Cam Mộc 2262 
Đào Công Bửu 1910 
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Đào Duy Anh 1975 2731 3470 3564 

Đào Duy Từ 612 

Đào Trực 1346 

Đặng Huy Trứ 2398 3302 

Đặng Trần Thường 396 

Đặng Thúc Hứa 1993 1994 

Đặng Tiến Đông 683 2416 2488 2505 

Đặng Xuân Bảng 84? 

Định Công Tráng 2566 

Đỗ Quang 555 

Đốc Ngữ 1288 

Đốc Tích 554 1915 

Francisco de Pina 1950 

Hà Huy Tập 2200 

Hà Văn Mao 580 

Hai Bà Trưng 
13 114 310 335 49 499 500 502 50 506 
507 50§ 51L 512 5l4 67! 98§ 1125 1138 1183 
1502 lI5ốlI 167! 1780 1800 I8SOI 1834 1847 1868 1965 
2135 2151 2292 2851 3544 3551 3562 3654 

Hoàng Công Chất 423 

Hoàng Diệu 2908 2954 

Hoàng Hoa Thám (Đề Thám) 
444 532 536 54I 1405 140§ 1472 2206 228§ 2832 
2926 3382 3655 

Hoàng Văn Thụ 2867 

Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành) 
l2 37 3S 54 5S 56 59 83 94 198 
215 546 553 625 626 628 862 879 1030 1074 
1075 1095 !II15S 129] 1294 1298 1338 1342 1377 1379 
1457 1468 1488 1543 1544 1553 1555 1728 1733 1739 
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1740 1844 
2032 2044 
2435 2437 
2531 2544 
3106 3187 
3680 3776 
Hồ Bá Ôn 
Hồ Quý Ly 
49 50 
IIOI 1236 
2329 2333 


3117 3175 
Huỳnh Thúc Kháng 
Indira Gandhi 
Lê Công Chánh 
Lê Đức Thọ 


1850 
2123 
2509 
2549 
3211 


Ki 

1237 
2457 
3204 


Lê Hoàn (Lê Đại Hành) 


Lê Hồng Phong 
Lê Hồng Sơn 
Lê Khiết 

Lê Lai 

Lê Lợi 


Lê Niệm 

Lê Quang Quyền 
Lê Phụng Hiểu 

Lê Quý Đôn 

Lê Trà 

Lê Văn Hưu 

Lê Văn Khôi 
Lương Khải Siêu 
Lương Ngọc Quyến 


1917 
2126 
2510 
2582 
3372 


614 

1324 
2502 
3235 


1938 
2293 
2523 
2583 
3377 


2770 


722 

14óI 
2651 
3236 


266 
1489 
1921 
2035 
1774 
631 
2623 
3766 
610 
753 
3146 
572 
1089 
1973 
229 
566 
1724 
1880 
2095 
3708 


1978 
2345 
2524 
2585 
339] 


3296 


830 

1466 
2665 
327/1 
2022 


2839 


1503 
3264 


338 


2603 
3105 


1985 
2357 
2525 
2692 
3440 


864 

1568 
2707 
3352 


2380 


3257 


1560 
3530 


2291 


3761 


2018 
2385 
2526 
2779 
3583 


1023 
1644 
2834 
3442 


3542 


2453 
3717 


3507 


2023 
2387 
2529 
2825 
3599 


1061 
1657 
2842 
3658 


3560 


2497 


355% 


2024 
2418 
2530 
3027 
3626 


1100 
1872 
3044 


2513 
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Lương Thế Vinh 125 


Lưu Nhân Chú 426 

Lưu Khánh Đàm 848 

Lưu Vĩnh Phúc 3446 398 562 651 2237 2804 
2861 2958 3496 3772 

Lý Bí 513 1343 

Lý Công Uấn 223 2506 3447 

Lý Thường Kiệt 309 3555 3692 

Mạc Cảnh Huống 1951 

Mạc Đĩnh Chi 3636 

Mạc Thiên Tích 3283 

M. Gandhi 2578 

Mai Thúc Loan 1958 2837 

Ngọc Hân công chúa 1112 

Ngỏ Gia Tự 2036 

Ngô Quyền 233 360 1500 3083 

Ngô Thì Nhậm 396 640 3547 3549 

Ngô Văn Sở 2724 

Trúc khê Ngô Văn Triện 1771 

Nguyễn An Ninh 883 2379 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 646 1911 

Nguyễn Cao 534 1752 2289 319§ 3705 

Nguyễn Chích 2400 2403 

Nguyễn Công Trứ 262 1312 1886 1997 3332 
3394 3644 

Nguyễn Doãn Cử 2003 

Nguyễn Du II16 1284 1321 

Nguyễn Duy Hinh 2290 

Nguyễn Đình Chiểu 1603 3545 

Nguyễn Đức Cảnh 1037 

Nguyễn Hoàng 1649 
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Nguyễn Huệ (Quang Trung) 


Nguyễn Hữu Cầu 

Nguyễn Hữu Chinh 

Nguyễn Lộ Trạch 

Nguyễn Lương Bằng 

Nguyễn Mậu Kiến 

Nguyễn Thị Minh Khai 

Nguyễn Thái Học 

Nguyễn Thiếp 

Nguyễn Thông 

Nguyễn Trãi 
122 122 316 359 
1121 1169 1173 1184 


1827 1831 1807 2485 
2791 2913 3011 3084 


3519 3520 3521 3530 
Nguyễn Trung Trực 
Nguyễn Trường Tộ 


Nguyễn Tư Giản 

Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm 
Nguyễn Văn Cừ 

Nguyễn Văn Vĩnh 

Nông Văn Vân 

Phạm Hồng Thái 

Phạm Quỳnh 

Phạm Phú Thứ 

Phạm Thận Duật 

Phạm Văn Nghị 


363 
1293 
2490 
3146 
3546 
142 


261 
2127 


1417 


1140 
2907 
1785 
1584 
585 
3778 
29 
2827 
3460 


2723 
141 


386 
1329 


2493 
3148 


3567 
306 


397 
2665 


33 
1827 
2066 
I882 
2775 
915 
2397 
349 
2179 


1432 
3500 


2097 


352 


752 
1362 


2669 
3151 


3614 


820 
3443 


650 
2037 


1885 
3215 


21757 
367 


1533 
3511 


2004 


154 
1383 


2697 
3503 


3661 


865 
3493 


3704 
2697 


1891 
3582 


2484 
3517 


344I 


791 
1424 


272 
3509 


L772 


3213 


1892 


2853 


1115 
1560 


2763 
3510 


2097 


1895 
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Phan Bá Vành 772 967 1889 3244 

Phan Bội Châu 
24A0 243 244 245 246G 247 248 249 25L 252 
2⁄4 255 25/7 258 259 260 263 265 26§ 411 
43 525 628 8ãI 884 8§8§ 965 1094 I1II9 1217 
1423 1598 1999 2082 2092 2095 2097 2098 2130 2132 
2342 2351 2806 2829 3830 2963 3013 3014 3062 3064 
3579 3581 3583 3752 

Phan Chu Trinh 
267 274 31L 319 452 455 607 770 87§ 885 
886 964 1031 1217 1232 1423 1652 1919 ¡999 2097 
2098 2167 2444 2445 244G 2447 2675 2777 2810 2831 
3115 3232 3307 3360 3566 


Phan Đăng Lưu 102 2588 2828 2833 

Phan Đình Phùng 124 1122 1287 2929 3029 3703 
Phan Huy Chú 2121 

Phan Kính 3571 

Phan Phu Tiên 2473 

Phan Thanh Giản 


361 218 399 451 1421 1754 
1935 2304 2969 3053 3063 3221 


Phan Trung 2854 

Phan Văn Lân 3066 

Phan Văn Trường S7 1917 1919 
Phùng Khác Khoan 1709 

Si Nhiếp 1414 

Tăng Bạt Hồ 275 

Tôn Đức Thắng 3771 

Tôn Quang Phiệt 3550 

Tôn Thất Thuyết 5l6 540 3186 
Tôn Trung Sơn 253 

Tống Duy Tân 520 
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Trần Huy Liệu 835 

3536 
Trần Kỳ Phong 2550 
Trần Quốc Tuấn 

600 

3021 
Trần Phú 2827 
Trần Quốc Toản 1207 
Trần Quý Cáp 1990 
Trần Tấn 3042 
Trịnh Hoài Đức 561 
Trương Hán Siêu 737 
Trương Định 547 

2715 
Trương Vĩnh Ký 

219 

1422 
Trường Chinh 3451 
Tuệ Tĩnh 634 
Tuệ Trung Thượng Sĩ 216 
Võ Duy Dương 1700 
Vũ Phạm Khải 551 
Vũ Văn Dũng 1647 


2362 2873 3455 3457 
3600 3774 3775 


804 918 


3282 


1286 
3141 


714 
1755 


1134 


1701 
3543 


1914 


849 
1934 


1267 


XI. LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG 


1. Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội 


10 367 

1618 1619 
2271 2282 
2884 2885 
3154 3329 


465 647 652 
1764 1765 1773 
2285 2303 2639 
2886 2889 2944 
3692 3694 3697 


Ố7? 
1969 
2689 
2954 
3698 


859 

2046 
2765 
3073 
3707 


1518 2442 2902 


1943 2674 2680 


876 
2809 


1268 


1216 
2086 
2840 
3078 
3713 


1285 
2977 


1502 
2087 
28681 
3080 
3724 


1302 


161? 
2091 
2882 
3140 


415 


2. Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 


28I 1266 2247 3097 


3. Hải Phòng, Quảng Yên 


99 1310 1364 1541 
2788 2789 3033 3057 


4. Các tỉnh phía Bắc 
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127 128 312 661 
2I84 2198 2297 2581 
Lai Châu - Điện Biên 
34 85 189 425 
3717 3727 
Các tỉnh Việt Bắc 
986 1390 1882 1885 


Cao Bằng 
sơn La 


Yên Bái 

Tuyên Quang 

Hoà Bình 

Hà Bác, Bắc Ninh, Bắc Giang 


Vĩnh Phúc, Phú Thọ 

1006 1294 1779 1780 
Hà Tây 

577 8l3 155 2265 
Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình 

10 160 lối 372 

2452 2462 3195 3330 
Hải Hưng, Hưng Yên 

64 I3II 191§ 3146 
Thái Bình 

318 1418 1450 1459 

1639 1640 2090 2324 


1542 
3192 


1465 
2392 


1748 


1242 
2898 


649 


1895 
1882 


1786 


228? 


1799 


2890 


1460 


2463 


1632 
2449 


2000 


1288 
3572 


1869 


2133 
1885 


3728 


2438 


2236 


3686 


1677 


3242 


1634 
3121 


2001 


1385 


3597 


1870 


2859 
1892 


3198 


3335 


2048 


1635 


2015 2366 


1551 2178 


3327 3389 


2888 2898 
3150 


3654 


2450 


1636 1637 


Thanh Hóa 
722 723 


1090 1500 

2392 2393 

3194 3205 
5. Nghệ An - Hà Tĩnh 


124 484 
1097 1098 


2125 2183 
3043 3044 
3640 


724 

1559 
2399 
3573 


485 
1126 


226 
3094 


6. Quảng Bình, Quảng Trị 


106 107 
7. Huế, Thuận Hóa 


389 9i 
2061 2062 
2573 


1549 


1025 
263 


725 

1562 
2406 
3603 


SÓ7 

1387 
2268 
3131 


1717 


1048 
2064 


8. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng 


32 129 
946 949 
2270 2385 


9. Bình Định - Phú Yên 
348 593 

10. Các tỉnh Tây Nguyên 
IIII 1238 


3179 3180 
Gia Lai - Kon Tum 


200 
1244 
2527 


960 


1259 
3633 


471 
1245 
2555 


2261 


1240 


726 

1564 
2427 
3662 


3556 

1457 
2613 
3182 


2759 


1049 
2130 


593 
1246 
2743 


2456 


1299 


814 
1722 
2566 


869 
1470 


2663 
3196 


3217 


1051 
21 


624 
1413 
3273 


2558 


1463 


2071 


875 
1723 
2567 


910 

1540 
277 
3208 


1215 
252 


942 
1649 


2559 


1712 


966 
1996 
2760 


922 
1957 


2837 
3209 


1543 
2563 


943 
2128 


2560 


1987 


1026 
2274 
2761 


1035 
1959 


2921 
3265 


1713 
2565 


944 
2235 


2579 


2244 


1036 
2306 
3177 


1096 
196] 


2950 
36l6 


1714 
2604 


945 
2250 


3334 


2443 


417 


11. Các tỉnh Nam Bộ 


391 493 56I 917 

1369 1407 1464 1656 

1907 1908 1909 2337 

3095 3097 3104 3283 

Bà Rịa - Vũng Tàu 391 
Hà Tiên: 439 
3288 


Tiền Giang 1944 


957 95§ 987 


1700 
2144 
3284 
1565 
816 

3289 


1945 


1701 
2814 
3285 


1189 
3291 


1946 


¡896 
3036 
3294 


2084 


1947 


XIV. LỊCH SỬ THẾ GIỚI 


1. Những vấn đề chung 
Nguồn gốc loài người 
Phân kỳ lịch sử thế giới 
Lịch sử Cổ - Trung đại 


Quy luật kinh tế của chế độ phong kiến 


Chiến tranh thế giới lần thứ Hai 


43 


1693 1745 1747 198I 


2434 3590 


Chuyên chính vô sản 
Phong trào giải phóng dân tộc 


2. Các quốc gia châu Á. 


3735 


1372 
1441 


433 
44 


2162 


47 
85 
3592 


1278 
1897 
3037 
3647 


3284 


1948 


3263 
1984 


1304 
1304 


2168 


3342 
1438 
3736 


Các nước Đông Nam Á (Lịch sử, văn hóa, quan hệ quốc tế) 
934 955 2163 2229 2638 3290 


Ba nước Đông Dương 
2238 237§ 2693 
Campuchia 
2053 2856 3396 


418 


1279 
1898 
3044 


3285 


1949 


3284 
2322 


2606 
2589 


2344 


2081 


1353 
1899 
3065 


3287 


3313 


3134 


2348 


2323 


5l 389 788 789 996 I664 1665 1721 
2069 2178 2180 22238 2253 2314 2358 2387 2469 2822 


3184 3348 3735 
Thái Lan 
953 2119 2347 3068 3348 3608 
Quan hệ Việt Nam - Thái Lan 
2070 
Myanma 954 2638 
Inđônêxia 2547 


Các nước Trung Cận Đông và Nam Á 


236 2081 2654 
Các nước Arập 


Palestin 

Ấn Độ và quan hệ Việt Nam - Ấn Độ 
492 1451 1452 1453 1454 
3625 3339 3731 

Apganixtan 
1674 2160 2l6Il 


lran 
1439 
Trung Quốc 
Lịch sử Trung Quốc 
27 364 365 4l§ 458 
691 692 I659 1661 217I 
3114 3344 3349 3731 3763 
Cách mạng Trung Quốc 
245 253 656 2363 2776 
Sử học Trung Quốc 


437 956 1007 1809 2713 
2/96 2797 28090 2855 3001 


Người Hoa ở Việt Nam 
205 206 207 340 1172 
3172 


3592 


1675 


1489 


459 
2172 


34135 


2792 
3188 


1933 


2315 


460 
2230 


2793 
3771 


2860 


2067 2068 


2578 3594 


656 690 
2851 2857 


2794 2795 


3047 3048 


419 


Quan hệ Trung - Việt 
256 279 5l 629 836 993 
2670 2773 2774 2784 2850 2855 
3i99 3200 3201 3345 3346 3401 
Nhật Bản 


Lịch sử Nhật Bản 
273 453 469 817 818 1296 
2092 2104 2105 2218 22¡i9 2220 
2224 2225 2227 2231 2414 2415 


Quan hệ Việt - Nhật 
265 268 469 1141 1552 2052 
2100 2101 2102 2103 2228 2644 


Vương quốc cổ Ryukyu 2229 2230 
Triều Tiên 435 1833 
Hàn Quốc 846 2649 


2. Các nước Châu Phi 


Các nước Á-Phi: 
86! 1375 1376 1400 1434 1718 2294 
3586 3589 3591 3624 


Angiêri 2642 
Ảnggôla 1143 
Êtiôpia _ 1435 
Mađagátca 3623 
Mỏdămbích 3586 3587 
Nam Phi 3112 


3. Các nước châu Âu 


Liên xô (Lịch sử, văn hóa, chính sách đối ngoại) 
285 286 47/6 630 959 1305 1443 
23413 2545 2589 2609 2664 2716 2785 
3320 3422 3733 3737 2739 3740 3757 
Về chủ nghĩa Lênin 
378 2 335¡I 3390 


420 


1172 
2981 
3417 


1297 
2221 
2821 


2093 
2794 


2650 


2599 


1485 


1314 
3001 
3559 


1719 
2222 
3630 


2094 
3579 


2610 


1981 


1437 
3128 


1833 


2223 


2096 
3581 


3114 


2182 


2801 2959 3049 


Về Cách mạng Tháng Mười 
59 476 478 
1376 1735 1743 
2520 2531 2607 
3622 3749 
Quan hệ Việt - Xô 
2 2298 2905 
Pháp 
Về Cách mạng Pháp 
1344 272 328 
2157 2204 2205 
2522 3049 3432 
Quan hệ Pháp - Việt 
1058 2019 2020 
Bungari 
179 1062 1144 
1206 3384 3743 
Đức 559 936 2349 
Ba Lan I254 3061 
Anbani 3425 
Hunggari 3386 
Rumani 377 639 1253 


4. Các nước châu Mỹ 
1852 1855 2428 2429 
Cu Ba 


797 1853 1854 1855 
Dimbabué 
2599 
Nicaragoa 
1436 
Hoa Kỳ 
740 797 1693 1720 1860 
2521 2524 2543 258L 2628 
Vênêduêla 1399 
5. Australia - Đông Dương 
3203 


1147 
1856 
2922 


2922 


359 
2286 


2575 
1145 


374? 
2640 


3270 


1859 


2039 
2639 


924 929 1018 
2159 2298 2323 
3012 3158 3390 


625 762 1438 
2295 2356 2360 


1146 I149 1150 


3569 


3607 


1292 
2363 
3426 


1490 
2476 


1300 


1325 
2441 
3595 


2017 
2501 


1301 


I86l 1980 2430 2433 3328 


2040 2041 2369 2428 2429 


2994 2370 3607 


421 


TỔNG MỤC LỤC 50 NĂM 
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ 
(1945 - 2004) 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
TS. VỊ QUANG THỌ 
Biên tập nội dung: 
HUỲNH HÒA 
Kỹ thuật vi tính: 
NGUYỄN KIM NỤ 
Sửa bản in: 
HƯỲNH HÒA 


Trình bày bìa: 
MINH TRANG 


In 500 cuốn, khổ 19 x 27cm tại Công ty Cổ phần in 15 Bộ Công nghiệp. 
Số đăng ký KHXB 31/460/CXB ngày 04/4/2005. 
Ín xong và nộp lưu chiểu tháng 5/2005 


Giá: 120.000đ 


